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Thuật ngữ 


LỜI GIỚI THIỆU 


Bản im dịch bản kinh Pháp củ (Dhammapada) 
của Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Minh Châu. 


Lời giới thiệu kinh Pháp cú của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, in 
năm 1998 và của Hòa thượng Thích Minh Châu, in năm 1989 đã rất 
đầy đủ, giúp người đọc có một cái nhìn rõ về giá trị phô biến của bản 
kinh lưu hành trong các nước Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravada) 
và Đại thừa qua nhiều thế kỷ. Ngày nay, giá trị phố biến ấy vẫn còn 
nguyên vẹn. 

Hai bản dịch Việt này: một rất trung thành với bản Hán, một rất 
trung thành với bản Päli. Có thể nói rằng, hai bản dịch như ghi lại một 
cách trung thành những lời dạy của đức Phật phản ảnh qua kinh tạng 
Phật giáo mà trọn đời chúng tôi đã được học hỏi. Đây là tiếng nói chân 
thật và trí tuệ của đẳng Giác ngộ soi sáng cho cuộc đời này, hàng tu sĩ 
và cư sĩ. Rất thiết thực và rất lợi lạc. 


Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu đến quý bạn đọc. 


Chùa Tường Vân, Huế, 
ngày 27/8/2014 

Tỷ-kheo THÍCH CHƠN THIỆN 
hiệu Viên Giác 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bồn sư của chúng tôi, có Đại lão Hòa thượng húy thượng Thiện 
hạ Siêu đã có viễn kiến sâu rộng khi là người đầu tiên, vào năm 1959, 
khởi dịch toàn bộ kinh Lời vàng (Kinh Pháp cú, Päll: Dhammapada) 
sang Việt ngữ, dựa trên bản Hán văn của Pháp sư Liễu Tham, theo thể 
văn xuôi. 

Tiếp đến, có Đại lão Hòa thượng húy thượng Minh hạ Châu trùng 
dịch từ nguyên bản Päli, theo văn vần, lập thành thi kệ, vào năm 1969. 

Là những bậc long tượng trong nền văn hóa vả văn học Phật giáo 
Việt Nam hiện đại, nên công trình dịch thuật kinh Pháp cú của cả hai 
ngài đều cần phải được trân quý và bảo tổn. 

Từ đây cho đến nay, một loạt nhiều công trình dịch thuật khác (xem 
phần 7 rjch), hoặc có giá trị như bản của học giả Phạm Kim Khánh 
đúng sát với chánh văn; hoặc thi hóa như của giáo sư Trần Trọng San, 
hay khoáng diễn thêm thắt ý tứ của Tỷ-kheo Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh), v.v., đã xuất hiện rộng rãi, cho thấy tầm quan trọng 
của kinh Pháp cú đã thật sự ảnh hưởng lớn mạnh trong nền văn học 
của Phật giáo Việt Nam. 

Ở Tây phương, người đầu tiên dịch toàn bộ kinh Dhamnapäda 
sang Anh ngữ là học giả Maxwell Frederick Mueller, vào năm 18SI,! 


1. Giáo sư Peter Friedlander ghi là có một người tên Daniel Gogerly dịch 
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gây tiếng vang lớn trong học giới tại đây và ảnh hưởng cho đến độ 
đến nay đã có gần 80 bản dịch ra đời, xuất hiện dưới nhiều dạng thức 
theo kỹ thuật tân tiến hiện đại. Tựu trung, có hai bản dịch có tánh cách 
chánh xác nhất, một được phô biến rộng rãi là của Đại đức Nãrada 
Mahathera vào năm 1946 và một nghiên cứu thật kỷ lưỡng là của giáo 
sư Sarvepalli Radhakrishnan năm 1950. 

Do đó trong kỳ tái bản lần này, chúng tôi quyết định thu tập và trình 
bày chung bản văn xuôi của Bồn sư vả bản thi kệ của Hòa thượng 
Thích Minh Châu, đối chiếu với bản Päli và Anh ngữ của ngài Nãrada,? 
cùng với bản Hán văn của Pháp sư Liễu Tham, hợp thành một quyền 
kinh Pháp cú có thâm quyền nhất, về phương diện tư liệu, văn học, 
cũng như giáo dục học thuật, cho Phật giáo Việt Nam. 

Hiện nay, Phật tử Tây phương — gồm giới nghiên cứu học thuật 
cùng chư tôn đức hoằng pháp — đã đương nhiên mặc định tôn vinh 
Dhammapada suía như là quyền Thánh kinh (Bible) của Phật giáo 
nói chung. Thánh kinh, là vì kh Pháp cú bao gồm đầy đủ giáo lý 
căn bản của đức Phật Thích-ca Mâu-mi, chính là Lời Phát dạy, làm cốt 
lõi cho tư tưởng Phật giáo phát triển về sau, bất luận là Nam hay Bắc 
tông. Cho nên, thiết nghĩ chúng ta cũng cần cấp tiến để cung ứng cho 
Phật giáo Việt Nam một quyền Thánh kinh biểu trưng đầy đủ thâm 
quyền về phương diện chuyên ngữ đúng thật những lời Phật dạy, cũng 
như về phương diện căn bản đạo đức và tu hành cho toàn thê Phật 
giáo đồ. 


kimh Pháp cú sang Anh văn vào năm 1840, tuy nhiên vẫn chưa được kiểm 
chứng và chấp nhận bởi những học giả có thâm quyền về kinh này. Chúng tôi 
lưu ý độc giả ở đây để rộng đường cho những nghiên cứu về sau. 


2. Thuộc phần kỹ thuật, chúng tôi trình bày nguyên bản Päli và Anh dịch của 
ngài Nãrada MahãThera bên tay trái, trang số chăn, còn 2 bản của HT. Thích 
Thiện Siêu và HT. Thích Minh Châu bên tay phải; như thế, độc giả có thể 
đọc thẳng các bản tiếng Việt nơi trang số lẻ, hoặc cân nghiên cứu so sánh với 
nguyên bản Päli hay Anh dịch thì dùng cả 2 bên, rất dễ dàng, tiện lợi. 
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Được như vậy Phật giáo Việt Nam sẽ có một bộ Đại Tạng Kinh thu 
nhỏ, dễ cầm tay, làm thủ sách cầm nang cho mọi giới, bất luận cho tự 
lợi hay lợi tha, đều có ích. Được như vậy là hoàn thành tâm nguyện 
buổi ban đầu của Bồn sư chúng tôi. 


Chùa Từ Đàm, Phật lịch 2558 
Tỷ-kheo THÍCH HẢI ÁN 
cần bút 


LỜI DỊCH GIÁ 


PHÁP CÚ là quyên Kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức 
Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở 
nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bản an lạc. Những 
giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, được các vị cao đồ 
tập họp Đại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên, tập thành Tam tạng để 
truyền lại cho hậu thế noi theo. Đồng thời, những câu dạy ngắn gọn 
đầy ý nghĩa của Phật trong hơn ba trăm trường hợp giáo hóa khác 
nhau, cũng được kết tập thành kinh Pháp cú này và lưu truyền mãi 
cho đến ngày nay. 

Thường thường chúng ta thấy trong báo chí, sách vở của các nhà 
nghiên cứu Phật học hay trích dẫn những câu nói ngắn gọn nhưng rất 
có giá trị của đức Phật, là phần nhiều từ ở Kinh này mà ra. 

Kinh Pháp cú gồm 26 phẩm, 423 câu (bài kệ), là quyền thứ hai 
trong 15 quyền thuộc Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikãya) trong Kinh 
tạng Pali và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở Á châu vả Âu-Mỹ. 
Theo chỗ chúng tôi được biết, những người đầu tiên dịch kinh Pháp 
cú kê có học giả Đan-mạch Vigso Fausbøil (Fausböll) dịch sang tiếng 
La-tinh năm 1855; học giả Max F. Mueller sang Anh ngữ năm I86l; 
giáo sư E.W. Burlingame thì chuyển ngữ bản Sở giải, sau này được 
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giáo sư Charles Rockwell Lanman (1850-1941) giáo đính và đại học 
Havard tại Mỹ quốc xuất bản năm 1901; giáo sư Sanskrit Phước Đảo 
Trực tứ lang (Fukushima Naoshiro, 3ñj'  JElí, 1899-1979), dịch 
sang Nhật ngữ; năm 1862, lần đầu tiên Dhammapada được dịch 
ra tiếng Đức, v.v. Ngoài ra, lại còn có các bản Hán dịch rất cô với danh 





đề Pháp cú kinh, Pháp tập yếu tụng v.v. Cho đến nay riêng phần Anh 
ngữ đã có gần 80 bản dịch, ngoài các học giả kế trên còn có những cao 
tăng tôn túc như Narada MahaThera, Acharya Buddharakkhita, v.v.' 

Xưa nay các nước Phật giáo Nam truyền như Tích-lan, Miến-điện 
v.v., và Phật giáo Tây tạng, đều đặc biệt tôn vinh Pháp cú làm bộ 
kinh nhật tụng quý báu; hàng Tăng giới ít ai không biết, không thuộc, 
không hành trì, và hàng cư sĩ cũng lây đó phụng hành đề sống một đời 
sông an lành thanh khiết. 

Riêng tại Việt Nam, lâu nay thấy có trích dẫn, nhưng chưa ai dịch hết 
toàn bộ.” Nay nhân dịp may, tôi gặp được bản kinh Pháp cú do Pháp sư 
Liễu Tham vừa dịch từ nguyên bản Päli ra Hán văn, với sự tham khảo 
chú thích rạch ròi, có thể giúp chúng ta đọc như đọc thắng bản văn Päli, 
nên tôi kính cần dịch ra để góp vào kho Phật kinh tiếng Việt. 

Gần đây? Hoà thượng Thích Minh Châu cũng đã dịch toàn văn 
kinh Pháp cú từ bản PäÏli và In song song cả hai thứ chữ Việt-PäÏI, tạo 
thuận lợi rất nhiều cho việc học hỏi thêm chính xác và sâu sắc hơn 
đối với lời Phật dạy. Do vậy mà lần tái bản này, có thêm bản Anh ngữ 
của ngài Nãrada MahãThera, được xem là chính xác nhất, trình bày 
cùng với bản văn vần thi kệ của Hoà thượng Thích Minh Châu, lập 
thành một quyền kinh Pháp cú tương đối hoàn chỉnh (Päli-Việt-Hán- 
Anh), thực hiện đầy đủ hy vọng xưa nay của tôi, để làm thủ sách cho 
mỌI ĐIỚI. 


1. Một Thư tịch chọn lọc đa sỐ những bản dịch này do nhóm Thiện Tri Thức 
tập thành, được liệt dẫn ở phần Phụ lục A. 


2. Hiện trạng. này là vào năm 1959. Nay đã có vài bản dịch toàn bộ, hoặc 
bằng văn xuôi, hoặc văn vần. Xem bản Thư tịch, Phụ lục A. 


3. Khi viết những lời này, HT. Thích Minh Châu vẫn còn tại thế. Ngài thị 
tịch năm 2012. 
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Đọc xong kinh Pháp cú, độc giả sẽ thấy trong đó gồm những lời 
dạy về triết lý cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những lời dạy cho 
hàng xuất gia tất nhiên không bao hàm tại gia, nhưng những lời dạy 
cho hàng tại gia đương nhiên trùm cả hàng xuất gia. Do đó dù ở hạng 
nảo, đọc cuốn kinh này, cũng thu thập được nhiều ích lợi thanh cao. 

Tôi tin rằng những lời dạy giản dị mà thâm thúy trong kinh Pháp 
cú có thể làm cho chúng ta mỗi khi đọc đến thấy một niềm siêu thoát 
lâng lâng tràn ngập tâm hồn, và những đức tính từ bi hỉ xả, bình tĩnh, 
lạc quan vươn lên tỏa rộng giữa những ngang trái, hẹp hòi, khô đau, 
điên đảo của cuộc thế vô thường. 

Bản dịch này tôi đã xuất bản lần đầu tiên năm 1959 ® và sau đó đã 
nhiều lần tái bản. Nay, lại có thiện duyên, bản dịch này được tái bản 
để pháp bảo lưu thông rộng rãi. 


Phật lịch 2542, 
ngày Phát Thành Đạo 
THÍCH THIỆN SIÊU 


? với pháp tự Trí Đức 


DHAMMAPADA 


NARADA MAHATHERA 
Päli & Anh ngữ 


KINH PHÁP CÚ 
LỜI PHẬT DẠY 


HT. THÍCH THIỆN SIÊU 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch & chu thích 


Chapter Ï 


YAMAKA VAGGA 
THETWIN VERSES 


độ 


Manopubbangama dhamưna 
manosettha manomaya 
Manasa ce padutthena 
bhasafi va karofi va 

Tato nam dukkhamanveti 
cakkqm va vahafo padam. Ì 


Mind 1s the forerunner of (all evil) states. Mind 1s chief; 
mind-made are they. Ifone speaks or acts with wicked mind, 
because of that, suffering follows one, even as the wheel 
follows the hoof of the draught-ox. 7 


Manopubbaggama dhanưna 

manosettha manomaya 

Manasa ce pasannena 

bhasafi va karofi va 

Tato nam sukhamanveti 

chaãya va anaDayimi. 2 

Mind 1s the forerunner of (all good) states. Mind 1s chief; 
mind-made are they. If one speaks or acts with pure mind, 
because of that, happiness follows one, even as one”s shadow 
that never leaves. 2 


L PHẢM SONG YÊU ! 
(YAMAKAVAGGO) 


1. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu 
nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khô sẽ theo nghiệp kéo đến 
như bánh xe lăn theo chân con vật kéo.” 


I. Ý dẫn đầu các pháp, 
ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, 
nói lên hay hành động, 
khổ não bước theo sau, 
như xe, chân vật kéo. 


2. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu 
nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo 
đến như bóng theo hình. 


2. Ý dẫn đầu các pháp, 
ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý thanh tịnh, 
nói lên hay hành động, 
an lạc bước theo sau, 
như bóng, không rời hình. 
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3... Akkocchi mam avadhi mam 
qjimi mam ahasi me 
1€ tam upanayharmri 
veram tesam na sanmadfi. 3 


4. Akkocchi mam avadhi mam 
qjimi mam ahasi me 
1 tam na upanayhanfi 
veram fesapasammdii. 4 


3. “He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me”, 
1n those who harbour such thoughts hatred 1s not appeased. 3 


4. “He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed 
me”, im those who do not harbour such thoughts hatred 1s 
appeascd. 4 


3. Na hi verena verani 
samtnanfi dha kudäcanam 
Averena ca sammanii 
esa dhammo sananfano. 5 


5. Hatreds never cease through hatred m this world; through 
love alone they cease. This 1s an eternal law. Š 


6. Pare ca na vjanamii 
mayamettha yamamase 
1e ca tattha vjananii 
tato sammnamti medhaga. 6 


6. _ The others know not that In this quarrel we perish; those of 
them who realize 1t, have therr quarrels calmed thereby. ó 
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. "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi”, ai 
còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán hận không thể dứt. 

. “Nó mắng tôi, đánh tôi, 

Nó thắng tôi, cướp tôi.” 

Ai ôm hiềm hận ấy, 

Hận thù không thê nguôi. 

- "Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi, cướp đoạt tôi”, ai bỏ 
được tâm niệm ấy, thì sự oán hận tự dứt. 

. “Nó mắng tôi, đánh tôi, 

nó thắng tôi, cướp tôi.” 

Không ôm hiềm hận ấy, 

hận thù được tự nguôi. 


. Ở thế gian này, chăng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi 
trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. ? 


.- Với hận diệt hận thù, 
đời này không có được. 
Không hận diệt hận thù, 
là định luật ngàn thu. 


. Người kia° không hiểu răng: “Chúng ta sắp bị hủy diệt” (mới 
phí sức tranh luận hơn thua). Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chăng 
còn tranh luận nữa. 

. Người khác không hiểu biết, 

chúng ta đây bị hại. 

Chỗ ấy, ai hiểu được 

tranh luận được lắng êm. 
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10. 


Subhanupassim viharantam 
indriyesu asaInvutam 
Bhojanamhi amaffaccum 
kusitam himaviriyam 

Tam ve pasahafi maro 

vafo rukkham va dubbalam. 7 


Asubhanupassim viharantam 
indriyesU susarmvutam 
Bhojanamhi ca maflaccum 
saddham araddhaviriyam 
lam ve nappasahafi mãro 
vafo selam va pabbafam. S 


Whoever lives contemplating pleasant things, with senses 
unrestrained, 1n food ứmmoderate, Indolent, Inactive, him 
verily Mara overthrows, as the wind (overthrows) a weak 
lreø. 7 


Whoever lives contemplating “the Impuriftles”, with senses 
restrained, in food modkerate, full of faith, full of sustained 
energy, him Mara overthrows not, as the wind (does not 
overthrow) a rocky mountain. ở 


Anikkasavo kasavam 

yo vaftham paridahessafi 
Apefo damasaccena 

na so kaãsãvam arahafi. 9 


]o ca vanfakasãy assa 

Silesu susamahito 

Upefo damasaccena 

sa ve kasavam arahafi. |0 

'Whoever, unstainless, wIthout self control and truthfulness, 
should don the yellow robe, 1s not worthy of 1t. 9 


Tụ 


10. 


10. 
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Người chỉ muôn sông khoái lạc,” không nhiêp hộ các căn, ăn 
uông vô độ, biêng nhác chăng tinh cân, người ây thật dê bị ma? 
nhiệp phục, như cành mêm trước cơn gió lôc. 


. “AI sông nhìn tịnh tướng, 


không hộ trì các căn, 

ăn uống thiếu tiết độ, 
biếng nhác, chăng tinh cần. 
Ma uy hiếp kẻ ấy, 

như cây yếu trước gió”. 


. Người nguyện ở trong cảnh chắng khoái lạc,° khéo nhiếp hộ các 


căn, ăn uống tiết độ, vững tin'° và siêng năng, ma không dễ gì 
thăng họ, như gió thôi núi đá. 


. Ai sống quán bắt tịnh, 


khéo hộ trì các căn, 

ăn uống có tiết độ, 

có lòng tin, tinh cần, 

ma không uy hiếp được, 
như núi đá, trước gió. 


. Mặc áo cà-sa'' mà không rời bỏ câu uê, không thành thật khắc 


kỷ, thà chăng mặc còn hơn. 


. AI mặc áo cà-sa, 


tâm chưa rời uê trược; 

không tự chê, không thực, 

không xứng áo cà-sa. 

Rời bỏ các câu uê, khéo giữ gìn giới luật, khắc kỷ và chân thành, 
người như thê đáng mặc áo cà-sa. 

AI rời bỏ uê trược, 

giới luật khéo nghiêm trì; 
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JÚ: 


MT, 


12. 


II 


lễ. 


Mộ, 


14. 


13. 


14. 


He who 1s purged of all stain, 1s well-established im morals 
and endowed with self-control and truthfulness, 1s Indeed 
worthy ofthe yellow robe. 70 


Asare saramatino 

sSare calsaradassino 

1e saram naldhigacchamri 
micchasamkappagocdra. TÌ 
Sa-rac ca sãrqfo cafva 
qaSarqc ca asarafo 

1e saram adhigacchanii 
samma samkhappagocara. 12 


In the unessential they Imagine the essential, in the essential 
they see the unessential - they who entertain (such) wrong 
thoughts never realize the essence. 77 


'What 1s essential they regard as essential, what 1s unessential 
they regard as unessential - they who entertain (such) right 
thoughts realize the essence. 72 


}utha saram ducchannam 
vutthi samafivijjhati 
Evam abhavitam ciltam 
raãgo samafivijjhati. ]3 
}utha øaram succhannam 
vutthi na samafiviJhati 
Evam subhavitam citam 
raøo na samafivijhari. l4 
Even as raIn penetrates as 1ll-thatched house, so does lust 
penefrafe an undeveloped mind. 73 
Even as rain does not penetrate a well-thatched house, so 
does lust not penetrate a well-developed mĩnd. 74 


IÑ; 


L, 


là. 


12. 


Ty 


13. 


14. 


14. 
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tự chế, sông chơn thực, 
thật xứng áo cà-sa. 


Phi chơn tưởng là chơn thật, chơn thật!” lại thấy là phi chơn, cứ tư 
duy một cách tà vạy, người như thế không thê đạt đến chơn thật. 


Không chân, tưởng chân thật; 
chân thật, thấy không chân. 
Chúng không đạt chân thật, 
do tà tư, tà hạnh. 


Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi chơn; cứ tư duy 
một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chơn thật. 


Chân thật, biết chân thật, 
không chân, biết không chân. 
Chúng đạt được chân thật, 
do chánh tư, chánh hạnh. 


Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột; cũng vậy, người tâm không 
khéo tu ắt bị tham dục lọt vào. 


Như ngôi nhà vụng lợp, 
mưa liền xâm nhập vảo. 
Cũng vậy tâm không tu, 
tham dục liền xâm nhập. 


Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột; cũng vậy, người tâm 
khéo tu ắt không bị tham dục lọt vảo. 


Như ngôi nhà khéo lợp, 
mưa không xâm nhập vào. 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
tham dục không xâm nhập. 
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/, 


| h 


1ø. 


l6. 


đt. 


1š. 


lỡ. 


18. 


ldha socdfi pecca socafi 
papakari ubhayattha socafi 

So socdfi so vihaccafi 

disva kamndkilitham attano. ÌŠ 


Here he grleves, hereafter he grieves. In both states the 
evil-doer grleves. He grleves, he 1s afflicted, perceiving the 
ImpurIty of his own deeds. 75 


ldha modatfi pecca modafi 
kafapucco ubhayattUha modafi 

So modafi so pamodafi 

disva kamưnavisuddham atano. l6 


Here he reJoIces, hereafter he reJoices. In both states the well- 
doer rejoIces. He rejoices, exceedinply reJolces, perceiving 
the purity ofhis own deeds. 7ó 


ldha tappdti pecca fappdfi 

pãpakari ubhaydttha tappati 

Papam me kafan tỉ tappatfi 

bhiyyo fappafi dugøafim gato. L7 

Here he suffers, hereafter he suffers. In both states the evil- 
doer suffers. “Evil have I done” (thimking thus), he suffers. 
Furthermore, he suffers, having gone to a woeful state. 77 


ldha nandatfi pecca nandafi 

kafapucco tuibhayattha nandafi 

Puccam me katan tỉ nandafi 

bhiyyo nandatfi sugøatim gaío. L8 

Here he 1s happy, hereafter he 1s happy. In both sfates the 
well-doer 1s happy. “Good have I done” (thinking thus), he 
1s happy. Furthermore, he 1s happy, having gone to a blissful 
sfate. /ổ 


l5: 


H5, 


J6: 


1ó. 


l7, 


| 


18. 


18. 
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Đời này chô này buôn, chết rôi chỗ khác buôn; kẻ làm điêu ác 
nghiệp, '* cả hai nơi đêu lo buôn, vì thây ác nghiệp mình gây ra, 
kẻ kia sanh buôn than khô não.” 


Nay sầu, đời sau sầu, 

kẻ ác, hai đời sầu; 

nó sầu, nó ưu não, 

thấy nghiệp uế mình làm. 


Đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui; kẻ làm điều thiện 
nghiệp, '° cả hai nơi đêu vui, vì thây thiện nghiệp mình đã làm, 
kẻ kla sanh ra an vuI, cực vuI. 


Nay vui, đời sau vui, 

làm phước, hai đời vu. 

nÓ VUI, nó an VUI, 

thấy nghiệp tịnh mình làm. 


Đời này chô này khô, chết rôi chỗ khác khô; kẻ gây điêu ác 
nghiệp, cả hai nơi đêu khô, buôn răng “ta đã tạo ác” phải đọa 
vào ác thú khô hơn.!” 


Nay than, đời sau than, 
kẻ ác, hai đời than. 

Nó than: “ta làm ác” 
Đọa cõi dữ, than hơn. 


Đời này chỗ này hoan hỷ, chết rồi chỗ khác hoan hỷ; kẻ tu hành 
phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ; mừng rằng, “ta đã tạo 
phước” được sanh vào cõi lành !Š hoan hỷ hơn. 


Nay sướng, đời sau sướng, 
làm phước, hai đời sướng. 
Nó sướng: “ta làm thiện”, 
sanh cõi lành, sướng hơn. 
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I8, 


20. 


1. 


22Ú: 


Bahum pi ce sahitam bhasamano 

na takkqro hofi naro pamaffo 

GŒoDO0 Va 8ãV0 8đnayam paresam 

na bhãgava sãmaccassa hoíi. |9 

Appam pỉ ce sahitam bhãsamaãno 

dhammassa hofti anudhammmacarL 

Ragac ca đosac ca pahaya moham 

SaI11aDDđJđHO SuVUnuffacifo 

Anupadiyano idha va huram va 

sa bhagava sãmaccassa hoíi. 20 

Though much he recites the Sacred Texts, but acts not 
accordingly, that heedless man 1s like a cowherd who counfts 
others” kine. He has no share In the fruits ofthe Holy Life. 79 
Thoughlittle he recites the Sacred Texts, butacts Inaccordance 
wtth the teaching, forsakrng lust, hatred and Ignorance, truly 
knowing, with mind well freed, clinging to naupht here and 
hereafter, he shares the fruits of the Holy Life. 20 


Chapter 2 


APPAMADA VAGGA 
HEEDFULNESS 


đà 


Appamado amatapadam 


pamado maccuno padam 


Appamaffa na miyanti 


ye pamafIa yatha maía. 2Ì] 


tam visesafo cafva 


appamadamhi pandita 


Appamade pamodanii 


đriyanam gocae rafa. 22 
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19. Dù tụng nhiều kinh'? mà buông lung không thực hành thì chẳng 
hưởng được phần ích lợi của sa-môn, khác nào kẻ chăn bò thuê, 
lo đếm bò cho người.” 

19. Nếu người nói nhiều kinh, 
không hành trì, phóng dật; 
như kẻ chăn bò người, 
không phần sa-môn hạnh. 


20. Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, 
từ bỏ tham, sân, si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ 
thế dục; thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng 
phần ích lợi?! của sa-môn.” 

20. Dầu nói ít kinh điền, 
nhưng hành pháp, tùy pháp, 
từ bỏ tham, sân, s1, 
tỉnh giác, tâm giải thoát, 
không chấp thủ hai đời,; 
dự phần sa-môn hạnh. 


II PHẨM KHÔNG PHÓNG DẬT 


21. Không buông lung! đưa tới cõi bất tử,” buông lung đưa tới cõi tử 
vong: người không buông lung thì không chết,3 kẻ buông lung 
thì sông như thây ma. 


21. Không phóng dật, đường sống, 
phóng dật là đường chết. 
không phóng dật, không chết, 
phóng dật như chết rồi. 
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3. Te7/hayimo safatiNa 
niccam dattThaparakkama 
Phusanfi da Nibbanam 
yogakkhemam anuftaram. 23 


I.  Heedfulness 1s the path to the deathless, heedlessness 1s the 
path to death. The heedful do not die; the heedless are like 
unfo the dead. 27 


2. Distinctly understanding this (difference), the wise (Intenf) 
on heedfulness reJoice in heedfulness, delighting 1n the realm 
ofthe Ariyas. 22 


3... The constantly meditative, the ever steadfast ones realize the 
bond-free, supreme NIbbana. 23 


4. Uithanavafo satimafo 
sucikammassa nisammaharino 
Saccafassa ca dhammng/1vino 
appamaffassa yaso bhivafthati. 24 


4. The glory of him who 1s energetic, mindful, pure In deed, 
considerafe, self-controlled, right-living, and heedful steadily 
Increases. 24 


3. U/thanenappamadena 
SaCcamena damena ca 
Dipam kayiratha medhavr 
yam ogho n abhikirafi. 25 

5. By sustained effort, earnestness, discipline, and self-control 
let the wIse man make for himself an 1sland, which no flood 
overwhelms. 25 


2 


22. 


2ó: 


2i 


24. 


24. 


vi, 


ộc 
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Kẻ trí biết chắc điều ấy? nên gắng làm theo sự không buông 
lung. Không buông lung thì đặng an vui trong các cõi thánh.” 
Biết rõ sai biệt ấy, 

người trí không phóng dật; 

hoan hỷ, không phóng dật, 

an vui hạnh bậc thánh. 


Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiền định,5 kẻ trí được giải thoát 
an ôn,” chứng nhập vô thượng niết-bàn. 


Người hằng tu thiền định, 
thường kiên trì tỉnh tấn. 
Bậc trí hưởng niết-bàn, 
ách an tịnh vô thượng. 


Không buông lung, cô gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo 
tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành cảng tăng 
trưởng. 


Nỗ lực, giữ chánh niệm, 
tịnh hạnh, hành thận trọng, 
tự điều, sống theo pháp; 

ai sống không phóng dật, 
tiếng lành ngày tăng trưởng. 


Bằng sự có găng, hăng hái, không buông lung, tự khắc chế lấy 
mình, kẻ trí tự tạo cho mình hòn đảo° chăng còn ngọn thủy 
triều'' nào nhận chìm được. 


Nỗ lực, không phóng dật, 
tự điều, khéo chế ngự; 
bậc trí xây hòn đảo, 

nước lụt khó ngập tràn. 
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6. Pamadamanuyucjarmi 
bala dummnedhino jana 
Appamadac ca medhavr 
dhanam settham va rakkhati. 26 


7. Ma pamadamanuyucjetha 
mã kamaratisanthavam 
AppamatIo hi jhayamfo 
pappofi vipulam sukham. 277 


6. _ The Ignorant, foolish folk mndulge In heedlessness; the wIse 
man guards earnestness as the øreatesf treasure. 26 


7. lIndulge not In heedlessness; have no Imntimacy with 
sensuous deliphts. Venly, the earnest, medifaftve person 
obtains abundant bliss. 27 


ở. Pamadam appamadena 
yada nudatfi pandito 
Paccapasadamaruyha 
asoko sokinim pajam 
Pabbatattho va bhummatthe 
dhữo bale avekkhati. 28 


S. When an understanding one discards heedlessness by 
heedfulness, he, free from sorrow, ascends to the palace of 
wIsdom and surveys the sorrowing folk asa wIse mounftaineer 
surveys the 1gnorant øroundlings. 2ổ 


26. 


26. 


đất 


ảnh 


28. 


28. 
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Người ám độn ngu si đắm chìm trong buông lung; nhưng kẻ trí 
lại chăm giữ tâm không buông lung, như người giàu chăm giữ 
của báu. 


Chúng ngu sĩ thiếu trí, 

chuyên sóng đời phóng dật. 

Người trí, không phóng dật, 

như giữ tải sản quý. 

Chớ đăm chìm theo buông lung, chớ mê say dục lạc; hãy tỉnh 
giác tu thiền, mới mong đặng đại an lạc. 


Chớ sống đời phóng dật, 

chớ mê say dục lạc. 

Không phóng dật, thiền định, 
đạt được an lạc lớn. 


Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh 
hiền bước lên lầu trí tuệ, nhìn thấy kẻ ngu si còn nhiều lo sợ, như 
được lên núi cao, cúi nhìn muôn vật trên mặt đất. 


Người trí dẹp phóng dật, 
với hạnh không phóng dật, 
leo lầu cao trí tuệ, 

không sâu, nhìn khổ sầu; 
bậc trí đứng núi cao, 

nhìn kẻ ngu, đất bằng. 
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12. 


12. 


Appamafio pamdftesu 
suftesu bahujagaro 
Abalassam va sighasso 
hifva yafi sumedhaso. 29 


Hecdful amongst the heedless, wIide awake amonsst the 
slumbering, the wIse man advances as does a swIft horse, 
leaving a weak Jade behind. 29 


Appamadena Maghava 
devanam setthatfam gaío 
Appamadam pasamsanii 

pamado garahito sada. 30 


By earnestness Maghavä rose to the lordship of the gods. 
Earnestness 1s ever praised; negligence 1s ever despised. 30 


Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va 
Samyojanam anum thaÌlam 
qham aggi va gacchafi. 3] 


The Bhikkhu who deliphts in heedfulness, and looks with 
fear on heedlessness, advances like fire, burmng all fetters 
øreat and small. 37 


Appamadarato bhikkhu 

pamade bhayadassi va 

Abhabbo parihanaya 

Nibbanass eva santike. 32 

The Bhikkhu who deliphts in heedfulness, and looks with 


fear on heedlessness, 1s not liable to fall. He 1s 1n the presence 
ofNIbbana. 32 
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29. Tinh tắn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người 
mê ngủ, kẻ trí như con tuần mã thắng tiến, bỏ lại sau con ngựa 
gầy hèn. 


29. Tinh cần giữa phóng dật, 
tỉnh thức giữa quần mê; 
người trí như ngựa phi, 
bỏ sau con ngựa hẻn. 


30. Nhờ không buông lung, Ma-già'' được làm chủ chư Thiên. 
Không buông lung được nguời khen ngợi, buông lung bị người 
khinh chê. 


30. Đề Thích không phóng dật, 
đạt ngôi vị Thiên chủ. 
Không phóng dật, được khen; 
phóng dật, thường bị trách. 


31. Tỷ-kheo'? thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông 
lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng đốt thiêu tất cả kiết sử lớn 
nhỏ. 


31. Vui thích không phóng dật, 
tỷ-kheo sợ phóng dật, 
bước tới như lửa hừng, 
thiêu kiết sử lớn nhỏ. 


32. Tỷ-kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự 
buông lung, ta biết họ gần tới niết-bàn, nhất định không bị đọa 
lạc dễ dàng như trước. 


32. Vui thích không phóng dật, 
tỷ-kheo sợ phóng dật, 
không thể bị thoái đọa; 
nhất định gần niết-bàn. 
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Chapter 3 
CITTA VAGGA 


MIND 
lo 


Phandanam capalam cittam 
durakkham dunnivarayam 
Ujum karoti medhavr 
usukaro va tjanam. 33 


Varijo va thale khitto 
okqamokata ubbhafo 
Pariphandati mmidam citam 
Maradheyyam pahafave. 34 


The fiickerng mind, difficult to guard, difficult to control 
- the wise person straiphfens 1t as a fletcher straiphtens an 
arrow. 33 


Like a fish that 1s drawn from 1s watery abode and thrown 
upon land, even so does this mĩnd flutter. Hence should the 
realm of the passions be shunned. 34 


Dunnigsahassa lahuno 

yattha kamanipafino 

Ciftassa damatho sadhu 

ciftam dantam sukhavaham. 35 

The mind 1s hard to check, swift, fits wherever 1t listeth: 
to control 1t is good. A controlled mind 1s conducIve to 
happiness. 35 
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IIL PHẨM TÂM 


Đo, 


Sim 


34. 


34. 


33. 


Si 


Tâm! kẻ phàm phu thường dao động hốt hoảng khó chế phục, 
nhưng kẻ trí chế phục tâm làm cho chính trực dễ dàng, như thợ 
khéo uốn nẵn mũi tên. 

Tâm hoảng hốt giao động, 

khó hộ trì, khó nhiếp; 

người trí làm tâm thăng, 

như thợ tên, làm tên. 


Như cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vẫy thế nào, thì cũng như 
thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đâu để mau thoát khỏi 
cảnh giới ác ma. 

Như cá quăng lên bờ, 

vất ra ngoài thủy giới; 

tâm này vũng vẫy mạnh; 

hãy đoạn thế lực ma. 


Tâm phảm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, đao động không 
dễ nắm bắt. Chỉ những người nào đã điều phục được tâm 
mình mới được yên vui. 

Khó nắm giữ, khinh động, 

theo các dục quay cuồng. 

Lành thay, điều phục tâm; 

tâm điều, an lạc đến. 
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4. Sududdasam sunipunam 
yatthakamanipatinam 
Ciitam rakkhetha medhaävr 
ciftam guttam sukhavaham. 36 

4. The mimmd 1s very hard to perceive, extremely subtle, flits 
wherever 1t listeth. Let the wIse person guard 1t; a guarded 
mind 1s conducive to happIness. 3ó 


3. Daraggamam ekacaram 
aSariram guhaãsayam 
1© ciltam saccamessanii 
mokkhanfi marabandhana. 37 

5. Faring far, wandering alone, bodiless, lying In a cave, 1s 
the mind. Those who subdue 1t are freed from the bond of 
Mara. 37 


6. Ánavatthiacifassa 
saddhanu„nam avjanafo 
Parinlavapasadassa 
pacca na paripärafi. 38 

7. ÁnavassufaciHfassa 
qnanvahdfacefaso 
Puccapapapahinassa 
nafthi jagarato bhayam. 39 

6. He whose mind 1s not steadfast, he who knows not the true 
doctrine, he whose confidence wavers — the wIsdom of such 
a one wIll never be perfect. 3ổ 

7. He whose mind 1s not soaked (by lust) he who 1s not affected 
(by hatred), he who has transcended both good and evIÏ - for 
such a vigilant one there 1s no fear. 39 


36. 


36. 


31, 


Sị: 


S5. 


38. 


k5 


29, 
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Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u ân khó 
thấy, nhưng người trí lại phòng hộ tâm mình, và được yên vui 
nhờ tâm phòng hộ ấy. 


Tâm khó thấy, tế nhị, 
theo các dục quay cuồng. 
Người trí phòng hộ tâm, 
tâm hộ, an lạc đến. 


Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình? rất xa, vô hình vô dạng. 
như ân náu hang sâu:! ai điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi 
vòng ma trói buộc. 


Chạy xa, sống một mình, 
không thân, ấn hang sâu. 
Ai điều phục được tâm, 
thoát khỏi ma trói buộc. 


Người tâm không an định, không hiểu biết Chánh pháp, lòng tin 
không kiên có, thì trí tuệ khó thành. 

A1 tâm không an trú, 

không biết chân diệu pháp, 

tịnh tín bị rũng động, 

trí tuệ không viên thành. 

Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoặc loạn, vượt trên 
thiện và ác,Š là người giác ngộ chăng sợ hãi. 

Tâm không đầy tràn dục, 

tâm không (hận) công phá; 

đoạn tuyệt mọi thiện ác, 

kẻ tỉnh không sợ hãi, 
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10. 


10. 


ẲT., 


TÌ. 


Kumbhapamam kayamimam vidiva 

nagarapamam cittamidam ñhapefva 

]odhetha maram paccayudhena 

jH'iac ca rakkhe anivesano siya. 40 

Realizing that this body 1s (as fragile) as a Jar, establishing 
this mind (as firm) as a (fortified) city he should attack Mara 
with the weapon of wisdom. He should guard his conquest 
and be without attachment. 40 


Aciram vat ayam kãyo 
pañhavin adhisessafi 
Chuddho apefaviccano 
nirattham va kagearam. 4l 


Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast 
aside, devoid of consclousness, even as a useless charred 
log. 47 


Diso disam yam tam kayira 
V@rI Va Dqnđ VerInam 
Micchapamihitam ciltam 
pãpÙo nam fato kare. 42 


Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, 
an 1ll-directed mind can do one far greater (harm). 42 


Na tam mãta pia kayira 
qcce vã Di ca cafaka 
Samma panthiam citam 
Seyyaso nam tao kare. 43 


What neither mother, nor father, nor any other relafive can 
do, a well-directed mind does and thereby elevates one. 4 


40. 


40. 


41. 


41. 


4. 


42. 


43. 


43. 
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Hãy biết thân này mong manh như đồ gốm, giam giữ tâm ngươi 
như thành quách; ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh tuệ 
kiếm và giữ phần thắng lợi,5 chớ sanh tâm đắm trước .” 


Biết thân như đồ gồm, 

trú tâm như thành trì. 

Chống ma với gươm trí; 

giữ chiến thắng không tham. 


Thân này thật không bao lâu sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước 
đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng. 


Không bao lâu thân này, 
sẽ nằm dài trên đất, 

bị vất bỏ, vô thức, 

như khúc cây vô dụng. 


Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, 
không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hạnh tà ác” gây ra 
cho mình. 


Kẻ thù hại kẻ thù, 

oan gia hại oan ø1a; 
không bằng tâm hướng tà, 
gây ác cho tự thân. 


Chăng phải cha mẹ hay bà con nào hết, nhưng chính tâm niệm 
hướng về hành vi chánh thiện '° làm cho mình cao thượng hơn. 


Điều mẹ cha bả con, 

không có thể làm được 

tâm hướng chánh làm được, 
làm được tốt đẹp hơn. 
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Chapter 4 


PUPPHA VAGGA 
FLOWERS 


Ẳ, 


Ko mam pañhavim vjessati 
yamalokaec ca Imam sadevakam 
Ko dhammapadam sudesitam 
kusalo puppham Tva pacessdaifi. 44 


Sekho pañhavim vijessafi 
yamalokae ca imam sadevakam. 
Sekho dhannapadam sudesitam 
kusalo puppham Tva pacessafi. 45 


Who wIll comprehend this earth, and this realm of Yama, 
and this world together with the Zevas? Who wIll Investigate 
the well taught Path of Virtue, even as an expert (garland 
maker) wIll pick flowers? 4⁄4 


A disciple 1n training (sekha), wIll comprehend this earth, 
and this realm of Yama together with the realm of the 
đeyas. A discIple 1n training wIÏÏ Iinvestigate the well-taught 
Path of Virtue even as an expert (garland-maker) will pick 
flowers. 45 


Phenapamam kayamimam vidina 
maricidhammnam abhisambudhano 
Chetvana marassa papupphakani 
qđassanam mmaccurđjassa gacche. 46 


Knowing that this body 1s like foam, and comprehending 
1S mirage-nature, one should destroy the flower-shafis of 
sensual passlons (M⁄4r4a), and pass beyond the sight of the 
king of death. 46 


Kinh Pháp cú | 43 


IV.PHẢÄM HOA! 


A4. 


Ai chinh phục? Địa giới, Diêm-ma giới,ˆ Thiên giới," và ai khéo 
giảng Pháp cú như người thợ khéo” nhặt hoa làm tràng? 


44. Ai chính phục đất này 


45. 


45. 


46. 


Dạ-ma, Thiên giới này? 
ai khéo giảng Pháp cú, 
như người khéo hái hoa? 


Bậc hữu học? chính phục Địa giới, Diêm-ma giới, Thiên giới 
9 


và khéo giảng Pháp cú như người thợ khéo nhặt hoa làm tràng. 


Hữu học chinh phục đất, 
Dạ-ma, Thiên giới này. 

Hữu học giảng Pháp cú, 
như người khéo hái hoa. 


Nên biết thân này là pháp huyễn hóa như bọt nồi, để bẻ gãy mũi 
tên cám dỗ của ma quân mà thoát ngoải vòng dòm ngó của tử 
thần. 


46. Biết thân như bọt nước, 


ngộ thân là như huyễn, 
bẻ tên hoa của ma, 
vượt tầm mắt thần chết. 
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4... Pupphani h eva pacinanfam 
byãsaffamanasam naram 
Suftam gamam mahogho va 
maccu adaya gacchafi. 47 


4. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose 
mmnd 1s distracted, death carrles off as a great flood sweeps 
away a sleeping village. 47 


3. Pupphani h eva pacinanfam 
byãsaffamanasam naram 
Atitam yeva kamesu 
anfako kurute vasam. 48 


5. The man who gathers flowers (of sensual pleasure), whose 
mmnd 1s distracted, and who 1s Iimsatlate In desires, the 
Destroyer brings under his sway. 46 


6. Yatha pi bhamaro puppham 
vannagandham ahefñihayam 
Panneti rasam adaya 
©evam game Imumi care. 49 

6. Asa bee without harming the flower, 1s colour or scent, flies 
away, collecting only the honey, even so should the sage 
wander mm the village. 49 


7. Na paresam vilomani 
na paresam katalhatam 
Atfano va avekkheyya 
katani akafani ca. 50 
7. _ Let not one seek others” faults, things left done and undone 
by others, but one”s own deeds done and undone. 50 


41. 


47. 


48. 


48. 


49. 


49. 


20. 


20. 
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Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ, tử thần sẽ lôi 
phăng đi những người sinh tâm ái trước những bông hoa dục lạc 
mình vừa góp nhặt được. 


Người nhặt các loại hoa, 
ý đắm say, tham nhiễm, 
bị thần chết mang ổi, 
như lụt trôi làng ngủ. 


Cứ sinh tâm ái trước, tham luyến mãi những bông hoa dục lạc 
mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần 
lôi đi. 

Người nhặt các loại hoa, 

ý đắm say tham nhiễm, 

các dục chưa thỏa mãn, 

đã bị chết chinh phục. 


Hàng sa-môn (mâu-m)'° đi vào xóm làng khât thực, ví như con 
ong đi kiếm hoa, chỉ lây mật rồi đi chứ không làm tôn thương 
vê hương sắc. 


Như ong đến với hoa, 
không hại sắc và hương: 
che chở hoa, lây nhụy. 
bậc thánh đi vào làng. 


Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên coi họ đã làm hay không 
làm;'' chỉ nên ngó lại hành động của mình, coi đã làm được gì 
hay chưa làm được gì. 

Không nên nhìn lỗi người, 

người làm hay không làm. 

Nên nhìn tự chính mình. 

có làm hay không làm. 
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10. 


10. 


lo 


12. 


HH. 


}utha Di ruciram pup?pham 
vannavantam agandhakam 
Evam subhasita vacã 
aphala hoti akubbafo. 5Ì 
}utha Di ruciram puÐpham 
vannavantam sagandhakam 
Evam subhasita vaca 
saphala hofti sakubbato. 52 


As aflower that 1s lovely and beautiful but 1s scentless, even 
sO fruifless 1s the well-spoken word of one who does not 
practise 1t. 57 


As a flower that 1s lovely, beautiful, and scenf-laden, even so 
fruitful 1s the well-spoken word ofone who practises 1t. 52 


}utha Di puppharasinha 
kayira malagune bahä 

Evam jalena maccena 
katIabbam kusalam bahum. 53 


As from a heap offlowers many a garland 1s made, even so 
many good deeds should be done by one born a mortal. 5 3 


Na pupphagandho pañivatfam efi 
na candanam tfagaramallika va 
Safac ca gandho pañivafam efi 
sabbq đisa sappuriso pavdii. 54 
Candanam tagaram va Dỉ 
uppalam athaq vassikT 

Etesam gandhajatanam 
silagandho anuftaro. 5Š 


The perfume offlowers blows not against the wInd, nor does 
the fraprance of sandalwood, /aøara and Jasmine but the 


nL 


2h: 


. 


2 


33. 


S.. 


54. 


54. 
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Như thứ hoa đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương 
thơm, những người chỉ biết nói điều lành mà không làm điều 
lành thì chăng đem lại lợi ích. 


Như bông hoa tươi đẹp, 

có sắc nhưng không hương. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
không làm, không kết quả. 


Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm, những 
người nói điều lành và làm điều lành sẽ đem lại kết quả tốt. 


Như bông hoa tươi đẹp, 
có sắc lại thêm hương: 
cũng vậy, lời khéo nói, 
có làm, có kết quả. 


Như từ đóng hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa; như vậy, từ nơi 
thân người có thê tạo nên nhiều việc thiện. 


Như từ một đồng hoa, 
nhiều tràng hoa được làm. 
Cũng vậy, thân sanh tử, 
làm được nhiều việc lành. 


Hương của các loài gỗ chiên-đàn, hoa đa-già-la hay mạt-ly!? đều 
không thể bay ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người 
chân chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. 


Hương các loại hoa thơm 
không ngược bay chiều gió, 
nhưng hương người đức hạnh 
ngược gió khắp tung bay. 

Chỉ có bậc chơn nhơn, 

tỏa khắp mọi phương trời. 
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l, 


ủi, 


TS: 


14. 


14. 


TÔ: 


1ø. 


fragrance of the virtuous blows against the wInd; the virtuous 
man pervades every direction. 54 


Sandalwood, /agara, lotus, Jasmine: above all these kinds of 
fraprance, the perfume of virtue 1s by far the best. 55 


Appamafto ayam gandho 
ya yam tagaracandanT) 
]o ca silavafam gandho 
vafi devesu ullamo. 56 


Of litle account 1s the fraprance of /agara or sandal; the 
f{raprance of the virtuous, which blows even amongst the 
øods, 1s supreme. 56 


1esam sampannasilanam 
apDbamadaviharinam 
Samnadaccaävinuttanam 
mãro mmagsam na vindati. 57 


Mara finds not the path of those who are virtuous, careful in 
living, and freed by right knowledge. 57 


}utha sakharadhanasmmim 
ujJhitasmim mahapathe 
Padumam tattha jayetha 
sucigeandham mmanoramam. 58 
Evam sakkarabhatesu 
andhabhate puthujjane 
Aiirocafi paccäya 
sammasambuddhasavako. 59 
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55. Hương chiên-đàn, hương đa-giả-la, hương bạt-tất-kỳ,'3 hương 
sen xanh, trong tất cả thứ hương chỉ thứ hương đức hạnh hơn cả. 


55. Hoa chiên-đàn, già-la, 
hoa sen, hoa vũ quý; 
giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. 


56. Hương chiên-đàn, hương đa-già-la đều là thứ hương vi diệu 
nhưng không bằng thứ hương đức hạnh xông ngát tận chư thiên. 


56. Ít giá trị hương này, 
hương giảà-la, chiên-đàn; 
Chỉ hương người đức hạnh, 
tối thượng tỏa thiên giới. 


57. Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng buông 
lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác ma không thể 
dòm ngó được. 


57. Giữa aI có giới hạnh, 
an trú không phóng dật, 
chánh trí, chơn giải thoát, 
ác ma không thấy đường. 


58-59. Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ trên đường lớn sinh ra hoa 
sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý mọi người; cũng thế, chỉ từ 
nơi chốn phàm phu ngu muội mới sản sanh những vị đệ tử bậc 
Chánh giác, đem trí tuệ soi sáng thế gian. 


5§. Như giữa đống rác nhớp, 
quăng bỏ trên đường lớn; 
chỗ ấy hoa sen nở, 
thơm sạch, đẹp ý người. 
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15-16. As upon a heap of rubbish thrown on the highway, a sweet- 
smelling lovely lotus may ørow, even so amongst worthless 
beings, a disciple of the Fully Enlightened One outshines the 
blind worldlings in wisdom. 56-59 


Chapter 5 


BÄLA VAGGA 
FOOLS 


1. Dighajagarato raffi 
digham sanfassa yojanam 
Digho balanam samsaro 
addhammưm avjanatfam. 60 


I. Long Is the nipht to the wakeful; long 1s the league to the 
weary; long 1s sđsara to the foolish who know not the 
Sublime Truth. ó0 


2. Carac ce nadhigaccheyya 
seyyam sadisam aftano 
Ekacariyam danham kayira 
nafthi bale sahaäydra. 6] 


2. If as the discIple fares along, he meets no companion who 
1S befter or equal, let him firmly pursue his solitary career. 
There 1s no fellowship with the foolish. ó7 
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59. Cũng vậy giữa quân sanh, 
uế nhiễm, mù, phàm tục; 
đệ tử bậc Chánh giác, 
sáng ngời với tuệ trí. 


V.PHÄMNGU 


60. Đêm rất dài với người mắt ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành 
mỏi mệt. Cũng thế, dòng luân hồi! sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si 
không minh đạt Chánh pháp. 


60. Đêm dài cho kẻ thức, 
đường dài cho kẻ mệt; 
luân hồi dài, kẻ ngu, 
không biết chơn diệu pháp. 


61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang mình đề kết 
bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu. 


61. Tìm không được bạn đường, 
hơn mình hay bằng mình, 
thà quyết sống một mình, 
không bè bạn kẻ ngu. 
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3... Puta m atthi dhanam m aqtthi 
tì balo vihaccafi 
Atta hi afano natthi 
kuto putta kuto dhanam. 62 


3... “Sons have l; wealth have I”: Thus 1s the fool worried. Verlly, 
he himself1s not his own. Whence sons? Whence wealth? ó2 


4. Yo balo maccafi balyam 
pandlifo va Di tena so 
Balo ca panditamanT 


sa ve bđÏo ïỉ vuccaii. 63 


4... The fool who knows that he 1s a fool 1s for that very reason a 
wise man; the fool who thinks that he 1s wIse 1s called a fool 
indeed. ó3 


3. Yavajivam Di ce baÌo 
panditam payirupasafi 
Na so dhammam vÿanđfi 
dabbi saparasam yatha. 64 


5. Though a fool, through all his life, assoclates with a wlse 
man, he no more understands the Dhamma than a spoon 
(tastes) the flavour of soup. 64 


6. Muhuftam qDi ce Viccu 
panditam payirupasafi 
Khinpam dhammam viandafi 
Jivha saparasam yatha. 65 

6. Though an mtelligent person, associates with a wIse man for 
only a moment, he quickly understands the Dhamma as the 
tongue (tastes) the flavour of soup. 65 


62. 


62. 


63. 


63. 


64. 


64. 


65. 


65. 
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“Đây là con ta, đây là tài sản của ta”, kẻ phàm phu thường lo 
nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính “ta” còn không có, huống 
là con ta hay là tài sản ta. 

Con tôi, tài sản tôi, 

người ngu sanh ưu não, 

tự ta, ta không có, 

con đâu. tài sản đâu. 


Ngu mà tự biết mình ngu tức là trí, ngu mà xưng rằng trí chính 
đó mới thật là ngu. 


Người ngu nghĩ mình ngu, 
nhờ vậy thành có trí. 
Người ngu tưởng có trí, 
thật xứng gọi chí ngu. 


Người ngu suốt đời gần gũi người trí, vẫn chẳng hiểu gì Chánh 
pháp, ví như cái muỗng múc thuốc chắng bao giờ biết được mùi 
vị thuốc. 


Người ngu, dầu trọn đời, 
thân cận người có trí, 

không biết được chánh pháp, 
như muỗng với vị canh. 


Người trí gần gũi với người trí trong khoảng khắc cũng hiểu 
được Chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc 
đã biết được mùi vị của thuốc. 


Người trí, dầu một khắc, 
thân cận người có trí, 
biết ngay chân diệu pháp, 
như lưỡi với vị canh. 
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10. 


10. 


Caramti bala duumedha 
qmiiten`eva afana 

Karonta papakam kammam 
yam hoti kañukapphalam. 66 


Fools of little wIt move about with the very selfas ther own 
foe, doing evil deeds the fruit of which 1s bitter. óó 


Na tam kammam katam sadhu 

yam kafva anufappatfi 

Jassa assumukho rodam 

vinakam paññisevdfi. 67 

That deed 1s not well done when, after having done 1í, one 
repents, and when weeping, with tearful face, one reaps the 
fruit thereof. 67 


1ac ca kammam katam sadhu 

yam kafya nãnufappdafi 

Jassa pafilo sunano 

vinakam paññisevdfi. 68 

That deed 1s well done when, after having done 1t, one 
repents not, and when, with Joy and pleasure, one reaps the 
fruit thereof. óố 


Madha và maccafi balo 

YaYva pãpđ1 na paccqi 

Muda ca paccdfi papamn 

atha balo duhkham nigacchafi. 69 

As sweet as honey 1s an evil deed, so thinks the fool so long 
as 1f rIpens not; but when 1t rIpens, then he comes to grief. ó9 


66. 


66. 


G7. 


G7. 


68. 


68. 


69. 


69. 
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Kẻ phàm phu không giác tri nên đi chung với cừu địch một 
đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải 
cùng ác nghiệp chịu khô báo. 

Người ngu sỉ thiếu trí, 

tự ngã thành kẻ thù. 

Làm các nghiệp không thiện, 

phải chịu quả đẳng cay. 


Người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn, khóc lóc nhỏ lệ đầm 
đề, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai.? 


Nghiệp làm không chánh thiện, 
làm rồi sanh ăn năn, 

mặt nhuốm lệ, khóc than, 

lãnh chịu quả dị thục. 


Người tạo các nghiệp thiện, làm xong chăng ăn năn, còn vui 
mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai. 

Và nghiệp làm chánh thiện, 

làm rồi không ăn năn, 

hoan hỷ, ý đẹp lòng, 

hưởng thọ quả dị thục. 


Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật; 
nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ 
đẳng cay. 


Người ngu nghĩ là ngọt, 
khi ác chưa chín muồi. 
Ác nghiệp chín muôi rồi, 
người ngu chịu khổ đau. 
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D12 


1. 


12, 


NT 


13. 


Mlase mase kusaggena 
balo bhujjetha bhojanam 
Na so sakkhatadhamnanamn 
kalam agghafi softasim. 70 


LỆ 


Monhth after month a fool may eat only as much food as can 
be picked up on the tip of a kusa grass blade; but he 1s not 
worth a sixteenth part of them who have comprehended the 
Truth. 70 


Na hỉ papam katam kammam 
sajju khiram va mmuccdfi 
ahamam balam anvefi 
bhasmacchamno va paãvako. 7Ì 


Verily, an evil deed committed does not Iimmediately bear 
fruit, Just as milk curdles not at once; smouldering, 1t follows 
the fool like fire covered with ashes. 77 


Yavadeva anafthaya 

caffAam balassa jãydfi 

Hamti balassa sukkqmsam 
muddham assa vipafayam. 72 


To his ruin, indeed, the fool gains knowledge and fame; they 
destroy his bripht lot and cleave his head. 72 


70. 


70. 


Ti. 


#1; 


72. 


1, 
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Từ tháng nảy qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ 
cô-sa (cỏ thơm) người ngu có thê lây ăn để sống, nhưng việc 
ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người tư duy 
Chánh pháp." 


Tháng tháng với ngọn cỏ, 
người ngu có ăn uống: 
không bằng phần mười sáu 
người hiểu pháp hữu vi. 


Người cất sữa bò không chỉ sáng chiều đã thành vị đề hồ được. 
Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy chẳng cảm thọ ác quả 
liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa 
tro than. 


Nghiệp ác đã được làm, 
như sữa, không đông ngay, 
cháy ngầm theo kẻ ngu, 
như lửa tro che đậy. 


Kẻ phàm phu lòng muốn được tri thức mà hành động lại dẫn 
tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tốn hại mà trí tuệ” cũng tiêu tan. 


Tự nó chịu bất hạnh, 
khi danh đến kẻ ngu. 
Vận may bị tốn hại, 
đầu nó bị nát tan. 
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14. 


định 


14. 


15. 


1ø. 


l6. 


Asatamn bhavanam iccheyya 
purekkharac ca bhikkhusu 
âVãsesu ca isSariyam 

pđjã parakulesu ca. 73 


Mam eva katam maccantä 
gihi pabba/ita ubho 

Mam ev afivasa assu 
kiccaRiccesu kismici 

Tỉ balassa sakkappo 
Iccha mãno ca vaffhati. 74 


The fool will desire undue repufation, precedence among 
monks, authorIty In the monasteries, honour among other 
familles. 73 


Let both laymen and monks think, “by myselfwas this done; 
In every work, øreat or small, let them refer to me”. Such 1s 
the ambition of the fool; his desires and pride 1ncrease. 7⁄4 


Acca hi labhapanisa 

acca nibbanagaminT 

Evam etam abhiccaya 

bhikkhu Buddhassa sãvako 

Sakkaram nabhinandeyya 

vivekam anubrahaye. TS 

Surely the path that leads to worldly gamn 1s one, and the 
path that leads to NIbbana 1s another; understanding this, the 
bhikkhu, the disciple of the Buddha, should not reJolce 1n 
worldly favours, but cultivate detachmernt. 75 


73. 


đọc 


74. 


74. 


độ, 


đọu 
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Kẻ ngu thường muốn hư danh: chỗ ngồi cao trong Tăng chúng, 
viện chủ trong Tăng viện, mọi người xin đến cúng dường. 


Ưa danh không tương xứng, 
muốn ngồi trước tÿ-kheo; 
ưa quyên tại tịnh xá, 

muốn mọi người lễ kính. 


Hãy đề cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng: “Sự này do ta làm, mọi 
việc lớn nhỏ đều theo lệnh của ta”. Kẻ ngu cứ tưởng lầm như thế 
nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. 


Mong cả hai tăng, tục, 
nghĩ rằng (chính ta làm), 
trong mọi việc lớn nhỏ, 
phải theo mệnh lệnh ta. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
dục và mạn tăng trưởng. 


Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới niết-bàn, hàng Tỷ- 
kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm danh lợi 
thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát. 


Khác thay duyên thế lợi, 
khác thay đường niết-bàn. 
Tỷ-kheo, đệ tử Phật, 

hãy như vậy thăng tri. 
Chớ ưa thích cung kính, 
hãy tu hạnh viễn ly. 
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Chapter 6 


PANDITA VAGGA 
THE WISE 


#. 


Nidhimam `va pavaftaram 

am passe vajjadassinam 

Nigeayhavadim medhavin 

tadisam panditam bhaje 

Tadisam bhqjamanassa 

seyyo hofi na papiyo. 76 

Should one see a wIse man, who, like a revealer of treasure, 
poInfs out faults and reproves; let one assoclate with such 
a WwIse person; 1t will be better, not worse, for him who 
assocIafes w1th such a one. 7ó 


Ovadeyyanusaseyya 
asabbha ca nivaraye 
Safam hi so pịyo hofi 
asafam hofi aDDÙyo. Tĩ 


Let him advise, Insfruct, and dissuade one from evil; truly 
pleasing 1s he to the good, displeasing 1s he to the bad. 77 


Na bhaje papake mifte 
na bhaje purisadhame 
Bhajetha mitte kalyane 
bhqjetha purisuftIame. T8 


Associate not with evIl friends, associate not w1th mean men; 
assocIafe with øgood friends, associate with noble men. Z6 
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VI. PHẨM HIẾN TRÍ! 


76. 


J6. 


JYa 


đi: 


78. 


78. 


Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi và khiến trách mình 
những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ, xem như bậc trí 
thức chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí được lành 
mà không dữ. 


Nếu thấy bậc hiền trí, 
chỉ lỗi và khiển trách, 
như chỉ chỗ chôn vàng; 
hãy thân cận người trí ! 
Thân cận người như vậy, 
chỉ tốt hơn, không xấu. 


Những người khéo khuyên răn dạy dỗ, can ngăn tội lỗi kẻ 
khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét 
bỏ bấy nhiêu. 

Những người hay khuyên dạy, 

ngăn người khác làm ác, 

được người hiền kính yêu, 

bị người ác không thích. 


Chớ nên kêt bạn với người ác, chớ nên kêt bạn với người kém 
hèn, hãy nên kết bạn với người lành, với người chí khí cao 
thượng. 


Chớ thân với bạn ác, 

chớ thân kẻ tiểu nhân. 
Hãy thân người bạn lành, 
hãy thân bậc thượng nhân. 
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4... DhammapiHi sukham sefi 
ViDDasannena cefasä 
Ariyappavedite dhamne 
sada ramafi pandifo. 79 


4... He who imbibes the Dhamma abides in happiness with mind 
pacrfied; the wIse man ever delights In the Dhamma revealed 
by the Ariyas. 79 


3. Udakam hi nayanfi nettika 
usukara namaydnfi tejanam 
Darum namayarti tacchaka 
afitanam damayamti pandira. S0 


5. Irrigators leadthe waters; fetchers bend the shaffs; carpenters 
bend the wood; the wIse control themselves. 60 


6. Sclo yatha ekaghano 
vafena na samirai 
Evam nindaDasamsasu 
na samicjamti pandita. 8] 


6. As a solid rock 1s not shaken by the wind, even so the wIse 
are not ruffled by praIse or blame. đ7 


7. Yatha pi rahado gambhiro 
vi2Dasanno anavilo 
Evam dhammđnỉ sufvăna 
vippasidamti pandita. S2 
7. Just as a deep lake 1s clear and still, even so, on hearing the 
teachings, the wIse become exceedingly peaceful. 2 


V2 


19, 


60. 


60. 


61. 


61. 


82. 


62. 
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Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng nghe thánh nhơn? thuyết pháp. 


Pháp hỷ đem an lạc, 

với tâm tư thuần tịnh; 
người trí thường hoan hỷ, 
với pháp bậc thánh thuyết. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, 
thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy 
mình. 


Người trị thủy dẫn nước, 
kẻ làm tên nắn tên; 
người thợ mộc uốn gỗ, 
bậc trí nhiếp tự thân. 


Như ngọn núi kiên có, chẳng bao giờ bị gió lay, những lời phi 
báng hoặc tán dương chắng bao giờ lay động được người đại trí. 


Như đá tảng kiên có, 
không gió nào lay động. 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
người trí không dao động. 


Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người có trí sau 
khi nghe Pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng. 


Như hồ nước sâu thắm, 
trong sáng, không khuấy đục. 
Cũng vậy, nghe Chánh pháp, 
người trí hưởng tịnh lạc. 
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10. 


l1. 


10. 


Sabbaffha ve sapDurisa cqjanfi 

na kamakama lapayqmfi sanfo 

Sukhena phuttha athava dukhena 

na uIccävacam pandita dassayanii. 83 

The good give up (attachment for) everything; the saimtly 
pratle not with sensual craving: whether affected by 
happiness or by pain, the wise show netther elatlon nor 
depression. 63 


Na atIahefu na parassa hefu 

na puttamicche na dhanam na rattham 

Na iccheyya adham„mnena samiddhim attano 
sa silava paccava dhammiko siya. S4 


Netther for the sake of oneself nor for the sake of another 
(does a wise person do any wrong); he should not desire son, 
wealth or kingdom (by doïng wrong): by unJust means he 
should not seek his own success. Then (only) such a one 1s 
indeed virftuous, wIse and righteous. đ4 


Appaka te IaHuSSeSu 

}€ Jana Daragamino 

Athayam itara paja 
tiramevanudhavdfi. 8Š 

1 ca kho sammadakkhate 
dhamưne dhammanuvaffino 

Te jana paramessanfi 
maccudheyyam sudufttaram. 86 


Few are there amongst men who go Beyond; the rest of 
manknd only run about on the bank. 85 


83. 


63. 


S4. 


64. 


65. 


65. 


66. 
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Người lành thường xa lìa mà không bản đến những điều tham 
dục. Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chăng bị lay động vì 
khô, lạc. 


Người hiền bỏ tắt cả, 
người lành không bàn dục. 
Dầu cảm thọ lạc khó, 

bậc trí không vui buồn. 


Không vì mình cũng không vì người để làm chuyện ác, không 
vì cầu con trai, giàu có hay mưu việc thiên hạ để làm việc ác, 
không vì cầu phồn vinh cho mình bằng những phương tiện bất 
chánh. Người này thật là người giới hạnh, trí tuệ và chánh pháp. 
Không vì mình, vì người, 

không cầu được con cái, 

không tải sản quốc độ, 

không cầu mình thành tựu, 

với việc làm phi pháp. 

Vị ấy thật trì giới, 

có trí tuệ, đúng pháp. 


Trong đám nhân quần, một ít người đạt đến Bờ kia, còn bao 
nhiêu người khác thì đang quanh quân tại bờ này. 


Ít người giữa nhân loại, 
đến được Bờ bên kia 
Còn số người còn lại, 
xuôi ngược chạy bờ này. 


Những người hay thuyết pháp, theo Chánh pháp tu hành, thì 
được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát.5 
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{I. 


12. 


độ, 


14. 


But those who act rightly according to the teaching, which 1s 
well expounded, those are they who wIll reach the Beyond - 
NiIbbana - (crossing) the realm ofpassions, so hard to cross. đó 


Kanham dhammam vippahaya 
sukkam bhavetha pandito 

Oka anokam agamma 

viveke yattha daramam. Š7 


Tatrabhiratim iccheyya 
hifva kame akiccano 
PariyodaDeyya attãnam 
cittaklesehi pandito. S8 
]esam sambodhigesu 
samna citam subhavitlam 
adãnapañinissagøe 
qnupadaya ye rafa 
Khinasava jutimanto 

te loke parinibbufa. 89 


12-13. Coming from home to the homeless, the wise man should 


14. 


abandon dark sfates and cultivate the bright. He should seek 
øreat delipht in detachment (NIbbana), so hard to enjoy. 
Giving up sensual pleasures, with no impediments, the wIse 
man should cleanse himself of the Impuritles of the mind. 
87-88 

Whose minds are well perfected im the Factors of 
Enlightenment, who, wIthout clinging, delight im “the g1ving 
up of graspIng” (Ie., Nibbana), they, the corruption-free, 
shining ones, have attained Nibbana even 1n this world. 89 


66. 


b7: 


67. 


68. 


68. 


69. 


69. 
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Những aI hành trì pháp, 

theo chánh pháp khéo dạy, 

sẽ đến Bờ bên kia, 

vượt ma lực khó thoát. 

Người trí hãy mau từ bỏ hắc pháp, tu tập bạch pháp, xa gia đình 


nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo phép tắc Sa-môn. 


Kẻ trí bỏ pháp đen, 

tu tập theo pháp trắng. 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
sông viễn ly khó lạc. 


Người trí cần gột sạch câu uê trong tâm, câu cái vui Chánh pháp, 
xa lìa ngũ dục, chăng còn vướng mắc chi. 


Hãy cầu vui niết-bàn, 

bỏ dục, không sở hữu. 

Kẻ trí tự rửa sạch, 

cấu uế từ nội tâm. 

Người nảo chánh tâm tu tập các pháp giác chi? xa lìa tánh có 
chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, điệt hết mọi phiền não '° để trở nên 
sáng suốt, thì sẽ chứng Niết-bản ngay trong đời hiện tại. 
Những ai với chánh tâm, 

khéo tu tập giác chị, 

từ bỏ mọi ái nhiễm, 

hoan hỷ không chấp thủ. 

Không lậu hoặc, sáng chói, 

sông tịch tịnh ở đời. 
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Chapter 7 


ARAHANTA VAGGA 
THE WORTHY 


1 


Gafaddlhino visokassa 
vi0pamufIassa sabbadlhi 
Sabbaganthappahinassa 
paritaho na vữ7ari. 90 


For hm who has completed the Journey, for him who 1s 
sorrowless, for him who from everything 1s wholly free, for 
him who has destroyed all Ties, the fever (of passion) exIsfs 
not. 90 


UyyuCjanfi safiInanfo 

na nikele raimqHnfi te 
Hamsa va pallalam hina 
okam okam jaharii te. 9] 


The mindful exert themselves. To no abode are they attached. 
Like swans that quit ther pools, home after home they 
abandon (and go). 97 


]esam sannicayo nafthi 
ye pariccafabhojana 
Succdafo animiffo ca 
vimokkho yassa Øocaro 
đkase va sakuntanam 
gafi tesam durannaya. 92 


They for whom there 1s no accumulation, who reflect well 
over their food, who have Deliverance which 1s Void and 
Signless, as their obJect - their course, like that ofbirds im the 
aIr, cannot be traced. 92 
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VIL PHẨM A-LA-HÁN! 


90. 


90. 


JI: 


5]. 


địh, 


b BÀ 


Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc ràng.? là người 
đi đường đã đến đích.° chăng còn chỉ lo sợ khổ đau. 


Đích đã đến, không sầu, 
giải thoát ngoài tất cả, 
đoạn trừ mọi buộc ràng, 
vị ấy không nhiệt não. 


Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia; ví như 
con ngông trời, khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao hồ không chút 
nhớ tiếc.* 

Tự sách tấn, chánh niệm, 

không thích cư xá nào, 

như ngỗng trời rời ao, 

bỏ sau mọi trú ấn. 


Những vị A-la-hán không chất chứa tài sản” biết rõ mục đích sự 
ăn uống,° tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát”,/ 
như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vét. 


Tài sản không chất chứa, 

ăn uống biết liễu tri, 

tự tại trong hành xứ, 

“Không, vô tướng, giải thoát.” 
Như chim giữa hư không, 
hướng chúng đi khó tìm. 
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4. Yassalsava parikkhima 
đhãre ca qnissito 
Succdfo animifto ca 
vimokkho yassa Øocaro 
akase va sakuntanam 
padam tassa durannayam. 93 


4. He whose corruptions are destroyed, he who 1s not attached 
to food, he who has Deliverance, which 1s Void and Signless, 
as his obJect - his path, like that of birds 1mm the air, cannot be 
traced. 93 


3. fass Tndriyani samatham gafani 
assa yatha sarathina sudama 
Pahinamanassa anasavassa 
deva Di tassa pihayanfi tadino. 94 

5. He whose senses are subdued, like steeds well-trained by a 
charioteer, he whose pride 1s destroyed and 1s free from the 
CorrupfIons - such a steadfast one even the øgods hold dear. 2⁄4 


6. Pañhavi samo no vưujjhati 
indakhilapamo tadi subbafo 
Rahado 'va apefakaddamo 
samsara na bhavamfi tadino. 95 

6. Like the earth a balanced and well-disciplined person resenfs 
not. He 1s comparable to an Imadakhiia. Like a pool unsullied 
by mud, 1s he; to such a balanced one life?s wanderings do 
nof arise. 95 


M5, 


sài, 


94. 


94. 


5: 


Độ, 
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Những vị A-la-hán đã đứt sạch các lậu hoặc,Š không tham đắm 
uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, giải thoát”, 
như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vét. 


A1 lậu hoặc đoạn sạch, 

ăn uống không tham đắm, 

tự tại trong hành xứ, 

“Không, vô tướng, giải thoát” 
như chim giữa hư không, 

dấu chân thật khó tìm. 


Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn như tên ky mã đã 
điều luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, 
được hàng nhơn, thiên kính mộ. 


Ai nhiếp phục các căn, 
như đánh xe điều ngự, 
mạn trừ, lậu hoặc dứt. 
Người vậy, chư Thiên mến. 


Những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng, chí 
thành kiên cố như nhân-đả-yét-la,° như ao sâu không bùn, nên 
chẳng còn bị luân hồi xoay chuyên. 


Như đất, không hiềm hận, 
như cột trụ, kiên trì, 

như hồ, không bùn nhơ, 
không luân hồi, vị ấy. 
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10. 


J0: 


SaHfam tassa manam hoti 
Sanfa vãca ca kaIwna ca 
Sammadaccävimuftassa 
uDasanfassa fadino. 96 


Calm 1s his mĩnd, calm 1s his speech, calm 1s his action, who, 
riphtly knowing, 1s wholly freed, perfectly peaceful, and 
equipoIsed. 9ó 


Assaddho akafacca ca 

sandhicchedo ca yo naro 

HatavaRaso vanfaso 

$q ve uffamaporiso. Ø7 

The man who 1s not credulous, who understands the 
Uncreated (Nibbana), who has cut offthe links, who has put 
an end to occasion (of good and evil), who has eschewed all 
desires, he indeed, 1s a supreme man. 97 


Game va yadi varacce 

ninne va yadi va thale 

}uttharahanto vihararmii 

tam bhamïim ramaneyyakam. 98 

Whecther im villaøe or 1m forest in vale or on hill, wherever 
Arahantfs dwell - delightful, indeed, 1s that spot. 26 


Ramaniyđni araccani 

yaftha na ramafI Jano 

Vitaragda ramissanfi 

na te kãmagavesino. 99 

Delightful are the forests where worldlings delight not; the 
passionless will reJoice (therein), (for) they seek no sensual 
pleasures. 29 


96. 


96. 


dụ, 


nụ: 


98. 


98. 


ĐỘ, 


9g; 
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Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành 
nghiệp thường văng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an 
ồn luôn. 


Người tâm ý an tịnh, 
lời an, nghiệp cũng an, 
chánh trí, chơn giải thoát; 


tịnh lạc là vị ấy. 
Những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai,'° đã thấu hiểu đạo vô 


vi,'! dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân'? cùng quả báo ràng buộc, ° 
lòng tham dục cũng xa lìa. Thật là bậc Vô thượng sĩ. 


Không tin, hiểu vô vi, 
người cắt mọi hệ lụy; 
cơ hội tận, xã ly, 

vị ấy thật tối thượng. 


Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở ngõ trũng,!“ 
bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán thì ở đấy đầy cảnh tượng 
yên vu. 

Làng mạc hay rừng núi, 

thung lũng hay đồi cao; 

La-hán trú chỗ nào, 

đất ấy thật khả ái. 


Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời 
chẳng ưa thích; trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người 
đời, vị A-la-hán lại lánh xa. 


Khả ái thay núi rừng, 

chỗ người phàm không ưa; 
vị ly tham ưa thích, 

vì không tìm dục lạc. 
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Chapter ồ 


S5AHASSA VAGGA 
THOUSANDS 


Ẳ, 


Sahassam qpỉ ce vãcã 
anaftthapadasamhia 

ham atthapadam seyyo 
am suíva upasammzir. T00 


Better than a thousand ufterances, comprIsing useless words, 
1S one sinele beneficlal word, by hearing which one 1s 
pacrfied. 700 


Sahassam qpi ce gatha 

anatthapadasamhia 

Eham gathapadam seyyo 

yam suíva upasammzii. TÔI 

Better than a thousand verses, comprising useless words, 
1s one beneficial single line, by hearing which one 1s 
pacrfied. 707 


]o ce gathasatfam bhase 
anatthapadasamhia 

Eham dhammapadam seyyo 
yam suíva upasammaii. 102 


1o sahassam sahassena 
Sa09đm€ mãHUS€ JIne 
Ekac ca jeyya afanam 

$q ve saggamajuffamo. 103 


Should one recte a hundred verses, comprising useless 
words, betfer 1s one single word ofthe Dhamma, by hearing 
which one 1s pacrfied. 702 


Thoupgh one should conquer a million men 1n battlefield, 
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VIIL PHÄM NGÀN 


100. 


100. 


101. 


10T. 


10. 


10. 


108. 


108. 


Đọc đến ngàn lời vô nghĩa chăng bằng một câu có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền tịch tịnh. 


Dầu nói ngàn ngàn lời, 
nhưng không øì lợi ích. 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
nghe xong, được tịnh lạc. 


Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa 
lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh.! 

Dầu nói ngàn câu kệ 

nhưng không øì lợi ích. 

Tốt hơn nói một câu, 

nghe xong, được tịnh lạc. 


Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một Pháp cú,? nghe 
xong tâm liền tịch tịnh. 

Dầu nói trăm câu kệ 

nhưng không øì lợi ích. 

Tốt hơn một câu pháp, 

nghe xong, được tịnh lạc. 


Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng. 
Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. 

Dầu tại bãi chiến trường 

thắng ngàn ngàn quân địch, 
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vet he, indeed, 1s the noblest victor who has conquered 
himself. 703 


3. Af4 have/ilam seyyo 
ya ca yam iiara pa/a 
Atfadanfassa posassa 
niccam saccdfacarino. 104 


6. Neva devo na gandhabbo 

na mãro saha brahmuna 
Jitam apqjitam kayira 
tathãrapassa janfuno. 105 

5-6. Self-conquest 1s, Indeed, far greater than the conquest of all 
other folk; neither a god nor a gandhabba, nor Mara with 
Brahmä, can win back the victory of such a person who 1s 
self-subdued and ever lives 1n restraint. 704-705 


7. Mase mase sahassena 
yo yajetha salam samam 
Ekac ca bhaãvitaftanam 
muhufIam qpi pajaye 
Sđ y eVa pãjanã seyyO 
yac ce vassasafam hufam. 106 

7... Thoupgh monthaffer month with athousand, one should make 
an offering for a hundred years, yet, 1ƒ, only for a momert, 
one should honour (a Saint) who has perfected himself - that 
honour 1s, indeed, better than a century ofsacrifice. 706 


104. 


104. 


105. 


105. 


106. 


106. 
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tự thắng mình tốt hơn, 
thật chiến thắng tối thượng. 


Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng 
mình phải luôn luôn tiết chế lòng tham dục. 


Tự thắng, tốt đẹp hơn, 

hơn chiến thắng người khác. 
Người khéo điều phục mình, 
thường sống tự chế ngự. 


Dù là Thiên thần, Càn-thát-bà,` Ma vương, hay Phạm thiên,! 
không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. 


Dầu Thiên thân, Thát-bà, 
dầu Ma vương, Phạm thiên 
không ai chiến thăng nỗi, 
người tự thắng như vậy. 


Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng đề sắm vật hy sinh, tế tự cả 
đến trăm năm, chăng bằng giây lát cúng dường bậc chân tu; 
cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần 
cả trăm năm. 


Tháng tháng bỏ ngản vàng, 
tế tự cả trắm năm, 

chẳng bằng trong giây lát, 
cúng dường bậc tự tu. 
Cùng dường vậy tốt hơn, 
hơn trăm năm tế tự. 
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10. 


10. 


Jo ca vassasafam janfu 

q09g1”n paricare vane 

Ekac ca bhavitattanam 

muhufIam qpi pajaye 

Sđ y eVva pãjanđ seyyO 

yac ce vassasafam hutam. I7 

Thoupgh, for a century a man should tend the (sacred) fire in 
the forest, vet, 1ƒ, only for a momernt, he should honour (a 
Saint) who has perfected himself - that honour 1s, indeed, 
better than a century of fire-sacrifice. 707 


Tam kicci itham va hutam va loke 

samvaccharam yqjetha puccapekho 

Sabbam Di tam na catubhagamefi 

abhivadana ujjugafesu seyyo. 108 

In this world whatever gift or alms a person seeking merIf 
should offer for a year, all that 1s not worth a single quarter 
Of the reverence towards the Upright which 1s excellent. 706 


Abhivadanasiiissa 

niccam vaddhapacayino 

Caftaro dhamna vatthamti: 

ayu vanno sukham balam. 109 

For one who 1s in the habit of constantly honouring and 
respecting the elders, four blessings Increase - aøe, beauty, 
bliss, and strength. 709 


107. 


TÚ”. 


108. 


108. 


109. 


109. 
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Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa,° chắng bằng trong giây lát 
cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát 
thăng hơn thờ lửa cả trăm năm. 

Dầu trải một trăm năm, 

thờ lửa tại rừng sâu, 

chẳng bằng trong giây lát, 

cúng dường bậc tự tu. 

Cúng dường vậy tốt hơn, 

hơn trăm năm tế tự. 


Suốt năm cúng dường đề cầu phước, công đức chắng bằng một 
phần tư sự kính lễ bậc chánh trực, chánh giác. 


Suốt năm cúng tế vật, 

để cầu phước ở đời. 
Không bằng một phần tư 
kính lễ bậc chánh trực. 


Thường hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão thì được tăng 
trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh.” 


Thường tôn trọng, kính lễ 
bậc kỳ lão trưởng thượng; 
bốn pháp được tăng trưởng: 
thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 
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tiếu 


TÌy 


12. 


l2. 


" 


13. 


14. 


14. 


Jo ca vassasafam jive 

dussiio asamahito 

Ehaham jIifam seyyo 

silavamtassa jhayimo. 110 

Though one should live a hundred years, mmmoral and 
uncontrolled, yet better, mndeed, 1s a single day”s life of one 
who 1s moral and meditative. 770 


Jo ca vassasafam Jive 

duppacco asamaliio 

Ehaham JIvitam seyyo 

paccavanfassa jhayino. TT] 

Thoupgh one should live a hundred years wIthout wisdom and 
control, yet betfer, indeed, 1s a single day”s life of one who 1s 
wWIse and medhitative. 7/7 


Jo ca vassasafam jive 

kusito hinaviriyo 

Ehaham jIifam seyyo 

viriyam aãrabhato dalham. l12 

Though one should live a hundred years 1dle and Inactive 
vet betfer, indeed, 1s a sinple day”s life ofone who makes an 
Intense effort. 772 


Jo ca vassasafam jive 

đapDaSSam uudayavyayam 

Ehaham jIifam seyyo 

passafo udayavyayam. 13 

Though one should live a hundred years without 
comprehending how all things rise and pass away, yet better, 
Iindeed, 1s a single day”s life ofone who comprehends how all 
thinøs rise and pass away. 7/3 


110. 


110. 


JIH; 


H1. 


Tiến 


112. 


5: 


H 
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Sống trăm tuổi mà phá giới, không tu thiền, chẳng bằng sống 
chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định. 

Dầu sống một trăm năm 

ác giới, không thiền định; 

không bằng sống một ngày, 

trì giới, tu thiền định. 


Sống trăm tuôi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống 
chỉ một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiền định. 


Ai sống một trăm năm, 

ác tuệ, không thiền định; 
không bằng sống một ngày, 
có tuệ, tu thiền định, 


Sống trăm tuổi mà giải đải không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà hăng hái tinh cần. 

Ai sống một trăm năm, 

lười nhác không tinh tấn; 

không bằng sống một ngày 

tinh tấn tận sức mình. 


Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sanh diệt,Š chẳng 
bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sanh diệt vô thường. 


Ai sống một trăm năm, 
không thấy pháp sinh diệt; 
không bằng sống một ngày, 
thấy được pháp sinh diệt. 
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15. _ ]o ca vassasafam jJive 
đDaSSam amafam padam 
Ehaham Jjivitam seyyo 
passafo amatam padam. l14 

1Š.  Though one should live a hundred years wIthout seeing the 
Deathless State, yet better, indeed, 1s a single day”s life of one 
who sees the Deathless State. 774 

1ó. ïo ca vassasafam jive 
apassam dhamnamuffamam 
Ehaham jIifam seyyo 
passato dhammamufIamam. 115 

16. Thoughone should live a hundred years not seeing the Truth 
Sublime, yet better, indeed, 1s a single day”s life of one who 
sees the Truth Sublime. 775 


Chapter 9 


PAPA VAGGA 
EVIL 


1. Abhittharetha kalyane 
papd citam nivaraye 
Dandham hì karofO puccam 
pãpasmim ramafl mano. 16 

I._ Make haste in doing good; check your mind from evil; for the 
mind ofhim who 1s slow 1n doïng merIforlous actions delights 
In evil. 176 
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114. Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi,° chẳng bằng 
sông chỉ một ngày mà thấy đạo vô vi tịch tịnh. 


114. Ai sống một trăm năm, 
không thấy câu bắt tử; 
không bằng sống một ngày, 
thấy được câu bất tử. 


115. Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng 
sông chỉ một ngày mà thấy pháp tối thượng. !° 


115. Ai sống một trăm năm, 
không thấy pháp tối thượng; 
không băng sống một ngày, 
thấy được pháp tối thượng. 


IX. PHẨM ÁC 


116. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng nhác làm lành 
giờ nào thì tâm liền ưa chuyện ác giờ ấy. 
116. Hãy gấp làm điều lành, 
ngăn tâm làm điều ác. 
A1 chậm làm việc lành, 
ý ưa thích việc ác. 
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2. Papacce puriso kayira 
na tam Kayira punaDDpunam 
Na tamhi chandam kayiratha 
dukkho papassa uccayo. Ì L7 

2. Shoulda person commit evil, he should not do 1tagain and agaIn; 
he should not find pleasure therein: painful 1s the accumulation 
OfevIl. !77 


3... Puccam ce puriso kayira 
kayirath elam punaDpunam 
Tamhi chandam kayiratha 
sukho puccassa wccayo. T18 


3. Should a person perform a meritorlous action, he should do 1t 
again and again; he should find pleasure therein: blissful 1s the 
accumulation ofmertt. /7ở 


4. Papo pi passafi bhadram 
Yava paãpđ1 na paccai 
Muda ca paccdfi papamn 
atha paãpo papđmi passaíi. T19 
3. Phadro pi passdafi pãpam 
yava bhadram na paccdfi 
Muda ca paccdfi bhadram 
atha bhadro bhadrami passdíi. 120 


4. Even an evil-doer sees øood as long as evil rIpens not; but when 
1t bears fruit, then he sees the evil results. 779 

5. _ Even a good person sees evil so long as good ripens not; but 
when 1t bears fruit then the good one sees the good results. 720 


TH; 


H1. 


118. 


II8. 


HIỆP: 


119. 


120. 


120. 
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Nếu đã lỡ làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui làm việc ác. Hễ 
chứa ác nhất định thọ khổ. 


Nếu người làm điều ác, 
chớ tiếp tục làm thêm. 
Chớ ước muốn điều ác, 
chứa ác, tất chịu khô. 


Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui làm việc 
lành. Hễ chứa lành nhất định thọ lạc. 

Nếu người làm điều thiện, 

nên tiếp tục làm thêm. 

Hãy ước muốn điều thiện, 

chứa thiện, được an lạc. 


Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui; khi nghiệp ác 
đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác. 

Người ác thấy là hiền. 

khi ác chưa chín muỗi, 

Khi ác nghiệp chín muùi, 

người ác mới thấy ác. 

Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ; khi 
nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biết là lành. 

Người hiền thấy là ác, 

khi thiện chưa chín muìi. 

Khi thiện được chín muôi, 

người hiền thấy là thiện. 
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6. Mavamaccetha papassa 
na mam tam agamissatfi. 
Udabindunipatena 
udakumbho 'Dpi parafi 
Parati balo paãpassa 
thokathokam pỉ acinam. 12] 
6. Do not disregard evIl, saying, “It w1ll not come migh unto me”; 
by the falling of drops even a water-Jar 1s filled; likewise the 
fool, gathering little by little, fills himselfwith evil. 727 


7... Mavamaccetha puccassa 
na mam tam agamissatfi. 
Udabindunipatena 
udakumbho 'Dpỉ parafi 
Parati dhino puccassa 
thokathokam pi acinam. |22 


7. Do not disregard merit, sayIng “It will not come nigh unto me”; 
by the falling of drops even a water-Jar 1s filled; likewise the 
wIse man, gathering little by little, fills himselfwith good. 722 


ở. _ Vanÿo va bhayam magsam 
appasattho mahaddhano 
Visam jivituhamo `va 
papđni parivajjaye. |23 

S.  Justas a merchant, with a small escort and øreat wealth, avoIds 
a perilous route, Just as one desiring to live avoids poIson, even 
so should one shun evil things. 72 


TT, 


T2]: 


lữ, 


T2, 


1225: 


E23. 
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Chớ khinh điều ác nhỏ,! cho rằng “chăng đưa lại quả báo cho 
ta”. Phải biết giọt nước nhêu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu 
phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên. 
Chớ chê khinh điều ác, 

cho rằng “chưa đến mình”. 

Như nước nhỏ từng giọt, 

rồi bình cũng đây tràn. 

Người ngu chứa đây ác, 

do chất chứa dần dần. 


Chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho 
ta”. Phải biết giọt nước nhêu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí 
sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên. 

Chớ chê khinh điều thiện, 

cho rằng “chưa đến mình.” 

Như nước nhỏ từng giọt, 

rồi bình cũng đây tràn. 

Người trí chứa đây thiện, 

do chất chứa dần dần. 


Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng 
hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống 
tránh xa thuốc độc như thế nào; thì các ngươi cũng phải tránh 
xa điều ác thế ấy. 


Ít bạn đường, nhiều tiền, 
người buôn tránh đường hiểm. 
Muốn sông, tránh thuốc độc, 
hãy tránh ác như vậy. 
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10. 


10. 


lhy 


ÍH; 


12. 


12. 


Panimnhi ce Vvano n asSa 
hareyyq paninã visam 
Nabbanam visam anvefti 
natthi papam akubbafo. 124 


lfno wound there be 1n one”s hand, one may carry poIson 1n 1t. 
Poison does not affect one who has no wound. There 1s no 1Ï for 
him who does no wrong. 724 


]o appadutthassa narassa dussafi 
suddhassa posassa anaø9anassa 

Tam eva balam paccefi papam 
sukhumo rajo pañivatam `va khitto. |25 


'Whoever harms a harmless person, one pure and guiltless, upon 
that very fool the evil recoils like fine dust thrown against the 
wind. /25 


Gabbhưm eke uDDqjjanti 

nirayam papakqmnino 

Sag09đm sugafino yanfi 

parinibbamti anasava. 126 

Some are born 1n a womb; evil-doers (are born) in woeful states; 
the well-conducted go to blissful states; the Undefiled Ones 
pass away Into Nibbana. 7/26 


Na antattikkhhe na samuddamajjhe 

na pabbafanam vivaram pavissa 

Na vijafi so jagafi0padeso 

yafthatthito mucceyya papakamna. |27 

Not mm the sky, nor In mid-ocean, nor 1n a mountfaIn cave, 1s 
found that place on earth where abiding one may escape from 
(the consequences) of one”s evil deed. 727 


124. 


124. 


125. 


155. 


156. 


126. 


lộ, 


l5. 
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Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không 
bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. 
Bàn tay không thương tích, 

có thê cầm thuốc độc. 

Không thương tích, tránh độc, 

không làm, không có ác. 


Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người thanh tịnh 
vô nhiễm; tội ác sẽ trở lại làm cho kẻ ác như ngược gió tung bụi. 


Hại người không ác tâm, 
người thanh tịnh, không uế. 
Tội ác đến kẻ ngu, 

như ngược gió tung bụi. 


Con người sinh ra từ bảo thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, 
người chính trực thì sinh lên chư Thiên; còn Niết-bàn chỉ dành 
riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. 


Một số sinh bảo thai, 

kẻ ác sinh địa ngục. 
Người thiện lên cõi tròi; 
vô lậu chứng niết-bàn. 


Chăng phải bay lên không trung, chăng phải lặn xuống đáy bẻ, 
chẳng phải chui vào hang sâu núi thăm, dù tìm khắp thế gian 
này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây. 

Không trên trời, giữa biển, 

không lánh vào động núi. 

Không chỗ nào trên đời, 

trốn được quả ác nghiệp. 
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Na antattikkhhe na samuddamajjhe 

na pabbafanam vivaram pavissa 

Na vijati so jagafiDpadeso 
yatthatthitam nappasahetha maccu. 128 


13. Notinthe sky, norInmid-ocean, nor In amountaIn cave, 1s found 
that place on earth where abiding one wIll not be overcome by 
death. 126 

Chapter 10 

DANDA VAGGA 

THE ROD OR PUNISHMENT 

1. Sabbe tasanii dandassa 
sabbe bhayqnfi maccuno 
Atanam upamam katva 
na haneyya na ghafaye. 129 
I. All tremble at the rod. All fear death. Comparing others with 
oneself, one should neither strIike nor cause to strike. 729 
2. Sabbe tasami dandassa 
sabbesam jivitam piyam 
Aitanam upamam katfva 
na haneyya na ghafaye. 130 
2. Alltremble at the rod. Life 1s dear to all. Comparing others with 


oneself, one should neither strike nor cause to strIke. 73/0) 
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128. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bẻ, 
chẳng phải chui vào hang sâu núi thăm; dủ tìm khắp thế gian 
nảy, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần. 


128. Không trên trời, giữa biển, 
không lánh vào động núi. 
Không chỗ nào trên đời, 
trốn khỏi tay thần chết. 


X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG ! 


129. Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết; hãy lẫy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết, chớ bảo giết. 


129. Mọi người sợ hình phạt, 
mỌI người sợ tử vong. 
Lấy mình làm thí dụ; 
không giết, không bảo giết. 


130. Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng thích sống: hãy lấy lòng mình suy 
lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. 
130. Mọi người sợ hình phạt, 
mọi người thương sống còn; 
lấy mình làm thí dụ, 
không giết, không bảo giết. 
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Sukhakamami bhatani 
yo dandena vihimsafi 
Aitano sukham esano 
pecca so na labhafe sukham. |3] 


Sukhakamami bhatani 

yo dandena na himsafi 
Atfano sukham esãno 

pecca so labhafe sukham. 132 


Whoever, seeking his own happiness, harms with the rod other 
pleasure-loving beings experIences no happiness hereafter. 737 


Whoever, seeking his own happIness, harms not with the 
rod other pleasure-loving beings, experlences happiness 
hereafter. 732 


MỊ avoca pharusam kacci 
vufta pañivadeyyu tam 
Dukkha hi sarambhakatha 
pañidanda phuseyyu tam. 133 


Sace neresi qiãnam 

kamso upahafo yatha 

sa paffo Sỉ nibbanam 

sarambho te na vijjati. 134 

Speak not harshly to anyone. Those thus addressed wIll retort. 
Painful, mndeed, 1s vindictive speech. Blows in exchange may 
bruise you. 733 


If, like a cracked gong, you silence yourself, you have already 
attained NIbbaãna: no vindictiveness wIÏll be found 1n you. 734 


151. 


EIỆ 


132. 


132. 


35. 


_. 


134. 


134. 
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Người nảo cầu an vui cho mình mà lại lẫy dao gậy não hại kẻ 
khác, thì sẽ không được yên vui. 


Chúng sanh cầu an lạc. 
AI dùng trượng hại người, 
để tìm lạc cho mình, 

đời sau không được lạc. 


Người nào câu an vui cho mình mà không lây dao gậy não hại 
kẻ khác, thì sẽ được yên vui. 


Chúng sanh cầu an lạc, 
không dùng trượng hại người, 
để tìm lạc cho mình, 

đời sau được hưởng lạc. 


Chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người 
khác thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương 
thay những lời nói nóng giận, thô ác, chỉ làm cho các ngươi đau 
đón khó chịu như dao gậy mà thôi. 

Chớ nói lời ác độc, 

nói ác, bị nói lại. 

Khổ thay lời phẫn nộ, 

đao trượng phản chạm người. 


Nếu ngươi yên lặng như cái đồng la bề trước lời thô ác cãi vã 
thì ngươi đã tự tại đi trên đường Niết-bàn, người kia chẳng tranh 
cãi với ngươi được nữa. 


Nếu tự mình yên lặng, 
như chiếc chuông bị bê; 
ngươi đã chứng niết-bàn 
ngươi không còn phẫn nộ. 
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10. 


1. 


12. 


}utha dandena gopalo 

gaãvo pacefl g0cararn 

Evam jarã ca macca ca 

ãyum pacenfHi paninam. ]35 

As with a staff the herdsmen drives his kine fo pasture, even so 
do old aøge and death drive out the lives of beIngs. 735 


Atha papani kammani 

karam balo na bujJhati 

Sehi kammehi dununedho 

qøgidaóóho `va tappdafi. 136 

So, when a fool does wrong deeds, he does not realize (their evIl 
nature); by his own deeds the stupid man 1s tormented, like one 
burnt by fire. 736 


Jo dandena adandesu 
appadutthesu dđussafi 
Dasannam accafaram ñhanam 
khippam eva nigacchafi. |37 
edanam pharusam janin 
sarirassa ca bhedanam 
Garukam va `pi abadham 
cittakkhepam va papune. 138 
Rãjato vã uDassaggam 
abbhakkhanam va darunam 
Parikkhayam va catinam 
bhoganam va pabhagguram. |39 
Atha vassa agarani 

qøơi ahafi pavaRo. 

Kayassa bheda đuppacco 
nirayam so papaJ/aíi. 140 


151. 


139. 


136. 


136. 
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Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng: sự già, sự 
chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. 


Với gậy người chăn bò, 
lùa bò ra bãi cỏ; 

cũng vậy, già và chết, 

lùa người đến mạng chung. 


Kẻ ngu tạo ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo. Người ngu tự 
tạo ra nghiệp đề chịu khổ, chăng khác nào tự lấy lửa đề đốt mình. 
Người ngu làm điều ác, 

không ý thức việc làm. 

Do tự nghiệp, người ngu 

bị nung nấu, như lửa. 


137-140. Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân. lập tức kẻ 


"-. 


138. 


kia phải thọ lấy đau khô trong mười điều này: Thống khổ về tiền 
tài bị tiêu mắt, thân thể bị bại hoại, bị trọng bệnh bức bách, bị tán 
tâm loạn ý, bị vua quan bách hại, bị vu trọng tội, bị quyến thuộc 
ly tán, bị tài sản tan nát, phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và 
sau khi chết bị đọa vào địa ngục. 


Dùng trượng phạt không trượng, 
làm ác người không ác. 

Trong mười loại khổ đau, 

chịu gấp một loại khô. 

Hoặc khổ thọ khốc liệt, 

thân thể bị thương vong, 

hoặc thọ bệnh kịch liệt, 

hay loạn ý tán tâm. 


96 | Dhamnmapada 


Đ, 


He who with the rod harms the rodless and harmless, soon wIÏlÏ 
come to one ofthese states: 37 


10-12. He will be subJect to acute pain, disaster, bodhly 1mJury, or even 


đin 


5. 


14. 


14. 


ØTlevous sickness, or loss of mind, or oppression by the king, or 
heavy accusation, or loss of relatives, or destruction of wealth, 
or ravaging fire that wIll burn his house. Upon the dissolution of 
the body such unwise man wIll be born 1n hell. 736-740 


Na nageacariya na jaña na paftiRa 
nanasaka thandilasayika va 

MRwqjo ca jallam ukkuñikappadhanam 
Sodhenfi maccam avitinnakattikham. l4I 


Not wandering naked, nor matted locks, nor filth, nor fasting, 
nor lying on the ground, nor dust, nor ashes, nor striving 
squatting on the heels, can purify a mortal who has not 
overcome doubts. 747 


Alattihato ce Dỉ sqmam careyya 

samo damto nyato brahmacqrL 

Sabbesu bhatesu nidhaya dandam 

so brahmano so samano sa bhikkhu. 142 


Thouph garly decked, 1f he should live in peace, (with passlons) 
subdued, (and senses) controlled, certain (of the four Paths of 
Sainthood), perfectly pure, laying aside the rod (In his relations) 
towards all living beings, a Brahmana Indeed 1s he, an ascefIc 1s 
he, a bhikkhu 1s he. 742 


139. 


140. 


141. 


141. 


142. 


142. 
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Hoặc tai họa từ vua, 
hay bị vu trọng tội; 
bà con phải ly tán, 
tài sản DỊ nát tan. 


Hoặc phòng ốc nhà cửa 

bị hỏa tai thiêu đốt. 

Khi thân hoại mạng chung, 
ác tuệ sanh địa ngục. 


Chăng phải đi chân không,3 chăng phải bện tóc, chăng phải xoa 
tro đất vào mình, chăng phải tuyệt thực, chăng phải nằm trên 
đất, chăng để mình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xôm.* mà 
có thê trở nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc. 


Không phải sống lõa thể, 
bên tóc, tro trét mình, 

tuyệt thực, lăn trên đất, 
sông nhớp, siêng ngồi xốm. 
làm con người được sạch, 
nếu không trừ nghi hoặc. 


Người nào nghiêm giữ thân tâm tịch tịnh, chế ngự, khắc phục 
ráo riết trên đường tu Phạm hạnh, không dùng dao gậy gia hại 
sinh linh, thì chính người ấy là Bà-la-môn.Š là Sa-môn.° là Tỷ- 
kheo? vậy. 


Ai sống tự trang sức, 
nhưng an tịnh, nhiếp phục, 
sông kiên trì, Phạm hạnh, 
không hại mọi sinh linh; 
VỊ ấy là Phạm chí, 

hay sa-môn, khất sĩ. 
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độ. 


1ø. 


l5. 


l6. 


đoện 


17. 


Hirmisedho puriso 

koci lokasmim vijati 

]o nindam apabodhati 
asso bhadro kasam iva. 143 


Asso yatha bhadro kasanivittho 

đtapino samvegino bhavatha. 

Saddhaya silena ca viriyena ca 

samadhina dhanưnavinicchayena ca 
S4InDan"aVi]acarana pafissafa 
pahassatha dukkham idam anappakam. 144 


(Rarely) 1s found In this world anyone who, restrained by 
modesty, avoids reproach, as a thorough-bred horse (avoids) the 
whIp. 143 


Like a thorough-bred horse touched by the whip, even so be 
strenuous and zealous. By confidence, by virtue, by efort, by 
concentration, by Imvestigation of the Truth, by beIng endowed 
with knowledge and conduct, and by being mindful, get rid of 
this great suffering. 744 


Uadakam hỉ nayamti nettika 
usukara namaydnfi tejanam 
Darum namayarti tacchaka 
aftanam damayamti subbafa. 145 


Irrigators lead the waters. Fletchers bend the shafts. Carpenters 
bend the wood. The virtuous control themselves. 75 


14. 


143. 


144. 


144. 


145. 


145. 
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Biết lấy điều hỗ thẹn để tự cắm ngăn mình, thế gian ít người làm 
được. Nhưng người đã làm được, họ khéo tránh điều khổ nhục 
như ngựa hay khéo tránh roi da. 

Thật khó tìm ở đời, 

người biết thẹn, tự chế. 

Biết tránh né chỉ trích 

như ngựa hiền tránh roi. 

Các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi. 
Hãy ghi nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam-ma-địa (thiền 
định), trí phân biệt Chánh pháp,Š và Minh hạnh túc? đề tiêu diệt 
vô lượng thống khô. 


Như ngựa hiền chạm roi, 
hãy nhiệt tâm, hăng hái, 
với tín, giới, tinh tấn, 

thiền định cùng trạch pháp; 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
đoạn khổ này vô lượng. 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc 
lo nây mực cưa cây, người làm lành thì lo tự chế ngự. 


Người trị thủy dẫn nước, 
kẻ làm tên nắn tên, 
người thợ mộc uốn ván, 
bậc tự điều, điều thân. 
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Chapter II 


JARA VAGGA 
OLD AGE 


"G 


Ko nu haso kimanando 
niccam pajjalite safi 
Andhakarena onaddha 
padipam na øgavessatha. 146 


What 1s laughter, what 1s Joy, when the world 1s ever burning? 
Shrouded by darkness, would you not seek the light? 746 


Passa citakatam bimbam 
arukãyam samussitam 

aturam bahusaftikaDpam 
yassa natthi dhuvam ñhữi. ]4i 


Behold this beautiful body, a mass ofsores, a heaped-up (lump), 
diseased, much thought of, mm which nothing lasts, nothing 
persIsts. 147 


Parjinnam idam rupam 

roganiham pabhaftiguram 

BhijJati palisandeho 

maranantam hi Jjiam. 148 

Thoroughly wom out 1s this body, a nest of diseases, perIshable. 
This putrid mass breaks up. Truly, life ends in death. 746 
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XL PHẨM GIÀ 


146. 


146. 


147. 


147. 


148. 


148. 


Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn 
bị thiêu đốt.! Ở trong chỗ tối tăm bưng bí£ sao không tìm tới ánh 
quang minh?° 


Cười gì, hân hoan øì, 

khi đời mãi bị thiêu? 

Bị tối tăm bao trùm, 

sao không tìm ngọn đèn? 


Hãy ngắm cái thân trang sức nảy chỉ là đồng xương! lở lói, 
chồng chất tật bịnh mà người ta tưởng là êm ái,° cái thân ấy 
tuyệt đối không có gì trường tồn. 


Hãy xem bong bóng đẹp, 
chỗ chất chứa vết thương, 
bệnh hoạn nhiều suy tư, 

thật không gì trường cửu. 


Cái hình hài suy già này là khu rừng giả tập trung bịnh tật, dễ hư 
nát. Đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. 

Sắc này bị suy già, 

ô tật bệnh, mỏng manh, 

nhóm bắt tịnh, đỗ vỡ, 

chết chấm dứt mạng sóng. 
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Yanimani apaftthani 
alãapin `eva sãrade 
Kapotakani atthmi 

tani disvana kã raii 149 


Like gourds cast away 1n autumn are these dove-hued bones. 
What pleasure 1s there 1m lookrng at them? 749 


Aithimam nagaram katlam 
mamsalohitalebanam 
Muttha jara ca macca ca 
mãno maRkho ca ohifo. L50 


Of bones 1s (this) city made, plastered with flesh and blood. 
Herern are stored decay, death, concetf, and detraction. 750 


Jiramfi ve rajaratha sucitta 

atho sariram Di jaram upefi. 

Saftam ca dhammo na jaram upefi 
samo have sabbhi pavedayarmii. L5] 


Even ornamented royal charlots wear out. So too the body 
reaches old age. But the Dhamma of the Good ørows not old. 
Thus do the Good reveal 1t anong the Good. 757 


Appassutalyam puriso 
balivaddo va Jirafi 
Mamsani tassa vanhanfi 
pacca fassa na vanhafi. |52. 


The man of little learning grows old like the ox. His muscles 
ørow; hIs wisdom grows not. 752 


149. 


149. 


150. 


150. 


l1, 


T51, 


152. 


152. 
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Trái hồ lô (trái bầu) về mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy, 
rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hạc, rõ thật chăng 
CÓ ØÌ VUI. 

Như trái bầu mùa thu, 

bị vất bỏ quăng đi, 

nhóm xương trắng bồ câu, 

thấy chúng còn vui gì? 


Thân này là cái thành xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu 
thịt, để cất chứa sự già và sự chết, ngã mạn và dối gian. 


Thành này làm bằng xương, 
quét tô bằng thịt máu; 

ở đây giả và chết, 

mạn, lừa đảo chất chứa. 


Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, 
thân này dù có trau tria cũng phải già yếu. Chỉ trừ pháp của bậc 
thiện nhân” là không bị suy già mà cứ di chuyên từ người lành 
này sang người lành khác. 

Xe vua đẹp cũng già, 

thân này rồi sẽ già, 

pháp bậc thiện, không già. 

Như vậy bậc chí thiện 

nói lên cho bậc thiện. 


Người ngu ít nghe, kém học, suốt đời như trâu, gân thịt dẫu lớn 
mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. 


Người ít nghe kém học, 

lớn già như trâu đực; 

thịt nó tuy lón lên, 

nhưng tuệ không tăng trưởng. 
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ổ. 


10. 


tiệt 


10. 


H1, 


Anekqjafi samsaram 
sandhavissam anibbisam 
Gahakaraham gavesanfo: 
dukkha jafi punappunam. ]S3 


Gahakaraka dittho `sỉ 

puna geham na kahasi: 

Sabba te phasuka bhagsa 

øahakuñam visatIikhitam 

Visattikharagafam ciltam 

tanhanam khayam qjJhaga. L54 

Through many a birth [ wandered 1n samsara, seeking, but not 
finding, the builder of the house. Sorrowful 1s 1t to be born again 
and again. 153 

O house-builder! Thou art seen. Thou shalt build no house 
again. All thy rafters are broken. Thy ridge-pole 1s shattered. 
My mind has attained the unconditioned. Achieved 1s the end 
Of craving. 754 


Acariva brahmacariyam 
aladdha yobbane dhanam 
Jinnakocca va jhãyami 
khinamacche 'va pallale. 5S 


Acaria brahmacariyam 

aladdha yobbane dhanam 

Senfi capafikhitta va 

puranani anutthunam. 156 

They who have not led the Holy Life, who 1n youth have not 
acqurred wealth, pine away like old herons at a pond without 
fñsh. 755 


They who have not led the Holy Life; who m youth have not 
acqurred wealth, lie like worn-out bows, siphing after the past. 156 
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153-154. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống.Š tìm 


135. 


154. 


153. 


/53. 


156. 


156. 


mãi mà không gặp kẻ làm nhả.° Đau khô thay kiếp sông cứ tái 
diễn mãi! Hỡi kẻ làm nhà! nay ta gặp được ngươi rồi. Ngươi 
không thể làm nhà nữa. Cột và đòn tay của ngươi đều gãy cả, 
nóc và xà nhà của ngươi đã tan vụn rồi. Ta đã chứng đắc Niết- 
bàn, bao nhiêu dục ái đều đứt sạch. 


Lang thang bao kiếp sống. 
Ta tìm nhưng chắng gặp, 
người xây dựng nhà này, 
khổ thay, phải tái sanh. 
Ôi! Người làm nhà kia 
nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi không làm nhà nữa. 
Đòn tay ngươi bị gãy, 

kèo cột ngươi bị tan 

tâm ta đạt tịch diệt, 

tham ái thảy tiêu vong. 


Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tải của, cũng 
chăng lo tu hành, thì khi giả chẳng khác øì con cò giả bên bờ ao, 
không kiếm ra mồi, phải ủ rũ chết mòn. 

Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
không tìm kiếm bạc tiền. 
Như cò giả bên ao, 
ủ rũ, không tôm cá. 

Lúc thiếu niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng 
chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng ngươi như cây 
cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng. 


Lúc trẻ không Phạm hạnh, 
không tìm kiếm bạc tiền. 
Như cây cung bị gãy, 

thở than những ngày qua. 
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Chapter 12 


ATTA VAGGA 
THE SELF 


Hộ 


Aitanac ce pyqam jaccã 

rakkheyya nam surakkhitam 

1ỉnnam qccafaram yamam 

pañjaggeyya pandito. L57 

If one holds oneself dear, one should protect oneself well. 
During every one of the three watches the wise man should 
keep vigll. 757 


Atanam eva pañhamam 
paflrupDe niVesaye 

Ath qccam anusaseyya 
na kilisseyya pandito. 158 


Let one first establish oneself1n what 1s proper, and then Instruct 
others. Such a wIse man wIll not be defiled. 75® 


Atanam ce tatha kayira 
yathaccamanusasafi 
Sudamo vata dammetha 
atta hi kira duddamo. 159 


As he Instructs others so should he himself act. Himself fully 
controlled, he should control (others); for oneself, mdeed, 1s 
difficult to control. 759 
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XIIL. PHÄM TỰNGÃ 


l5T. 


151. 


l5. 


158. 


159. 


153. 


Nếu biết tự thương mình,' phải tự gắng bảo hộ, trong ba thời có 
một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man.” 


Nếu biết yêu tự ngã, 
phải khéo bảo vệ mình. 
Người trí trong ba canh, 
phải luôn luôn tỉnh thức. 


Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác, 
hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra. 

Trước hết tự đặt mình, 

vào những gì thích đáng. 

Sau mới giáo hóa người, 

người trí khỏi bị nhiễm. 


Nêu muôn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa 
mình rôi sau sửa người. Tự sửa mình vôn là điêu khó nhât. 


Hãy tự làm cho mình, 
như điều mình dạy người. 
Khéo tự điều, điều người, 
khó thay, tự điều phục! 
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Atta hi aftano natho 

ko hi natho paro siya 

Attana va sudantena 

natham labhafi dullabham. 160 


Oneself, indeed, 1s one”s savIour, for what other saviour would 
there be? With oneself well controlled one obtains a saviour 
difficult to fñnd. 760 


Aitana va kafam pãpam 

afqjam aftasambhavam 
Abhinanthati dummedham 
vajram v asmamayam manim. l6] 


By oneself alone 1s evil done; 1t 1s self-born, 1t 1s self-caused. 
Evil grinds the unwIse as a diamond grinds a hard gem. 767 


Jassa accantadussilyam 
maluva salam iv`ofatam 
Karoti so tatha `ttãnam 
yatha nam icchafi địso. 162 


He who 1s exceedingly corrupt, like a mãÏuvä creeper strangling 
a sal tree, does to himself what even an enemy would wIsh for 
hìm. 762 


Sukarani asadhuni 

qitano qhitani ca 

am *ve hitac ca sadhuc ca 

tam ve paramadukkaram. 163 

Easy to do are thinøs that are hard and not beneficial to oneself, 
but very, very, difficult indeed, to do 1s that which 1s beneficial 
and good. 763 


1ó0. 


1ó0. 


1ó1. 


1óI. 


1Ø. 


1Ø. 


163. 


163. 
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Chính tự mình làm chỗ nương cho mình" chứ người khác làm 
sao nương được? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương 
dựa nhiệm mầu.Š 


Tự mình y chỉ mình, 

nào có y chỉ khác. 

Nhờ khéo điều phục mình, 
được y chỉ khó được. 


Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra. Ác nghiệp làm 
hại kẻ ngu dễ dàng như kim cang phá hoại bảo thạch. 

Điều ác tự mình làm, 

tự mình sanh, mình tạo. 

Nghiền nát kẻ ngu sĩ, 

như kim cương, ngọc báu. 


Sự phá giới làm hại mình như dây mãn-la bao quanh cây ta-la 
làm cho nó khô héo.5 Người phá giới là làm điều mà kẻ thù 
muốn làm cho họ. 

Phá giới quá trầm trọng, 

như dây leo bám cây. 

Gieo hại cho tự thân, 

như kẻ thù mong ước. 


Việc ác dễ làm nhưng chăng lợi gì cho ta, trái lại, việc lành có 
lợi cho ta thì lại rất khó làm. 

Dễ làm các điều ác, 

dễ làm tự hại mình. 

Còn việc lành, việc tốt, 

thật tối thượng khó làm. 
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10. 


10. 


]o sasanam arahatam 
ariyanam dhammdjivinam 
Panihkosati dummedho 
ditthim nissaya papikam 
Phalãm katthakass `eva 


afttaghaccaya phallaíi. 164 


The stupid man, who, on account of false views, scorns the 
teaching of the Arahants, the Noble Ones, and the Righteous, 
ripens like the fruit of the kZsử⁄a reed, only for his own 
destruction. 764 


Attana va katam papam 
qftana samlilissafi 

Aitana akatam paDam 
aftana `va visujhafi 

Suddhi asuddhi paccaftam 
n'alcco acco visodhaye. 165 


By oneself, indeed, 1s evil done; by oneself1s one defiled. By 
oneself1s evil left undone; by oneself1ndeed, 1s one purified. 
Purity and Impurity depend on oneself. No one purIfiles 
another. 765 


Attadattham paratthena 

bahuna pi na hãpaye 

Atadattham abhiccaya 

sadafIhapasufto siya. L66 

For the sake ofothers” welfare, however øreat, let not one neglect 
one?s own welfare. Clearly perceiving one”s own welfare, let 
one be Intent on one”s own goal. 766 


164. 


164. 


165. 


165. 


1ó6. 


1ó6. 
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Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mả vu miệt giáo pháp 
A-la-hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp đức Như 
Lai để tự mang lẫy bại hoại, giống như cỏ cách-tha, hễ sinh quả 
xong liền tự diệt.” 

Kẻ ngu sĩ miệt thị, 

giáo pháp bậc la-hán, 

bậc thánh, bậc chánh mạng. 

Chính do ác kiến này, 

như quả loại cây lau 

mang quả tự hoại diệt. 


Làm đữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà 
thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ 
không ai có thê làm cho ai thanh tịnh được. 


Tự mình, điều ác làm, 

tự mình làm nhiễm ô, 

tự mình ác không làm, 

tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
không ai thanh tịnh ai! 


Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hắn lợi ích cho chính mình. 
Người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những 
điều ích lợi cho tất cả. 


Dầu lợi người bao nhiêu, 
chớ quên phần tư lợi. 
Nhờ thắng trí tư lợi, 

hãy chuyên tâm lợi mình. 
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Chapter I3 


LOKA VAGGA 
THE WORLD 


hạ 


NHinam dhammam na seveyya 
pamadena na sainvase 
Micchaditthim na seveyya 

na siya lokavaddhano. 167 


Do not serve mean ends. Do not live in heedlessness. Do not 
embrace false views. Do not be a world-upholder. 767 


Uititthe naDDamdjjeyya 

dhamam sucaritam care 

Dhammacdr1I sukham sefi 

asmim loke paramhi ca. L68 

Dhammam care sucaritam 

na nam duccaritam care 

Dhammacdr1 sukham sefi 

asmim loke paramhi ca. 169 

Be notheedless in standing (at people”s doors for alms). Qbserve 
(this) practice scrupulously. He who observes this practice ÏIves 
happlly both mm this world and in the next. 166 

Scrupulously observe (this) practice. Do not observe 1 
unscrupulously. He who observes this practice lives happlly 
both in this world and 1n the next. 769 


}utha bubbulakam passe 

yatha passe maricikam 

Evam lokam avekkhantam 

maccurđja na passdfi. Ì70 

Just as one would look upon a bubble, Just as one would look 


upon a mirage - 1a person thus looks upon the world, the King 
of Death sees hìim not. 770 
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XII.PHẢM THÉ GIAN 


1Ó7. 


lốc, 


1ó8. 


1ó8. 


169. 


169. 


l0, 


179. 


Chớ theo điều tỉ liệt,' chớ đem thân buông lung. Chớ nên theo tà 
thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần.? 


Chớ theo pháp hạ liệt, 

chớ sống mặc, buông lung. 
Chớ tin theo tà kiến, 

chớ tăng trưởng tục trần. 


Hãng hái đừng buông lung, làm theo Chánh pháp. Người thực 
hành Chánh pháp, đời này vui, đời sau vuI. 


Nỗ lực, chớ phóng dật! 

hãy sống theo chánh hạnh. 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
cả đời này, đời sau. 


Khéo thực hành Chánh pháp, chớ làm điều ác hành. Người thực 
hành Chánh pháp, đời này vuI, đời sau vui. 


Hãy khéo sống chánh hạnh, 
chớ sống theo tà hạnh ! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
cả đời này, đời sau. 


Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể.* Nếu xem đời bằng 
cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới được. 


Hãy nhìn như bọt nước, 
hãy nhìn như cảnh huyền! 
Quán nhìn đời như vậy, 
thần chết không bắt gặp. 
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3. Elha passath `imam lokam 
ciftam rajarathupammam 
}attha bala visidanti 
nafthi saftigo vÿanafam. L7] 


5. _Come, behold this world which 1s like unto an ornamented 
royal chariot, wherein fools flounder, but for the wise there 1s 
no aftachment. 777 


6. Yo ca pubbe pamajjina 
pacchã so naDDamaƒjafi 
So imam lokam pabhasefi 
abbha mufto va candima. |72 


6.  Whoever was heedless before and afterwards 1s not; such a one 
1llumines this world like the moon freed from clouds. 772 


7. fassa papam kalam Kammam 
kusalena pithiyati 
So imam lokam pabhasefi 
abbha mufto `va candima. | 73 


7. Whoever, by a good deed, covers the evil done, such a one 
1llumines this world like the moon freed from clouds. 773 


ở. Andhabhdto ayam loko 
tanuk ettha vipassafi 
Sakumto jalamuffo `va 
appo sageaya gacchafi. Ï74 


8. Blind 1s this world. Few are those who clearly see. As birds 
escape from a net few go to a blissful state. 774 


171. 


171. 


T2, 


112, 


li, 


lV 


174. 


174. 
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Giả sử thế gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì 
trong số người xem thấy, chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ 
trí chẳng hề bận tâm. 


Hãy đến nhìn đời này, 
như xe vua lộng lẫy, 
người ngu mới tham đắm, 
kẻ trí nào đắm say. 


Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh 
sáng chiếu cõi thế gian, như vằng trăng ra khỏi mây mù. 


Ai sống trước buông lung, 
sau sông không phóng dật; 
chói sáng rực đời nảy, 

như trăng thoát mây che. 


Người nảo lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng 
chiếu cõi thế gian như vằng trăng ra khỏi mây mù. 

AI dùng các hạnh lành, 

làm xóa mờ nghiệp ác, 

chói sáng rực đời này, 

như trăng thoát mây che. 


Như chim thoát khỏi lưới, chăng mấy con bay thăng lên trời 
cao, trong thế gian này chẳng mấy người sáng suốt trông thấy 
Cao Xa. 


Đời này thật mù quáng, 

ít kẻ thấy rõ ràng. 

Như chim thoát khỏi lưới, 
rất ít đi thiên giới. 
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10. 


10. 


1. 


lU 


đan, 


l2, 


Hamsadiccapathe yamti 
akase yanfi iddhiya 

Niyamti dhữưa lokamha 

Jefva maram savahimim. Ì75 


Swans wing along on the path of the sun. (Men) go through 
air by psychic powers. The wise are led away from the world, 
having conquered Mara and his host. 775 


Eham dhammam afassa 
musavadissa janfuno 
Vitinnaparalokassa 

natthi papam akariyam. Ì76 


There 1s no evil that cannot be done by the liar, who has 
transgressed the one law (oftruthfulness) and who 1s indifferent 
to a world beyond. 776 


Na ve kadariya devalokam vajarnti 
bala have naDDasamsanfi danam 
Dhữưo ca danam anunodamano 
ten eva so hofi sukhi parattha. ÌTï 


'Verily misers øo not to the celestial realms. Fools do not indeed 
pralse liberality. The wIse man reJoIces 1n gøIving and thereby 
become happy thereafter. J77 


Pathavya ekarqjjena 

Sđ09đSSa gaInanena va 

Sabbalokadhipaccena 

sofapaftIiphalam varam. Ì78 

Better than absolute sovereignty over the earth, better than going 
to heaven, better than even lordship over all the worlds, 1s the 
Fruit ofa Stream-WImner. /7ở 
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175. Con thiên nga chỉ bay được giữa không trung, người có thần 
thông chỉ bay được khỏi mặt đất, duy bậc đại trí, trừ dẹp ma 
quân, mới bay được khỏi thế gian này. 


175. Như chim thiên nga bay, 
thần thông liệng giữa trời. 
Chiến thắng ma, ma quân, 
kẻ trí thoát đời này. 


176. Những ai vi phạm đạo nhất thừa, những ai ưa nói lời vọng ngữ, 
những ai không tin có đời sau, thì chăng có điều ác nào mà họ 
không làm được. 


176. AI vi phạm một pháp, 
ai nói lời vọng ngữ, 
aI bác bỏ đời sau, 
không ác nào không làm. 


177. Người xan tham không thê sanh lên cõi trời, người ngu sỉ không 
ưa tán dương việc cúng đường, nhưng người trí thấy việc cúng 
dường lại tùy hỷ và tương lai họ sẽ được phần an lạc. 


177. Keo kiết không sanh thiên, 
kẻ ngu ghét bồ thí; 
Người trí thích bó thí, 
đời sau, được hưởng lạc. 


178. Người thống suất cõi đất, người làm chủ chư Thiên, hết thảy vị 
thế chúa ấy chẳng sánh kịp một vị đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 


178. Hơn thông lãnh cõi đất, 
hơn được sanh cõi trời, 
hơn chủ trì vũ trụ; 
quả Dự lưu tối thắng. 
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Chapter 14 


BUDDHA VAGGA. 
THE BUDDHA 


độ 


Jassa /itam n`alvajyafi 

jđt amassa no yafi koci loke 

Tam Buddham ananfagocaram 

apadam kena padena nessatha. 179 

Jassa Jalim visattika 

tanha nafthi kuhicci nefave 

Tam Buddham ananfagocaram 

apadam kena padena nessatha. 180 

Whose conquest (of passlon) 1s not turned Into defeat, no 
conquered (passion) of his ím this world follows hìm that 
trackless Buddha of 1nfimte range, by which way wIll you lead 
him? 779 

Him in whom there 1s not that entangling, embroiling craving to 
lead (to any life), him the trackless Buddha ofinfinite range - by 
which way wIll you lead him? 780 


]ejhanapasuta dhina 

nekkhanu„upasame rafa 

Dewa bi tesam pihayami 

sambuddhanam satimaftam. ]§] 

The wise ones who are Intent on medifation, who delight in 
the peace of renunciation (1.e., Nibbana), such mindful perfect 
Buddhas even the gods hold (most) dear. 77 
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XIV. PHẨM PHẬT-ĐÀ 


lo. 


1 


180. 


180. 


181. 


181. 


Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình.' Người đã 
thắng phục dục tình không còn bị thất bại trở lại, huống Phật trí 
mênh mông? không dấu tích.° các ngươi lẫy gì mà hòng cám dỗ 
được?! 


Vị chiến thắng không bại, 
vị bước đi trên đời, 

không dấu tích chiến thắng: 
Phật giới rộng mênh mông, 
ai dùng chân theo dõi 

bậc không đề dấu tích? 


Người dứt hết trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được họ,Š huống 
Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng 
cám dỗ được? 


AI giải tỏa lưới tham, 

ái phược hết dắt dẫn, 

Phật giới rộng mênh mông, 
ai dùng chân theo dõi, 

bậc không đề dấu tích? 


Người tu trì thiền định,° ưa xuất gia,” ở chỗ thanh vắng. Người 
có chánh nệm chánh giác, bao giờ cũng được sự ái kính của 
trỜI, ngưỜi. 

Người trí chuyên thiền định, 

thích an tịnh viễn ly. 

Chư thiên đều ái kính, 

bậc chánh giác, chánh niệm. 
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4. Kiccho manussapafilabho 
kiccham macchana jitam 
Kiccham saddhammasavanam 
kiccho buddhanam uppado. 182 


4. Rare 1s brth as a human berng. Hard 1s the life of mortals. Hard 
1s the hearing of the Sublime Truth. Rare 1s the appearance of 
the Buddhas. 762 


3. Sgbbapapassa aqkarandam 
kusalassa upasampada 
SacifttapariyodqaDanam 
ctam buddhana sasanam. |8§3 


6. KhaníI paramam tapo tiiRkha 
nibbanam parammam vadamti buddha. 
Na hi pabbajito paripaghafi 
samano hofi param viheñhayamo. 184 
7. Anipavado anuipaghato 
patimokkhe ca samvaro 
Mattaccuta ca bhaflasmửn 
DAaHfqc ca sayanasanan 
Adhicifte ca ayogo 
etam buddhana sasanam. 185 
5. Notto do any evil, to cultivate good, to purIfy one”s mind, this 
1s the Teaching ofthe Buddhas. 763 


6. Forbearing patlence Is the highest ausferity. Nibbana 1s supreme, 
say the Buddhas. He, verily, 1s not a recluse who harms another. 
Nor 1s he an ascetic who oppresses others. 74 


7. Not msulting, not harming, restraint according to the 
Fundamental Moral Code, moderatlon 1m food, secluded 
abode, Intent on higher thoughts, this 1s the Teaching of the 
Buddhas. 765 


182. 


182. 


183. 


183. 


184. 


184. 


153. 


185. 
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Được sanh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, 
được nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời còn khó hơn. 


Khó thay, được làm người, 
khó thay, được sống còn, 
khó thay, nghe diệu pháp, 
khó thay, Phật ra đời ! 


Chớ làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy, 
lời chư Phật dạy. 


Không làm mọi điều ác, 
thành tựu các hạnh lành. 
Tâm ý giữ trong sạch, 
chính lời chư Phật dạy. 


Chư Phật thường dạy Niết-bàn là quả vị tối thượng. Nhẫn nhục 
là khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà não hại người khác, không gọi 
là Sa-môn.? 


Chư Phật thường giảng dạy; 

nhẫn, khổ hạnh tối thượng, 

niết-bàn, quả tối thượng; 

xuất gia không phá người; 

sa-môn không hại người. 

Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tĩnh nghiêm, 
uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập thiền 
định.'° Ấy lời chư Phật dạy. 


Không phi báng, phá hoại, 
hộ trì giới căn bản, 

ăn uống có tiết độ, 

sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
chuyên chú tăng thượng tâm, 
chính lời chư Phật dạy. 
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Na kahapanavassena 

titIi kamesu viJati 

Appassada dukha kama 

ifi viccaya pandifo. 186 

Api dibbesu kamesu 

ratim so n'`aldhigacchati. 
Tanhakkhayarato hofti 
sammasambuddhasavako. ]§7 


8-9. Not by a shower of gold coins does contentment arise 1n sensual 


10. 


lh) 


đời, 


d hy 


pleasures. Of little sweetness, and paInful, are sensual pleasures. 
Knowing thus, the wIse man finds no delight even 1n heavenly 
pleasures. The disciple ofthe Fully Enlightened One delights in 
the destruction of craving. 766-787 


Bahi ve saranam yamti 
pabbdafani vanarni ca 
aramarukkhacetyani 
manussa bhaydfajjita. 188 


Netam kho saranam khemam 
H clam saranam uttamam 
Nofam saranam agamma 
sabbadukkha pamuccaíi. [89 


]o ca buddhac ca dhammae ca 
safIighac ca saranam gaío 
Caffari ariyasaccani 
Samappaccaya pass. 190 


Dukkham dukkhasamuppadam 
dukkhassa ca atihkqmam 
AriyaccafthatIigikham magøam 
dukkhapasamagaminam. 191 
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186-187. Giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng làm thỏa mãn lòng 


186. 


Tà. 


tham dục. Người trí đã biết rõ ái dục vui ít khổ nhiều. Thế nên, 
dù sự dục lạc ở cõi trời, ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ 
tử đắng Chánh giác chỉ mong cầu diệt trừ ái đục mà thôi. 

Dầu mưa bằng tiền vàng, 

các dục khó thỏa mãn. 

Dục đẳng nhiều ngọt Ít, 

biết vậy là bậc trí. 

Đệ tử bậc Chánh giác, 

không tìm cầu dục lạc. 

Dầu là dục chư thiên, 

chỉ ưa thích ái diệt. 


188-192.Vì sợ hãi bất an mà đến quy y thần núi, quy y rừng cây, quy 


188. 


13, 


y miếu thờ thọ thần, nhưng đó chăng phải là chỗ nương dựa yên 
ồn, không là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế khô não vẫn 
còn nguyên. Trái lại, quy y Phật, Pháp, Tăng, phát trí tuệ chơn 
chánh, hiểu thâu Bốn lẽ màu'': Biết khổ, biết khổ nhân, biết khổ 
diệt, và biết Tám chi Thánh đạo diệt trừ hết khổ não. Đó là chỗ 
quy y an Ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy, 
giải thoát hết khô đau. 


Loài người sợ hoảng hốt, 
tìm nhiều chỗ quy y, 
hoặc rừng rậm, núi non, 
hoặc vườn cây, đền tháp. 


Quy y ấy không Ổn, 
không quy y tối thượng. 
Quy y các chỗ ấy, 

không thoát mọi khô đau? 
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14. 


10. 


II. 


Etam kho saranam kheinam 
clam saranam uilamam 
lam saranam agama 
sabbadukkha pamuccdii. 192 


To many a refuge fear-stricken men betake themselves - to hills, 
WOoOđs, øroves, trees, and shrines. 766 

Nay no such refuge 1s safe, no such refuge 1s supreme. Not by 
resorting to such a refuge 1s one freed from all 1ll. 769 


12-14. He who has gone for refuge to the Buddha, the Dhamma, and 


Nêu 


J5. 


1ø. 


l6. 


the Sangha, sees with right knowledge the four Noble Truths - 
Sorrow, the Cause of Sorrow, the Transcending of Sorrow, and 
the Noble Eightfold Path which leads to the Cessation ofSorrow. 
This, indeed, 1s refuge secure. This, indeed, 1s refuge supreme. 
By seeking such refuge one 1s released from all sorrow. 790-792 


Dullabho purisajacco 

na so sabbattha jãyafi 

Muttha so Jayafi dhno 

tam kulam sukhamedhaii. 193 

Hard to find 1s a man of great wIsdom: such a man 1s not 
born everywhere. Where such a wIse man 1s born, that family 
thrIves. 793 


Sukho buddhanam uppado 

sukha saddhammadesana 

Sukha sanghassa samaggi 

samagoanam tapo sukho. 194 

Happy 1s the bĩrth of Buddhas. Happy 1s the teaching of the 
sublime Dhamma. Happy 1s the unity of the Sangha. Happy 1s 
the discipline ofthe united ones. 794 


190. 


151. 


12. 


J5: 


155. 


194. 


194. 
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AI quy y đức Phật, 

chánh pháp và chư tăng, 

ai dùng chánh tri kiến, 

thấy được Bốn thánh đề. 
Thấy khô và khô tập, 

thấy sự khổ vượt qua, 

thấy Đường thánh tám ngành, 
đưa đến khổ não tận. 


Thật quy y an ôn, 

thật quy y tối thượng. 
Có quy y như vậy, 

mới thoát mọi khổ đau. 


Rất khó gặp được bậc thánh nhơn,'3 vì chẳng phải thường có. 
Phàm ở đâu có người trí ra đời thì ở đó gia tộc được an lành. 


Khó gặp bậc thánh nhơn, 
không phải đâu cũng có. 
Chỗ nào bậc trí sanh, 

gia đình tất an lạc. 


Hạnh phúc thay đức Phật ra đời, hạnh phúc thay diễn nói Chánh 
pháp; hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp; hạnh phúc thay dõng 
tiến đồng tu. 


Vui thay, Phật ra đòi! 

Vui thay, Pháp được giảng Ì 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay Ì 
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17. Piujarahe pujayato 
Buddhe yadi va savake 
Papaccasamatikhante 
tinnasokapariddaxe. 195 

16. Tetadise pujayafo 
nibbute akutobhaye 
Na sakha puccam sankhatum 
ứm' ettam Tti kenaci. 196 


17-18. He who reverences those worthy ofreverence, whether Buddhas 
or therr disciples; those who have overcome the Impediments 
and have got rid of griefand lamentation - the merIt of him who 
reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured 
by anyone as such and such. 795-796 


Chapter 15 


SUKHA VAGGA 
HAPPINESS 


1. Susukham vafa jwama 
V€FI"GSI V@FIHO 
Werinesu manussesu 
viharama averino. |97 


2. Susukham vafa jvama 
đfluresu qnafura 
ÂfUr€SI IMaH11SS€SH 
viharama anafura. 198 

3. Ssukham vafajama 
uussukesu anussuNã 
ssuĂ©€SH aHSSeSH 
viharama anussukäa. 199 
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195-196. Cúng dường những vị đáng cúng dường là Phật hay đệ tử 
của Ngài — những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi mọi lo âu — 
công đức của người cúng dường bậc tịch tịnh vô úy như vậy 
không thê kể lường. 


195. Cúng dường bậc đáng cúng, 
chư Phật hoặc đệ tử, 
các bậc vượt hý luận, 
đoạn diệt mọi sầu bi. 


196. Cúng dường bậc như vậy, 
tịch tịnh, không sợ hãi, 
các công đức như vậy, 
không aI ước lường được. 


XV. PHẨM AN LẠC 


197. Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người 
thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. 


197. Vui thay, chúng ta sống, 
không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
ta sống, không hận thù ! 
198. Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người 
tật bệnh. Giữa những người tật bệnh, ta sóng không tật bệnh. 


198. Vui thay, chúng ta sống, 
không bệnh, giữa ốm đau! 
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1. Ah, happily do we live without hate amongst the hateful; amidst 
hateful men we dwell unhating. 797 


2. Ah, happily do we live In good health amongst the ailing; amidst 
ailing men we dwell in good health. 726 


3... Ah, happily do we live wIthout yearning (for sensual pleasures) 
amonøgst those who yearn (for them); amidst those who yearn 
(for them) we dwell without yearning. 799 


4. Susukham vafa jwama 
yesam no nafthi Kiccanam 
Pitibhakkha bhavissama 
deva abhassara yatha. 200 


4. Ah, happily do we live we who have no Impediments. Feeders 
ofjoy shall we be even as the øgods ofthe Radiant Realm. 200 


3... Jqydm veram pasavafi 
dukkham seti parqjito 
Upasanto sukham sefi 
hieva jayapara/ayam. 201 
5. Victory breeds hatred. The defeated live m paim. Happlly the 
peaceful live, giving up victory and defeat. 207 


6. Nafthi raøgasamo agơi 
nafthi dosasamo kali 
Natthi khandhasama duhkha 
nafthi santiparam sukham. 202 


6.  There 1s no fire like lust, no crime like hate. There 1s no 1Íl like 
the body, no bliss higher than Peace (NIbbana). 202 


J9 


139. 


200. 


200. 


2U]: 


201. 


20. 


202. 
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Giữa những người bệnh hoạn, 
ta sông, không ốm đau. 


Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những 
người tham dục. Giữa những người tham dục, ta sống không 
tham dục. 


Vui thay, chúng ta sống, 
không rộn giữa rộn ràng; 
Giữa những người rộn ràng, 
ta sống, không rộn ràng. 


Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. ta 
thường sống với những điều hỷ lạc như những vị trời Quang âm. 


Vui thay chúng ta sống, 
không øì, gọi của ta. 

Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

như chư thiên Quang âm. 


Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ; chẳng màng tới thắng 
bại, sẽ sống hòa hiếu an vui. 


Chiến thắng sinh thù oán, 
thất bại chịu khổ đau. 
Sống tịch tịnh an lạc, 
bỏ sau mọi thắng bại. 


Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nảo bằng ác sân hận. 
Không khô nào bằng khổ ngũ uân và không vui nào bằng vui 
Niết-bàn. 

Lửa nào sánh lửa tham? 

ác nào bằng sân hận? 

khổ nào sánh khổ uân, 


lạc nảo bằng tịnh lạc. 
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10. 


lu 


Jighaccha parama roga 
samkhara parama dukha 

Etam catva yathabhutam 
Nibbanam paramam sukham. 203 


Hunger 1s the greatest disease. Aggregates are the greatest 1Ïl. 
Knowing this as 1t really 1s, (the wise realize) Nibbana, bliss 
supreme. 203 


Arogyaparama lãbhã 

santutthi paramam dhanam 
Vissasaparama cai 

nibbanam paramam sukham. 204 


Health 1s the highest gain. Contentment 1s the greatest wealth. 
The trusty are the best kinsmen. Nibbana 1s the highest bliss. 204 


Pavivekarasam piva 

raSam I)asainassa ca 

Niddaro hoti nipDãpo 

dhammapitirasam pibam. 205 

Having tasted the flavour of seclusion and the flavour of 
appeasemert, free from anguIsh and stain becomes he, imbibing 
the taste of the Joy ofthe Dhamma. 205 


Sadhu dassanam ariyanam 
sannivaso sada sukha 
Adassanena balanam 
niccam eva sukhï siya. 206 
Balasangdtacari hi 
digham addhana socafi 


203. 


203. 


204. 


20A. 


205. 


205. 


206. 


206. 
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Đói là chứng bệnh lớn, vô thường? là nỗi khổ lớn; biết được 
đúng như thế, đạt đến Niết-bản vui tối thượng. 

Đói ăn, bệnh tối thượng, 

các hành, khổ tối thượng. 

Hiểu như thực là vậy, 

niết-bàn, lạc tối thượng. 


Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi 
chí thân, Niết-bàn là vui tối thượng. 

Không bệnh, lợi tối thượng, 

biết đủ, tiền tối thượng, 

thành tín đối với nhau, 

là bà con tối thượng. 

Niết-bản, lạc tối thượng. 


Ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy 
còn ưa nếm mùi pháp vị, để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi. 

Đã nếm vị độc cư, 

được hưởng vị nhàn tịnh, 

không sợ hãi, không ác, 

nếm được vị Pháp hỷ. 


Gặp được bậc thánh nhơn là rất quí, vì sẽ chung hưởng sự vui 
lành. Bởi không gặp kẻ ngu s1, nên người kia thường hoan hỷ. 


Lành thay, thấy thánh nhân, 
sông chung thường hưởng lạc. 
Không thấy những người ngu, 
thường thường được an lạc. 
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1, 


10. 


II. 


lờ, 


Dukkho balehi samvaso 

qmitten `eva sabbada. 

Dhữưo ca sukhasamvaso 

catinam `va samagamo. 27 

1asma hi:- 

Dhữae ca paccaec ca bahussufqac ca 
dhorayhasilam vafavantam ariyam 

Tam tadisam sappurisam sumnedham 
bhajetha nakkhafIapatham `va candima. 208 


Good 1s the sight of the Ariyas: theIr company 1s ever happy. 
Not seeing the foolish, one may ever be happy. 206 


Truly he who moves 1n company with fools grleves for a long 
time. Associatlon with the foolish 1s ever painful as with a foe. 
Happy 1s associaton with the wIse, even like meeting with 
kmsfolk. 207 

Therefore: With the mfellipent, the wise, the learned, the 
enduring, the dutiful, and the Ariya - with a man of such virtue 
and 1nfellect should one associatfe, as the moon (follows) the 
starry path. 208 


Chapter l6 


PIYA VAGGA 
AFFECTION 


No 


yoge yudcjam affãnam 
}OØđSHMIC Ca qy0Jaydm 
Attham hitva pụaggah1 
pihetaffanuyoginam. 209 
Ma piyehi samagacchi 
appiyehi kudacanam 


207. 


207. 


208. 


206. 
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Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buồn; ở chung 
với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch. Ở chung với người 
trí vui như hội ngộ với người thân. 


Sống chung với người ngu, 
lâu đải bị lo buồn. 

Khổ thay gần người ngu, 
như thường sống kẻ thù. 
Vui thay, gần người trí, 
như chung sống bà con. 


Đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới 
chân thành và bậc thánh giả; được đi theo những bậc thiện nhân, 
hiền tuệ ấy, khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú. 


Do vậy: 

Bậc hiền sĩ, trí tuệ 

bậc nghe nhiều, trì ĐIỚI, 
bậc tự ché, thánh nhân; 
hãy gần gũi, thân cận. 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
như trăng theo đường sao. 


XVI.PHẢM HỶ ÁI 


209. 


209. 


Chuyên tâm làm những việc không đáng làm,' nhác tu những 
điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, người như thế 
dù có hâm mộ kẻ khác đã có gắng thành công, cũng chỉ là hâm 
mộ suông.? 


Tự chuyên, không đáng chuyên 
không chuyên, việc đáng chuyên. 
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Piyanam adassanam dukkham 

appiyanac ca đassanam. 210 

1asma piyam na kayiratha 

pừalpayo hỉ papako 

Ganthäa tesam na vijjanti 

yesam natthi piyalpnpiyam. 2l] 

Applying oneselfto that which should be avoided, not applying 
oneself to that which should be pursued, and giving up the 
quest, one who goes after pleasure envies them who exert 
themselves. 209 


Consort not with those that are dear, never with those that are 
not dear; not seeing those that are dear and seerng those that are 
not dear, are both painful. 270 


Hence hold nothing dear, for separation from those that are dear 
1s bad; bonds do not exIst or those to whom nauglt 1s dear or not 
dear. 217 


Piyafo jãydtfi soko 

pừaío jayafi bhayam 

Piyafo viDDamuffassa 

nafthi soko kuto bhayam. 212 


From endearment sprIngs ørIef, from endearment sprIngs fear; 
for him who 1s wholly free from endearment there 1s no grIef, 
much less fear. 272 


Pemafo jayati soko 

pemafo jayafi bhayam 

Pemdfo vi2Damuffassa 

natthi soko kuto bhayam. 213 

From affectlon springs grlef, from affectlon springs fear; for 


him who 1s wholly free from affection there 1s no grief, much 
less fear. 213 


210; 


210. 


zL1, 


211; 


22, 


212. 


“1o, 


Ti 
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Bỏ đích, theo hỷ ái, 
ganh tỊ bậc tự chuyên. 


Chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không 
đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người 
cừu oán cũng khô. 

Chớ gần gũi người yêu, 

trọn đời xa kẻ ghét. 

Yêu không gặp là kh, 

oán phải gặp cũng đau. 


Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không 
còn những niệm yêu ghét thì không điều gì ràng buộc được. 


Do vậy chớ yêu aI, 

ái biệt ly là ác. 

Những ai không yêu ghét, 
không thê có buộc ràng. 


Từ hý ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ; xa lìa hết hý ái, chăng còn lo 
SỢ ØÌ. 

Do ái sinh sầu ưu, 

do ái sinh sợ hãi. 

AI thoát khỏi tham ái, 

không sầu, đâu sợ hãi? 


Từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ; xa lìa hết tham ái, chăng 
còn lo sợ gì. 


Ái luyến sinh sầu ưu, 
ái luyến sinh sợ hãi. 
Ai giải thoát ái luyến 
không sầu, đâu sợ hãi? 
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6. Ratiya7ayatfi soko 
ratiya Jjayati bhayam 
Rafiya viDDamuftassa 
nafthi soko kuto bhayam. 214 


6. From attachment sprIngs grief, from attachment sprIngs fear; 
for him who 1s wholly free from attachment there 1s no grIef, 
much less fear. 274 


7. Kamafo jãyafi soko 
kamafo jãyafi bhayam 
Kaãmaío viDDamuffassa 
nafthi soko kuto bhayam. 215 


7.  From lust sprIngs grIef, from lust springs fear; for him who 1s 
wholly free from lust there 1s no grief, much less fear. 275 


ở. Tanhayajaydfi soko 
tanhaya jayati bhayam 
Tanhaya viDpamuftassa 
nafthi soko kuto bhayam. 216 

8. From craving springs grIef, ffom craving sprIngs fear; for him 
who 1s wholly free from craving there 1s no grief, much less 
fear. 26 


9. Siladassanasampannam 
dhammattham saccavedinam 
AHtano kamnuakubbanam 
tam jano kurute piyam. 27 

9. Whoso 1s perfect In virtue, and 1mnsipht, 1s established In the 
Dhamma, has realized the Truths, and fulfils his own duties - 
him do folk hold dear. 277 


214. 


214. 


2.12; 


215. 


216. 


216. 


2i 


“Ä MÃ 
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Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ; xa lìa hết tham dục, 
chăng còn lo sợ gì. 

Hỷ ái sinh sầu ưu, 

hỷ ái sinh sợ hãi. 

AI giải thoát hỷ ái, 

không sầu. đâu sợ hãi? 


Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ; xa lìa hết lạc dục, chăng 
còn Ïo sợ gì. 


Dục ái sinh sầu ưu, 
dục ái sinh sợ hãi. 

AI thoát khỏi dục ái, 
không sầu, đâu sợ hãi? 


Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ; xa lìa hết ái dục, chắng còn 
lo sợ gì. 


Tham ái sinh sầu ưu, 
tham ái sinh sợ hãi. 
AI giải thoát tham ái, 
không sâu, đâu sợ hãi. 


Đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú Chánh pháp, rõ lý chơn 
thường, viên mãn các công hạnh,Š ấy mới là người đáng ái mộ. 
Đủ giới đức, chánh kiến; 

trú pháp, chứng chân lý, 

tự làm công việc mình, 

được quần chúng ái kính. 
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10. 


10. 


1. 


12. 


II. 


1, 


Chandaj/ato anakkhate 
manasa ca phưño siya 
Kamesu ca appafiibaddhacitto 
uddhamsofo †ỉ vuccafi. 218 


He who has developed a wish for the Undeclared (Mibbana), he 
whose mnnd 1s thrilled (with the three Fruits), he whose mind 
1s not bound by material pleasures, such a person 1s called an 
“Upstream-bound One”. 278 


CirapDavasim purisam 

durato sotthim agalam 

Yatimitta suhajƒ7a ca 

abhinandamti sagafam. 219 

Tath `eva katlaDuccam pỉ 

asma lokã param gafam 

Puccani pafiganharmri 

p)am catim `va agafam. 220 

A man long absent and returned safe from afar, his kinsmen, 
friends, and well-wishers welcome on his arrival. 279 
Likewse, his good deeds wIll recerve the well-doer who has 
gone from this world to the next, as kinsmen wIÏll receIve a dear 
one on his return. 220 
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218. Khát cầu pháp ly ngôn. sung mãn tâm cứu xét, không đắm mê 
dục lạc, ấy là bậc Thượng lưu.” 


218. Ước vọng pháp ly ngôn 
ý cảm xúc thượng quả. 
Tâm thoát ly các dục, 
xứng gọi bậc Thượng lưu. 


219-220. Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an 
ồn, được bà con thân hữu đón mừng như thế nảo, thì người tạo 
phước nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, 
phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. 

219. Khách lâu ngày ly hương, 
an toàn từ xa về, 
bà con cùng thân hữu, 
hân hoan đón chào mừng. 


220. Cũng vậy các phước nghiệp, 
đón chào người làm lành. 
Đời này đến đời kia, 
như thân nhân. đón chảo. 
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Chapter I7 


KODHA VAGGA 
ANGER 


Ð. 


Kodham jahe vippajaheyya mãnam 
saccojanam sabbam afikkameyya 
Tam nữmqruIpasInm asajamanam 
akiccanam nanupatamti dukkha. 22] 


One should give up anger. One should abandon pride. One 
should overcome all fetters. Ils never befall himm who clings not 
to mind and body and 1s passilonless. 227 


]o ve uppafitam kodham 

ratham bhantam `va dharaye 

Tam aham sarathim brumi 

rasmigoaho ifaro jano. 222 

Whoso checks his uprIsen anger as though 1t were a rolling 


chariot, him I call a true charIoteer. Other charIoteers are mere 
rein-holders. 222 


Akhodhena Jine kodham 

asadhum sadhuna jine 

Jine kadariyam danena 

saccena alikavadinam. 223 

Condquer anger by love. Conquer evil by good. Conquer the 
stingy by gIving. Conquer the liar by truth. 223 


Saccam bhane na kujjheyya 
dajJa`pDasmmim Di yãcito 
Etehi thi ñhanehi 

gøacche devana sanfike. 224 


One should utter the truth. One should not be angry. One should 
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XVII.PHÄM PHÄN NỘ 


21, 


221. 


. 


222. 


NA 


2h 


224. 


224. 


Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu mạn, giải thoát mọi ràng 
buộc, không chấp trước danh sắc, người không có một vật chi 
ấy, sự khổ chắng còn theo dõi được. 


Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 

Vượt qua mọi kiết sử. 
Không chấp trước danh sắc; 
khổ không theo vô sản. 


Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc 
xe đang chạy nhanh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ 
câm cương hờ.” 


Ai chận được phẫn nộ, 
như dừng xe đang lăn; 
ta gọi, người đánh xe. 
Kẻ khác, cầm cương hờ. 


Lấy không giận thắng giận, lấy lành thắng chẳng lành, lấy cúng 
dường thắng xan tham, lấy chân thật thắng hư ngụy. 


Lấy không giận thắng giận, 
lấy thiện thắng không thiện, 
lấy thí thắng xan tham, 

lấy chơn thắng hư ngụy. 


Nói chân thật, không giận hòn, san sẻ cho người xin;? đó là ba 
việc lành đưa người đến cõi chư Thiên. 


Nói thật, không phẫn nộ, 
của ít, thí người x1. 
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øIve even from a scanty store to him who asks. Along these 
three paths one may øo to the presence ofthe øgods. 224 


Ahimsahd ye munayo 
niccam kayena samvuta 

1e yanfi qccufam ñhãnam 
yattha ganfva na socare. 225 


Those sages who are harmless, and are ever restrained 1n body, 
go fo the deathless state (Nibbana), whither gone they never 
ørleve. 225 


Sada jagaramananam 
ahorattanusikkhinam 
Nibbanam adhimuffanam 
aitham gacchanfi ãsava. 226 


The defilements of those who are ever vigilant, who discIpline 
themselves day and nipht, who are wholly intent on NIbbana, 
are destroyed. 226 


Poranam efam atula 

n efam qJJafanam iva 
Nindanfi tunhim alsinam 
nindamti bahubhaninam 
Mitabhaninam pi nindarmti 
natthi loke qnindito. 227 


Na calhu na ca bhavissafi 
na c efarahi vửjati 
Ekantam nindito poso 
ekanfam va pasamsifo. 228 


Jc ce viccä Dpasamsarmri 
đWViCCd SuV€ SuVe 
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Nhờ ba việc lành này, 
người đến gần thiên giới. 


225. Không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thân tâm, thì 
đạt đến nơi bất tử chẳng còn ưu bi. 


225. Bậc hiền không hại aI, 
thân thường được chế ngự, 
đạt được cảnh bắt tử, 
đến đây, không ưu sầu. 


226. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm chuyên tu học, chí 
hướng đến Niết-bàn, thì mọi phiền não dứt sạch. 


226. Những người thường giác tỉnh, 
ngày đêm siêng tu học, 
chuyên tâm hướng niết-bàn, 
mọi lậu hoặc được tiêu. 


227. A-đa-la* nên biết: Đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà 
đời xưa đã từng nói: làm thỉnh bị người chê, nói nhiều bị người 
chê, ít nói cũng bị người chê; làm người không bị chê thực là 
chuyện khó có ở thế gian này. 


227. A-tu-la, nên biết, 
xưa vậy, nay cũng vậy, 
ngồi im, bị người chê, 
nói nhiều bị người chê, 
nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
thật khó tìm ở đời. 
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10. 


10. 


điết 


12. 


Acchiddavuttin medhavin 
paccasilasamahifam 229 


Nekkham jambonadass `eva 
ko tam ninditum arahafi 
Dewä Di nam pasamsanfi 
brahưmuna Di pasamsifo. 230 


Thịs, O Atula, 1s an old saying; 1f 1s not one oftoday only: they 
blame those who sit silent, they blame those who speak too 
much. Those speakIng little too they blame. There 1s no one 
who 1s not blamed mm this world. 227 


There never was, there never wIll be, nor does there exIst now, a 
person who 1s wholly blamed or wholly praised. 228 


Examimming day by day, the wise pralse him who 1s of flawless 
life, Imntelligent, endowed with knowledge and virtue. 229 


Who deigns to blame him who 1s like a piece of refñned gold? 
Even the øgods praIse him; by Brahma too he 1s praised. 230 


Kayappakopam rakkheyya 
kay€naq samvufo sia 
Kayaduccaritam hia 
kayena sucaritam care. 23] 


acipakopam rakkheyya 
vacaya samvufo siya 
Waciduccaritam hifva 
vacaäya sucarifam care. 232 


228. 


228. 


220, 


229, 


c2U. 


230. 


211 


231, 


2-3. 
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Toàn bị người chê, hay toàn được người khen, là điều quá khứ 
chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì 
thấy được. 


Xưa, vị lai, và nay, 

đầu có sự kiện này, 

người hoàn toàn bị chê, 
người trọn vẹn được khen. 


Cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không 
tì vết, trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng 
được kẻ trí tán dương. 


Sáng sáng, thấm xét kỹ: 

bậc có trí tán thán. 

Bậc trí không tì vết, 

đầy đủ giới định tuệ. 

Phẩm chất đúng loại vàng Diêm-phù;° thì ai chê bai được? Đó 
là hạng Bà-la-môn được chư Thiên tán thưởng. 


Hạnh sáng như vàng ròng, 

ai dám chê vị ấy? 

chư Thiên phải khen thưởng, 
Phạm thiên cũng tán dương. 


Giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân 
làm ác, dùng thân tu hạnh lành. 


Giữ thân đừng phẫn nộ, 

phòng thân khéo bảo vệ, 

từ bỏ thân làm ác, 

với thân làm hạnh lành. 

Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chánh chơn, xa lìa lời thô 
ác, dùng lời tu hạnh lành. 
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Mi, 


14. 


Manopakopam rakkheyya 
Imanasa samVufo siya 
Manoduccaritam hifva 
manasa sucaritam care. 233 
Kayena samvuta dhina 

atho vãcaya sanvuta 
Manasa samvuta dhưa 

Íe ve SuDarisamvuta. 234 


II. One should guard against misdeeds (caused by) the body, and 
one should be restrained in body. Giving up evil conduct 1n 
body, one should be of good bodhily conduct. 237 

12. One should guard against misdeeds (caused by) speech, and 
one should be restrained 1n speech. Giving up evil conduct 1n 
speech, one should be of good conduct 1n speech. 232 

13. One should guard against misdeeds (caused by) the mind, and 
one should be restrained In mind. Giving up evil conduct 1n 
mind, one should be of good conduct in mĩnd. 233 

14. The wise are restrained In deed; im specch, too, they are 
restrained. The wise, restrained In mind, are Indeed those who 
are perfectly restrained. 234 

Chapter I6 

MALA VAGGA 

IMPURITTIES OR TAINTS 

l1. Pandupalaso `va dani sỉ 


yamapurisa pỉ ca tam upafthita 
Uyyogamukhe ca tithasi 
patheyyam pỉi ca te na vjafi. 235 
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232. Giữ lời đừng phẫn nộ, 
phòng lời, khéo bảo vệ. 
Từ bỏ lời thô ác, 
với lời, nói điều lành. 
233. Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần; xa lìa ý hung ác, 
dùng ý tu hạnh lành. 


233. Giữ ý đừng phẫn nộ, 
phòng ý, khéo bảo vệ, 
từ bỏ ý nghĩ ác, 
với ý, nghĩ hạnh lành. 
234. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục 
luôn tâm ý, cả ba nghiệp thảy điều phục. 


234. Bậc trí bảo vệ thân, 
bảo vệ luôn lời nói, 
bảo vệ cả tâm tư. 

Ba nghiệp khéo bảo vệ. 


XVII. PHẢÄM CẤU UÉ 


235. Ngươi đã giống như ngọn lá khô, Diêm-ma sứ giả (tử thần) ở 
sát bên mình. Ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ 
hành của ngươi thiếu hắn lương thực. 
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2. So karohi dipam atfano 
khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anangano 
dibbam ariyabhimm ehisi. 236 

3... Upaniiavayo va daniSi 
Sampayafo Sỉ yamassa sanftike 
Vaso Di ca te nafthi antara 
patheyyam pỉ ca te na vửjafi. 23/7 

4. So karohi dipam affano 
khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anangano 
na puna jafljaram upehisi. 238 

I.. Likea withered leafare you now. The messengers of death waIt 
on you. Ơn the threshold of decay you stand. Provision too there 
1s none for you. 235 

2. Make an 1sland unto yourself. Strive quickly; become wise. 
Purged of stam and passionless, you shall enter the heavenly 
staøe of the Ariyas. 236 

3. Your life has come to an end now. To the presence of death you 
are setting out. No halting place 1s there for you by the way. 
Provision too there 1s none for you. 237 

4. Make an 1sland unto yourself. Strive without delay; become 
wIse. Purged of stain and passionless, you wIlÏ not come again 
to birth and old aøe. 236 


2ố: 


236: 


236. 


231. 


2h 


2n; 


238. 
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Ngươi nay giống lá héo, 
Diêm sứ đang chờ ngươi. 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
đường trường thiếu tư lương. 


Ngươi hãy tự lo tạo lẫy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút 
tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch phiền não trần cấu, để 
bước lên thánh cảnh chư Thiên.' 


Hãy tự làm hòn đảo, 
tinh cần gấp, sáng suốt, 
trừ cầu ué, thanh tịnh, 
đến thánh địa chư Thiên. 


Đời sống ngươi sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước đến gần 
Diêm vương, giữa đường không nơi ngơi nghỉ, bước lữ hành 
của ngươi thiếu hẳn lương thực. 


Đời ngươi nay sắp tàn, 

tiến gần đến Diêm vương, 
giữa đường không nơi nghỉ, 
đường trường thiếu tư lương. 


Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh 
cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch phiền não trần cấu, chớ trở lui 
đường sanh lão nguy nan. 


Hãy tự làm hòn đảo, 
tinh cần gấp sáng suốt, 
trừ cấu uế, thanh tịnh, 
chăng trở lại sanh già. 
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3. Anupubbena medhaävi 
thokathokam khane khane 
Kammaãro rajafass `eva 
niddhame malam affano. 239 


5. By degrees, litle by little, from time to time, a wise person 
should remove his own Impuritiles, as a smith removes (the 
dross) of sIlver. 239 


6. Ayasa va malam samutthitam 
tadutthaya tam eva khadati 
Evam atidhonacarinam 
sakakammani nayarmti dugeatim. 240 
6. As rust sprung from 1ron eafs 1tself away when arIsen, even so 
his own deeds lead the transgressor to states ofwoe. 240 


7. Asajjhayamala mamta 
anutthanamala ghara 
Malam vannassa kosajjam 
pamado rakkhato malam. 24] 

7. Non-recitation 1s the rust of Incanfations; non-exertion 1s the 
rust of homes; sloth 1s the taint of beauty; carelessness 1s the 
flaw ofa watcher. 247 


ổ.  Mal ithiya duccarHam 
maccheram dadato malam 
Mala ve papaka dhamma 
asmim loke paramhi ca. 242 


9. Tafo mala malafaram 
aVija paramam malam 
Etam malam pahahana 
nhưmadla hotha bhikkhavo. 243 


29: 


239: 


240. 


240. 


241. 


24T. 


242. 


242. 
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Hết sát-na này đến sát-na khác, người trí lo gột trừ dần những 
cấu uế nơi mình, như người thợ vàng cần mẫn gột trừ cặn bã 
khỏi chất vàng ròng. 


Bậc trí theo tuần tự, 
từng sát-na trừ dần. 
Như thợ vàng lọc bụi 
trừ cầu uề nơi mình. 


Như sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, ác nghiệp do ngươi gây 
ra rồi trở lại dắt ngươi đi vào cõi ác. 

Như sét từ sắt sinh, 

sắt sanh lại ăn sắt. 

Cũng vậy, quá lợi dưỡng 

tự nghiệp dẫn cõi ác. 


Không tụng tập là vết nhơ của sự học kinh điển,? không siêng 
năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biếng nhác là vết nhơ của thân 
thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép tự vệ. 


Không tụng làm nhớp kinh, 
không đứng dậy, bân nhà, 
biếng nhác làm nhơ sắc, 
phóng dật uề người canh. 


Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, xan lẫn là vết nhơ của sự 
cúng dường. Đối với cõi này hay cõi khác thì tội ác chính là 
vết nhơ. 

Tà hạnh nhơ đàn bả, 

xan tham nhớp kẻ thí, 

ác pháp là vết nhơ, 

đời này và đời sau. 
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10. 


ít 


10. 


II. 


12, 


độ, 


Misconduct 1s the taint ofa woman. StInginess 1s the taint ofa 
donor. Taints, indeed, are all evil things both mm this world and 
1n the next. 242 


A worse taint than these 1s Ignorance, the greatest taInI. 
Abandonnng this tarnt, be taintless, O Bhikkhus! 243 


Sujivam ahirikena 
kakasurena dhamsina 
Pakkhandina pagabbhena 
samkilitthena Jivitam. 244 


NHirữmafa ca dujjam 
HICCqm sucigavesina 
Alhnen`apagabbhena 
suddhqjnena passdafa. 245 


Easy 1s the life ofa shameless one who 1s as Impudent as a crow, 
back-biting, presumptuous, arrogant, and corrupt. 244 

Hard 1s the le of a modest one who ever seeks purIty, 1S 
detached, humble, clean 1n life, and reflective. 245 


]o panam dfipafeti 
musavadac ca bhasafi 
Loke aqdinnam adiyati 
paraddrac ca gacchafi 246 


Surãmerayapanac ca 

}O Ha†TO qnIMVMCJdfi 

ladh `evam eso lokasmim 
mãlam khanati atano. 24 
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243. Trong các nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi hãy trừ 
hết vô minh đề thành Tỷ-kheo thanh tịnh. 


243. Trong hàng cấu uế ấy, 
vô minh, nhơ tối thượng. 
Đoạn nhơ ấy, Tỷ-kheo, 
thành bậc không uế nhiễm. 


244. Sống không biết xấu hồ, lỗ mãng như quạ diều, sống chê bai kẻ 
khác, sống đại đởm khoa trương, sống ngạo mạn tả ác; sông như 
thế chăng khó khăn øì. 


244. Dễ thay, sống không hồ. 
sông lỗ mãng như quạ, 
sống công kích huênh hoang, 
sông liều lĩnh, nhiễm ô. 

245. Sông biết hồ thẹn, sống thường cầu thanh tịnh, sống không đam 
mê dục lạc, sống khiêm tốn, trong sạch và dồi dào kiến thức; 
sông như thế mới thực khó làm. 


245. Khó thay, sống xấu hồ, 
thường thường cầu thanh tịnh; 
sông vô tư, khiêm tốn, 
trong sạch và sáng suốt. 


246-247.Trong thế gian này, ai hay sát sinh, hay nói dối, hay lấy cắp, 
hay phạm dâm, hay say đắm rượu chè; ai có các hành vi đó tức 
là đã tự đào bỏ thiện căn của mình ngay ở cõi đời này. 
246. AI ở đời sát sinh, 
nói láo không chân thật, 
ở đời lấy không cho, 
qua lại VỚI Vợ người. 
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14. 


Evam bho purisa jãnahi 
pãpadhamna asaccdf. 

Ma tam lobho adhammo ca 
ciram dukkhaäya randhayum. 248 


12-13. Whoso 1m this world destroys life, tells lies, takes what 1s not 


14. 


TỜ, 


1ø. 


ST. 


l6. 


øIven, øoes to others” wives, and 1s addicted to Iinfoxicating 
drinks, such a one digs up his own root 1n this world. 246-247 


Know thus O good man: “Not easy of restraint are evIl things”. 
Let not preed and wickedness drag you to protracted misery. 246 


Dadafi ve yathasaddham 
yathapasadanam jano 
Tattha yo maiku bhavafi 
paresam panabhojane 

Na so đivã vã raftiin va 
samadhim adhigacchafi. 249 


Jassa c efam samucchinnam 

mulaghaccam samdhatam 

Sa ve địva và raftim va 

samadhim adhigacchaii. 250 

People give according to therr faith and as they are pleased. 
'Whoevcer therein 1s envious of others” food and drink, øains no 
peace either by day or by nipht. 249 

But he who has this (feeling) fully cut of; uprooted and 
destroyed, gains peace by day and by night. 250 


247. 


248. 


248. 


249. 


249. 


250. 


250. 
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Uống rượu men, rượu nấu. 
người sông đam mê vậy, 
chính ngay tại đời này, 

tự đào bới gốc mình. 


Các ngươi nên biết: “Hễ không lo chế ngự tức là ác”. Vậy chớ 
tham, chớ làm điều phi pháp, để khỏi sa vào thông khổ đời đời. 


Vậy người, hãy nên biết, 
không chế ngự là ác. 
Chớ đề tham phi pháp, 
làm người đau khổ dài. 


Vì có tâm an vui nên người ta mới cúng dường, trái lại kẻ có tâm 
ganh ghét người khác được ăn, thì ngày hoặc đêm kẻ kia không 
thê định tâm được. 


Do tín tâm, hỷ tâm 

loài người mới bồ thí. 

Ở đây ai bất mãn 

người khác được ăn uống, 
người ấy ngày hoặc đêm, 

không đạt được tâm định. 


Nhưng kẻ nào đã đoạn được, nhô được, diệt được tâm tưởng ấy 
thì ngày hoặc đêm, kẻ kia đều được định tâm. 


Ai cắt được, phá được, 
tận gốc nhồ tâm ấy. 
người ấy ngày hoặc đêm, 
tất đến được tâm định. 
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17. 


17. 


Tổ. 


18. 


1, 


19. 


Natthi ragasamo agơi 
nafthi dosasamo gaho 
Natthi mohasamam Jjalam 
natthi tanhasama nađi. 25] 


There 1s no fire like lust, no grip like hate, no net like delusion, 
no rIver like craving. 257 


Sudassam vajJjam accesam 
aftano pana duddasam 
Paresam hi so vajjani 
opundafi yatha bhusam 
Aitano pana chadefi 

kalim va kiava sañho. 252 


Easlly seen are others' faults, hard indeed to see are one”s own. 
Like chaffone wInnows others" faults, but one”s own (faults) one 
hides, as a crafty fowler conceals himselfby camouflage. 252 


Paravqj]anupassissa 
niccam uj)hãnasaccino 
ãsava fassa vanharmfi 
đra so asavakkhaya. 253 


He who sees others” faults, and 1s ever mrritable - the corruptIons of 
such a one ørow. He 1s far from the destructlon ofcorruptIons. 25. 


251. 


221, 


2, 


ĐÁ SÀ 


Jo. 


223. 
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Không lửa nào dữ băng lửa tham dục, không cô châp nảo bên 
bằng tâm sân giận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu sĩ, 
không dòng sông nào đăm chìm băng sông ái dục. 


Lửa nào bằng lửa tham! 
Chấp nảo bằng sân hận! 
Lưới nảo bằng lưới si! 

Sông nào bằng sông ái ! 


Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó. Lỗi người ta cố 
phanh tìm như tìm thóc lần trong gạo; còn lỗi mình, ta có che 
giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu dấu quân bài. 


Dễ thay thấy lỗi người, 
lỗi mình thấy mới khó. 
Lỗi người ta phanh tìm, 
như sàng trấu trong gạo; 
còn lỗi mình, che đậy, 
như kẻ gian dấu bài. 


Nếu thấy lỗi người thì tâm ta dễ sinh nóng giận mà phiền não 
tăng thêm, nếu bỏ đi thì phiền não cũng xa lánh. 

Ai thấy lỗi của người, 

thường sanh lòng chỉ trích, 

người ấy lậu hoặc tăng. 

Rất xa lậu hoặc diệt. 
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20. 


đấy 


20. 


akase padam natthi 

samano natfthi bahire 

Papaccalbhirata paja 

nipnpapacca tathasafa. 254 

akase padam natthi 

samano natthi bahire 

Sankhara sassatä natthi 

natthi buddhanam 1JJitam. 25S 

In the sky there 1s no track. Outside there 1s no Saimt. II 
Mankind delights In obstacles. I2 The Tathagatas 13 are free 
from obstacles. 254 


21. _ In the sky there 1s no track. Outside there 1s no SaInt. There are 
no conditioned things that are eternal. There 1s no Instability in 
the Buddhas. 255 
Chapter 19 
DHAMMATTHA VAGGA 
THE JUST OR RIGHTEOUS 
l1. Natena hoti dhammaftho 
yen `attham sahasa naye 
1o ca aitham anatfhqc ca 
ubho niccheyya pandifo. 256 
2. Asahasena dhammena 
SqIm€nq naydfi pare 
Dhammassa gufto medhavr 
dhammattho tỉ pavuccafi. 257 
I._ He 1s not thereby Just because he hastily arbitrates cases. The 
wWIse man should Investigate both right and wrong. 256 
2. The mmtelligent person who leads others not falsely but lawfully 


2%. 


2%. 


233. 


233. 
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Giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo? thì làm 
gì có Sa-môn.* Chúng sanh thì thích điều hư vọng mà Như Lai 
làm gì còn hư vọng." 


Hư không, không dấu chân, 
ngoài đây, không sa-môn. 
Chúng sanh thích hý luận, 
Như Lai, hý luận trừ. 


Giữa hư không thì làm gì có dấu vết, trong ngoại đạo thì làm 
gì có Sa-môn. Năm uấn thì không thường trụ mà Như Lai thì 
chăng loạn động bao giờ. 


Hư không, không dấu chân, 
ngoài đây, không sa-môn. 
Các hành không thường trú, 
chư Phật không dao động. 


XIX. PHẨM PHÁP TRỤ! 


256. 


256. 


cai: 


25: 


Xử sự lỗ mãng? đâu phải hạnh của người phụng thờ Chánh 
pháp, vậy người trí cần biện biệt đâu chánh và đâu tà. 


Ngươi đâu phải pháp trụ, 

xử sự quá chuyên chế. 

Bậc trí cần phân biệt 

cả hai chánh và tà! 

Không khi nào lỗ mãng: đúng pháp và công bình mới là người 
dẫn đạo. Kẻ trí nhờ sống đúng pháp nên gọi là người an trụ pháp. 


Không chuyên chế, đúng pháp; 
công bằng, dắt dẫn người. 


160 
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and Iimpartially, who 1s a guardian of the law, 1s called one who 
abides by the Law (dhamưnadtftha). 257 


Na tena pandito hofi 

yavafa bahu bhasatfi 

Khemi averi abhayo 

pandito ` tỉ pavuccafi. 258 

One 1s not thereby a learned man merely because one speaks 
much. He who 1s secure, wIthout hate, and fearless 1s called 
“learned”. 256 


Na tavafa dhammadharo 

yavafa bahu bhasafi 

1o ca appam pi suvăna 

dhamnam kayena passafi 

Sa ve dhamtmnadharo hoti 

yo dhammam nappamdajjati. 259 

Ơne 1s not versed 1n the Dhamma merely because one speaks 
too mụch. He who hears little and sees the Dhamma mentally, 
and who does not neglect the Dhamma, 1s, indeed, versed 1n the 
Dhamma. 259 


Na tena thero hoti 

yen assa palifam siro 
Paripakko vayo fassa 
moghajinno `ti vuccafi. 260 
amihi saccac ca dhammo ca 
qhữmsã saccamo damo 

Sa ve vanfamalo dhimo 

thero ii pavuccafi. 26] 


He 1s not thereby an Elder (7era) merely because his head 1s 
ørey. Ripe 1s he in age. “Old-in-vain” 1s he called. 260 


258. 


258. 


H3 


229. 


260. 


260. 


261. 
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Bậc trí sông đúng pháp, 
thật xứng danh Pháp trụ. 


Chẳng phải cậy nhiều lời cho là người có trí, mà an tịnh không 
cừu oán, không sợ hãi, mới là người có trí. 

Không phải vì nói nhiều, 

mới xứng danh bậc trí. 

An ôn, không oán sợ. 

thật đáng gọi bậc trí. 


Chăng phải cậy nhiều lời cho là hộ trì pháp, nhưng tuy ít học 
mà do thân thực thấy pháp, không buông lung, mới là người 
hộ trì pháp. 

Không phải vì nói nhiều, 

mới xứng danh trì pháp. 

Những ai tuy nghe ít, 

nhưng thân hành đúng pháp, 

không phóng túng chánh pháp, 

mới xứng danh trì pháp. 


Trưởng lão chăng phải vì bạc đầu. Nếu chỉ vì tuổi tác cao mà 
xưng trưởng lão, thì đó là chỉ xưng suông. 

Không phải là trưởng lão, 

nếu cho có bạc đầu. 

Người chỉ tuôi tác cao, 

được gọi là: “lão ngu.” 

Đủ kiến giải chân thật,° giữ trọn các pháp hành, không sát hại 
sanh linh,” lo tiết chế điều phục,Š người có trí tuệ trừ hết các cầu 
nhơ, mới xứng danh trưởng lão. 
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TỦ, 


In whom are truth, virtue, harmlessness, restraint and control, 
that wise man who 1s purged of1mpurifIes, 1s, indeed, called an 
Elder. 267 


Na vakkaranamafttena 
vannapokkharataya va 
Sadhuriuipo naro hofi 

Issuk1 macchar1 sanho. 262 


Jassa c elam samucchinnam 

mulaghaccam samnuhatam 

Sa vanfadoso medhavr 

sadhurupo `tỉ vuccafi. 263 

Not by mere eloquence, nor by handsome appearance, does a 
man become good-natured, should he be Jjealous, selfish, and 
deceifful. 262 


But in whom these are wholly cut off, uprooted and extinct, 
that wise man who 1s purged of hatred, 1s, indeed, called good- 
natured. 263 


Na mundahena samano 
abbafo alikam bhanam 
lcchalobhasamapanno 
samano kữứn bhavissdaii. 264 


]o ca samefi pãpđni 

qnum thulani sabbaso 

Samitatta hi papanam 

samano fi pavuccdafi. 265 

Not by a shaven head does an undisciplined man, who utters 
lies, become a monk. How wIll one who 1s full of desire and 
øreed be a monk? 264 


261. 


262. 


262. 


263. 


263. 


264. 


264. 


265. 


265. 
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AI chân thật, đúng pháp, 
không hại, biết chế phục, 
bậc trí không cấu ué, 

mới xứng danh trưởng lão. 


Những người hư ngụy, tật đố và xan tham, tuy có biện tài lưu 
loát, tướng mạo đoan trang, cũng chắng phải người lương thiện. 
Không phải nói lưu loát, 

không phải sắc mặt đẹp, 

thành được người lương thiện, 

nếu ganh, tham, di trá. 

Những người trí nhờ diệt trừ tận gốc lòng sân hận, mới là người 
lương thiện. 

Ai cắt được, phá được 

tận gốc nhồ tâm ấy; 

người trí ấy diệt sân, 

được gọi người hiền thiện. 


Người vọng ngữ và phá giới, dù cạo tóc cũng chưa phải là Sa- 
môn; huống còn chất đầy tham dục, làm sao thành Sa-môn? 


Đầu trọc, không Sa-môn 
nếu phóng túng, nói láo. 
Ai còn đầy dục tham, 
sao được gọi sa-môn? 


Người nào dứt hết các điều ác, không luận lớn hay nhỏ, nhờ dứt 
hết các ác mà được øọI Sa-môn. 


AI lăng dịu hoàn toản, 
các điêu ác lớn nhỏ; 
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10. 


N 


12, 


1H: 


15, 


13. 


14. 


là. 


14. 


He who wholly subdues evIl deeds both small and great 1s called 
a monk because he has overcome all evil. 265 


Na tena bhikkhu hofti 

yavata bhikkhafe pare 
Vissam dhan„mnam samadaya 
bhikkhu hofi na tavafa. 266 


]oˆ dha puccac ca pãDac ca 
bahefva brahmacariyava 
Saikhaya loke carafi 

sa ce bhikkhả ti vuccafi. 267 


He 1s not thereby a bhikkhu merely because he begs from 
others; by following the whole code (of moralIty) one certainly 
becomes a bhikkhu and not (merely) by such begging. 26ó 


Herernn he who has transcended both good and evil, whose 
conduct 1s sublime, who lives with understanding 1n this world, 
he, indeed, 1s called a bhikkhu. 267 


Na monena muni hofi 

maharupo aviddasu 

}]o ca tuÌam `va pagøayha 

varam adaya pandifo 268 

Papami parivaJJefi 

S$q HUHI l€Hq SO IIHHTL 

]o mundafi ubho loke 

muni tena pavuccdii. 269 

Not by silence (alone) does he who 1s dull and 1gnorant become 
a sage; but that wise man who, as 1f holding a pair of scales, 
embraces the best and shuns evil, 1s Indeed a sage. 2óổ 

For that reason he 1s a saøe. He who undersfands, both worlds 1s, 
therefore, called a sage. 269 


266. 


266. 


ZŨI. 


261. 
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vì lắng địu ác pháp, 
được gọi là sa-môn. 


Chỉ mang bát khát thực, đâu phải là Tỷ-kheo? Chỉ làm nghi thức 
tôn giáo cũng chăng phải Tỷ-kheo. 


Chỉ khất thực nhờ người, 
đâu phải là tỷ-kheo! 

Phải theo pháp toàn diện, 
khất sĩ không, không đủ. 


Bỏ thiện ° và bỏ ác, chuyên tu hành thanh tịnh, lấy “Biết” '° mà 
ở đời, mới thật là Tỷ-kheo. 


A1 vượt qua thiện ác, 

chuyên sóng đời Phạm hạnh, 
sông thấm sát ở đời, 

mới xứng danh tỷ-kheo. 


268-269. Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không thể gọi được là 


268. 


269. 


người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bàn cân, biết cân nhắc 
điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ, mới gọi là người tịch tịnh. 
Biết được cả nội giới và ngoại giới, nên gọi là người tịch tịnh. 


Im lặng nhưng ngu sI, 
đâu được gọi ân sĩ? 
Như người cầm cán cân, 
bậc trí chọn điều lành. 
Từ bỏ các ác pháp, 

mới thật là ân sĩ. 

Ai thật hiểu hai đời 

mới được gọi ân sĩ. 
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15. 


đ5; 


1ø. 


đối 


Na tena ariyo hofi 
yena panđni himsatfi 
Ahimsa sabbapananam 
ariyo tỉ pavuccafi. 270 


He 1s not therefore an Ariya (Noble) mm that he harms living 
beings; through his harmlessness towards all living beings 1s he 
called an Ariya (Noble). 270 


Na silabbatamattena 
baãhusaccena và puna 
Atha vã samadhilabhena 


vivicca sayanena va. 27] 


Phusami nekkhamnasukham 
qputhuj]anasevitam 

Bhikhhu vissasam apddi 
appafio ãsavakkhayam. 272 


16-17. Not only by mere morality and austerities, nor aøain by much 


learning, nor even by developing mental concentration, nor by 
secluded lodging, (thinking) “I enJoy the bliss of renunciation 
not resorted to by the worldling” (not with these) should you, 
O bhikkhu, rest content without reaching the extinction of the 
corruptIons. 277-272 
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270. Còn sát hại chúng sanh, đâu được xưng là thánh hiền,'' không 


sát hại chúng sanh mới gọi là thánh hiền. 


270. Còn sát hại sinh linh, 


đâu được gọi hiền thánh. 
Không hại mọi hữu tình, 
mới được gọi hiền thánh. 


271-272. Chăng phải do giới luật,!? đầu-đà,'? chăng phải do nghe 


271. 


2122 


nhiều, học rộng, '* chăng phải do chứng được tam-muội, chăng 
phải do ở riêng một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui 
xuất gia, phảm phu không bì kịp”. Các ngươi chớ vội tin điều 
ấy, khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ. 

Chăng phải chỉ giới cắm 

cũng không phải học nhiều, 

chăng phải chứng thiền định, 

sông thanh vắng một mình. 


"Ta hưởng an Ổn lạc, 

phàm phu chưa hưởng được." 
Tỷ-kheo, chớ tự tín 

khi lậu hoặc chưa diệt. 


168 | Dhammapada 


Chapter 20 


MAGGA VAGGA 
THE WAY OR THE PATH 


Ñ: 


Maggan `atthangiko seftho 
SaCCãnđ1m cafuro pada 
Virago settho dhammanam 
dipadanac ca cakkhuma. 273 


so va magøo nafth `acco 
đassanassa visuddhiya 

Etamhi tumhe pañipajjatha 
marass `etam pamohanam. 274 


Etamhi tumhe pañipanna 
dukkhassarmtam karissatha 
Akhhafo ve maya magøo 
accaya sallasatthanam. 275 


Tuưnhehi kiccam afaDDam 
akkhataro tathagdata 
Pañipanna pamokkhami 
jhayino marabandhana. 276 


The best ofpaths 1s the Eightfold Path. The best oftruths are the 
four SayIngs. Non-attachment 1s the best of states. The best of 
bipeds 1s the Seeing One. 273 

This 1s the only Way. There 1s none other for the purIty of vision. 
Do you follow this path. Thịs 1s the bewilderment of Mara. 274 
Entering upon that path, you wIll make an end of parn. Having 
learnt the removal of thorns, have I taught you the path. 275 
Striving should be done by yourselves; the Tathãgatas are only 


teachers. The meditative ones, who enter the way, are delrvered 
from the bonds of Mara. 276 
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XX. PHẨM ĐẠO 


212; 


2i, 


274. 


274. 


cia. 


đối 


z7Ö. 


276. 


Bát chánh đạo! là đạo thù thắng hơn các đạo, Tứ đề ? là lý thù 
thắng hơn các lý, ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp, Cụ 
nhãn° là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. 


Tám chánh, đường thù thắng, 

bón đề, lý thù thắng. 

ly tham, pháp thủ thắng. 

GIữa các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thăng. 

Chỉ có con đường này,* chăng còn con đường nào khác có thể 
làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận làm theo 
thì bọn ma bị rối loạn. 


Đường này, không đường khác 
đưa đến kiến thanh tịnh. 

Nếu ngươi theo đường này, 
ma quân sẽ mê loạn. 


Các ngươi thuận tu theo Chánh đạo trên đây, thì khổ não sẽ dứt 
hết, và biết rằng đạo ta nói có sức trừ diệt chông gai.° 


Nếu ngươi theo đường này, 
đau khô được đoạn tận. 

Ta dạy ngươi con đường. 
với trí, gai chướng dIỆt. 


Các ngươi hãy nỗ lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác 
ngộ.” Sự trói buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các 
ngươi mà được giải thoát. 

Ngươi hãy nhiệt tình làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạy. 

Người hành trì thiền định 

thoát trói buộc ác ma. 
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3. Sabbe sankhara qnicca Ti 
yada paccaya passafi 
Atha nibbindati duhkhe 
esa magøo visuddhiya. 2T 

5. “Hranslent are all conditioned things”: when this, with wIsdom, 
one discerns, then 1s one disgusted with 1l; thịs 1s the path to 
purity. 277 


6. Sabbe sankhara dukkha ii 
yada paccaya passafi 
Atha nibbindati duhkhe 
esa magøo visuddhiya. 278 

6. “Sorrowful are all conditioned things”: when this, with w1sdom, 
one discerns, then 1s one disgusted with 1l; thịs 1s the path to 
purity. 276 


7... Sabbe dhammd andaffa tỉ 
yada paccaya passafi 
Atha nibbindati dukkhe 
esa magøo visuddhiya. 79 


7. “All Dhammas are wIthout a soul”: when this, with wisdom, 
one discerns, then 1s one disgusted with 1l; thịs 1s the path to 
puntty. 279 


ở. U/thanakalamhi aqnutthahano 
yuva baÏT alasiyam upefo 
SamsannasankapDamano Kusito 
paccaya magsam alaso na vindaii. 280 

S. _ The Inactive Idler who strives not when he should strive, who, 
though young and strong, 1s slothful, with (good) thoughts 
depressed, does not by wIsdom realize the Path. 260 


21 1, 


HT 


278. 


278. 


SP, 


210; 


280. 


280. 


Kinh Pháp cú | 171 


“Các hành đều vô thường”; khi đem trí tuệ soi xét được như 
thế, thì sẽ nhàm lìa thông khổ. Đó là đạo thanh tịnh. 


"Tất cả hành vô thường." 
Với tuệ, quán thấy vậy. 

đau khổ được nhàm chán; 
chính con đường thanh tịnh. 


“Các hành đều là khổ”; khi đem trí tuệ soi xét được như thế, thì 
sẽ nhàm lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. 


"Tất cả hành khổ đau." 

Với tuệ quán thấy vậy. 

đau khô được nhàm chán; 
chính con đường thanh tịnh. 


“Các pháp đều vô ngã”; khi đem trí tuệ soi xét được như thế, thì 
sẽ nhàm lìa thông khô. Đó là đạo thanh tịnh. 


"Tất cả pháp vô ngã." 

Với tuệ quán thấy vậy, 

đau khô được nhàm chán. 
chính con đường thanh tịnh. 


Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biếng 
lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược; kẻ biếng nhác ấy làm gì có 
trí để ngộ đạo ! 


Khi cần, không nỗ lực, 

tuy trẻ mạnh, nhưng lười, 
chí nhu nhược, biếng nhác. 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo? 
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10. 


10. 


đại 


1, 


II. 


IVỄ 


Vacanurakkhi manasa susamvufo 

kayena ca akusalam na kayira 

te tayo kammapdathe visodhaye 

aradhaye magsam isippavedifam. 28] 

Watchful of speech, well restrained 1n mind, let him do nought 
unskilful through his body. Let him purIfy these three ways of 
action and wnm the path realized by the sages. 267 


]oga ve jayatfi bhari 

ayoga bharisanhhayo 

Etam dvedha patham catva 

bhavaya vibhavaya ca 

1ath `allanam niveseyya 

yatha bhari pavanhaíi. 282 

Verly, from medifatlon arIses wisdom. WIthout meditation 
wIsdom wanes. Knowing this twofold path of gan and loss, let 
one so conduct oneself that wIsdom may 1ncrease. 262 


anam chindatha mã rukkham 
vanafo jãyafi bhayam 

Chefva vanac ca vanathqc ca 
nibbana hotha bhikkhavo. 283 


Yavam hi vanatho na chÿjati 
đqHu1dqffo Di narassa nãrisu 
Panibaddhamano va tava so 
vaccho khirapako 'va máfari. 284 


Cut down the forest (of the passlons), but not real trees. From 
the forest (ofthe passlons) springs fear. Cutting down both forest 
and brushwood (ofthe passions), be forestless, O bhikkhus. 283 
For as long as the slightest brushwood (of the passions) of man 
towards women 1s not cut down, so long 1s his mind in bondage, 
like the milk-calfto 1ts mother-cow. 284 


201, 


28T. 


20. 


282. 


20Ợ- 


283. 


284. 


284. 
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Thận trọng lời nói, kèm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba 
nghiệp thanh tịnh, là được đạo thánh nhơn. 


Lời nói được thận trọng, 
tâm tư khéo hộ phòng, 
thân chớ làm điều ác, 

hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
chứng đạo thánh nhân dạy. 


Tu Du-già' thì trí phát, bỏ Du-già thì tuệ tiêu. Biết rõ hai lẽ này 
thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành, sẽ tăng trưởng trí tuệ. 


Tu thiền, trí huệ sanh, 
bỏ thiên, trí huệ diệt. 
Biết con đường hai ngả 
đưa đến hữu, phi hữu, 
hãy tự mình nỗ lực, 
khiến trí tuệ tăng trưởng. 


Hãy đốn rừng dục vọng, chớ đón cây thọ lâm; từ rừng đục vọng 
sinh sợ, hãy thoát ngoài rừng dục. 


Đốn rừng không đón cây. 

Từ rừng, sinh sợ hãi; 

đón rừng và ái dục. 

Tỷ-kheo, hãy tịch tịnh. 

Sợi dây tình giữa trai gái chưa dứt, thì tâm còn bị buộc ràng như 
bò con chắng rời vú mẹ. 


Khi nào chưa cắt tiệt, 
ái dục giữa gái trai, 
tâm ý vẫn buộc ràng, 
như bỏ con vú mẹ. 


174 


đội 


. 


14. 


14. 


tội: 


15. 


1ø. 


đo 
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Ucchinda sineham aftano 
kumnudam saradiham `va panina 
Santinageam eva brahaya 
nibbanam sugafena desitam. 285 


Cut off your affection, as though 1t were an autumn lily, with 
the hand. Cultivate the very path of peace. Nibbana has been 
expounded by the Auspicious One. 285 


ldha vassam vasissami 
idha hemantagimhisu 

Tỉ balo vicinteti 
anfarayam na bujJhaíi. 286 


Here will I live In the rainy season, here 1n the autumn and In 
the summer: thus muses the fool. He realizes not the danger (of 
death). 2ó 


lam puflqpDasusammaftam 
byäsaffamanasam naram 
Suftam gamam mahogho 'va 
maccu adaya gacchafi. 2Ñ7 


The doting man with mind set on children and herds, death se1zes 
and carrles away, as a great flood (sweeps away) a slumbering 
villaøe. 267 


Na samfi putta tanaya 
na pita na 'pỉ bandhava 
Antahenadhipannassa 
nafthi cafisu tanafa. 288 


Etam atthavasam cafva 
pandito silasamvufo 
Nibbanagamanam magøam 
khippam eva visodhaye. 289 


285. 


285. 


286. 


266. 


2Ó: 


251. 


288. 


288. 
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Tự mình dứt hết ái dục như lấy tay bẻ cành sen thu, siêng tu đạo 
tịch tịnh. Đó là Niết-bàn mà đức Thiện thệ'° đã truyền dạy. 


Tự cắt giây ái dục, 

như tay bẻ sen thu. 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết-bàn, Thiện thệ dạy. 


“Mùa mưa ta ở đây; đông, hạ, ta cũng ở đây”, đấy là tâm tưởng 
của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm." 


Mùa mưa ta ở đây, 

đông, hạ cũng ở đây. 
Người ngu tâm tưởng vậy, 
không tự giác hiểm nguy. 


Người đắm yêu con cái và súc vật, thì tâm thường mê hoặc, bị 
tử thần bắt đi, như xóm làng đang say ngủ mà bị cơn nước lũ 
cuỗn trôi. 

Người tâm ý đắm say 

con cái và súc vật, 

tử thần bắt người ấy, 

như lụt trôi làng ngủ. 


Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù 
cha con thân thích cũng chăng làm sao cứu hộ. 


Một khi tử thần đến, 
không có con che chở, 
không cha, không bà con, 
không thân thích che chở. 


176 | Dhammapada 


16.  There are no sons for one”s protection, neither father nor even 
kmsmen; for one who 1s overcome by death no proftecfion 1s to 
be found among kinsmen. 266 
17. Realizing thịs fact, let the virtuous and wise person swIftly clear 
the way that leads to NiIbbana. 269 
Chapter 2] 
PAKINNAKA VAGGA 
MISCELLANEOUS 
1. Mattasukhapariccaga 
passe ce vipulam sukham 
Caje matta sukham dhirno 
sampassam vipulam sukham. 290 
1... Ifby givingup a lesser happIness, one may behold a greater one, 
let the wIse man gIve up the lesser happiness 1n consideration of 
the greater happIness. 290 
2. Paradukkhapadanena 
atfano sukham icchati 
Werasaimsaggasamsattho 
vera so na parinuccafi. 29] 
2. He who wishes hIs own happIness by causing paIn to others 1s 


not released from hatred, beIng himself entangled In the tangles 
of hatred. 297 
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289. Biết rõ lý lẽ trên người trí găng trì giới, thấu hiểu đường Niết- 


bàn, mau làm cho thanh tịnh. 


289. Biết rõ ý nghĩa này, 


bậc trí lo trì giới, 
mau lẹ làm thanh tịnh, 
con đường đến niết-bàn. 


XXI. PHẨM TẠP LỤC 


290. Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thé. 


290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 


20, 


291. 


thấy được lạc lớn hơn. 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn. 


Gieo khổ cho người để cầu vui cho mình, thì sẽ bị lòng sân hận 
buộc ràng, không sao thoát khỏi nỗi oán ghét. 


Gieo khổ đau cho người, 
mong cầu lạc cho mình, 
bị hận thù buộc ràng, 
không sao thoát hận thù. 
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Ÿ.. Kưm hi kiccam tfadapaviddham 
akiccam pana kayirati 
Unndaflãnam pamaffanam 
tesam vaóöhamfi asava. 292 
4. Yesac ca susamaraddha 
niccam kãyagdfa safi 
Akiccam te na sevanfi 
kicce safaccakarino 
Safãnqm sampajananam 
aitham gacchanfi ãsava. 293 
3. What should have been done 1s left undone, what should not 
have been done 1s done. Ofthose who are puffed up and heedless 
the corruptions 1ncrease. 292 


4. Those who always earnestly practise “mindfulness of the 
body”, who follow not what should not be done, and constantly 
do what should be done, ofthose mindful and reflective ones the 
Corrupfions come fo an end. 293 


3. Mafaram pitaram hanva 
rajano đve ca khaftiye 
Rattham sanucaram hantva 
anieho yati brahmano. 294 


6. Mafaram pifaram hantvra 
rajãno đve ca softhiye 
Veyyagghapaccamam hanfva 
anieho yati brahmano. 295 

5. _ Havimg slainn mother (craving) and father (conceit) and two 
warrlor kings (views based on eternalism and mihlism), and 
having desftroyed a country (sense-avenues and sense-obJects) 
together with 1s revenue officer (attachmen†), ungrIeving øoes 
the Brahmana (Arahant). 294 


6. Having slainn mother and father and two brahmm kings, and 


292. 


22. 


295, 


28) 


294. 


294. 


233. 


“Hi 
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Việc đáng làm không làm,! việc không đáng làm lại làm,” những 
người phóng túng ngạo mạn, thì lậu tập mãi tăng thêm. 


Việc đáng làm, không làm, 
không đáng làm, lại làm, 
người ngạo mạn, phóng dật, 
lậu hoặc ất tăng trưởng. 


Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng 
gắng chuyên làm, thì lậu tập dần tiêu tan. 


Người siêng năng cần mẫn, 
thường thường quán thân niệm, 
không làm việc không đáng, 
gắng làm việc đáng làm, 

người tư niệm giác tính, 

lậu hoặc được tiêu trừ. 


Hãy diệt mẹ (ái dục)? và cha (kiêu mạn}, diệt hai vua dòng Sát 
-đề-lợi, điệt vương quốc,” luôn cả quần thằnŠ mà hướng về Bả- 
la-môn vô ưu.” 


Sau khi giết mẹ cha, 

giết hại vua Sát-ly, 

giết vương quốc, quần thần 
vô ưu, Phạm chí sống. 


Hãy diệt mẹ (ái dục) và cha (kiêu mạn), diệt hai vua dòng Bả- 
la-môn, diệt luôn hồ tướng “nghỉ” thứ năm,'° mà hướng về Bả- 
la-môn vô ưu. 


Sau khi giết mẹ cha, 
hai vua Bà-la-môn, 
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10. 


Ty 


12. 


having destroyed the perillous path (hindrances), ungrieving 
øoes the Brahmana (Arahant). 295 


Suppabuddham pabujjharmti 
sada Gofamasavaka 

]esam diva ca raffo ca 
niccam buddhagafa safi. 296 


Suppabuddham pabujjharmti 
sada Gofamasavaka 

Jesam diva ca raffo ca 

niccam Dhammagdatfa safi. 297 


Suppabuddham pabujjharmti 
sada Gofamasavaka 

]esam diva ca raffo ca 
niccam sanghagdfa sai. 298 


Suppabuddham pabujjhamti 
sada Gofamasavaka 

Jesam diva ca raffo ca 
niccam kãyagafa saíi. 299 


Suppabuddham pabujjharmti 
sada Gofamasavaka 

]esam diva ca raffo ca 
qhimsaya rafo mano. 300 


Suppabuddham pabujjharmti 
sada Gotamasavaka 
yesam đỉvã ca raffo ca 
bhavanaya rafo mano. 301 


'Well awakened the discIples of Gotama ever arise - they who by 
day and nipht always contemplate the Buddha. 29ó 

Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the Dhamma. 297 


296. 


296. 


231, 


297. 


298. 


298. 


239. 


209. 


300. 
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giết hỗ tướng thứ năm 
vô ưu, Phạm chí sống. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma (Gotama), phải luôn tự tỉnh giác, bất luận 
ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật-đà. 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng niệm Phật-đà. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng Đạt-ma (Pháp). 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 

thường tưởng niệm Chánh pháp 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng Tăng-glả. 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng niệm Tăng-gl1à. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường niệm tưởng sắc thân.!! 


Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 
thường tưởng niệm sắc thân. 


Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường vui điều bất sát.!? 
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10. 


II. 


12, 


nh 


13. 


14. 


14. 


'Well awakened the discIples of Gotama ever arise - they who by 
day and night always contemplate the Sangha. 298 


'Well awakened the discIples of Gotama ever arise - they who by 
day and nipht always contemplate the body. 299 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and nmipht delight in harmlessness. 300 


Well awakened the disciples of Gotama ever arise - they who by 
day and nmight delight in meditation. 307 


DuppabbaJjam durabhiramnam 

duravasa ghara dukha 

Dukkho "samanasamvaso 

dukkhanupatitaddhagd 

1asma na c addhaga siya 

na ca dukkhanupafifo siya. 302 

Difficult 1s renuncIation, difficult 1s 1t to delight therein. Difficult 
and painful 1s household life. Painful 1s assoclation with those 
who are incompatible. II befalls a wayfarer (mm sazsara). 
Therefore be not a wayfarer, be not a pursuer of1ll. 302 


Saddho silena samp?anno 

yasobhogasamappiio 

Tam yam padesam bhajdfi 

tattha tattheva pđ/ïfo. 303 

He who 1s full of confidence and virtue, possessed of fame 
and wealth, he 1s honoured everywhere, in whatever land he 
soJourns. 3) 


300. 


301. 


301. 


30. 


302. 


308. 


SÙ5; 
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Đệ tử Gotama, 

luôn luôn tự tỉnh giác, 

vô luận ngày hay đêm, 

ý vui niềm bất hại. 

Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, bất luận ngày hay 
đêm, thường ưa tu thiền quán. 


Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiền quán. 


Xuất gia đứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là 
khó; không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân 
hồi là khổ. Vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng sanh tử luân 
hồi ấy. 

Vui hạnh xuất gia khó; 

tại gia sinh hoạt khó; 

sông bạn không đồng, khổ; 

trôi lăn luân hồi, khô. 

Vậy chớ sống luân hồi, 

chớ chạy theo đau khô. 


Chánh tín mà giới hạnh, được danh dự và thánh tài;' người nào 
được như thế, đến đâu cũng được tôn vinh. 


Tín tâm, sống giới hạnh, 
đủ danh xưng tài sản. 
Chỗ nào người ấy đến; 
chỗ ấy được cung kính. 
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15. 


Dưre sanfo pahasamti 
himavamo `va pabbafo 
Asamt`ettha na đissanti 
rafti khitta yatha sara. 304 


1Š. Even from afar like the Himalaya mountain the good reveal 
themselves. The wIcked, though near, are 1nvIsible like arrows 
shot by night. 304 
l6.  Ekasanam ekaseyyam 
eko caram afandilo 
Eko damayam aftanam 
vananfe ramifo siya. 305 
16. He who stts alone, rests alone, walks alone, unindolent, who In 
solitude controls himself, wIll find delight im the forest. 305 
Chapter 22 
NIRAYA VAGGA 
WOEFUL STATE 
1. Abhafavadli nirayam upefi 
yo e api kafva na karomi Tỉ c aha 
Ubho 'pi te pecca sama bhavarti 
nihimakamna manuwja paraftha. 306 
1. The speaker ofuntruth goes to a woeful state, and also he who, 


having done aupht, says, “I did not”. Both after death become 
equal, men of base actions 1n the other world. 306 
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304. Làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như Tuyết sơn;!* làm 
ác thì mù mịt như bắn cung ban đêm. 


304. Người lành dầu ở xa, 
sáng tỏ như núi tuyết. 
Người ác dầu ở gần, 
như tên bắn đêm đen. 


305. Ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình không mệt mỏi, 
một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. 


305. Ai ngồi nằm một mình, 
độc hành không buồn chán. 
Tự điều phục một mình, 
sông thoải mái rừng sâu. 


XXII. PHẨM ĐỊA NGỤC 


306. Thường nói lời vọng ngữ, có làm nói không làm, người tạo hai 
nghiệp ấy, chết đọa vào địa ngục. 


306. Nói láo đọa địa ngục, 
có làm nói không làm, 
cả hai chết đồng đẳng: 
làm người, nghiệp hạ liệt. 
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2. Kasavakannha bahavo 
pãpadhamwuna asaccafa 
Papa papehi kammehi 
nirayam te upapdajjare. 37 

2. Many with a yellow robe on their necks are of evil disposition 
and uncontfrolled. Evil-doers on account of therr evil deeds are 
born in a woeful state. 307 


3... Seyyo ayoguno bhuffo 
tafto aggisikhaparno 
Jc ce bhucjeyya dussilo 
ratthapindam asaccaío. 308 


3. Betfer to swallow a red-hot Iron ball (which would consume 
one) like a flame offire, than to be an mmoral and uncontrolled 
person feeding on the alms offered by people. 306 


ãpdƒjati paradaraDasevr 

Apuccalabham na nikãmaseyydm 

nindam tatiyam nirayam cafuttham. 309 
3. Apuccalabho ca gafi ca papiRka 

bhilassa bhitaya rati ca thokika 

Raja ca dandam garukam panefi 

tasima naro paradaram na seve. 310 


4. Four misfortunes befall a careless man who commrits adultery: 
acquistion of demerit, disturbed sleep, thirdly blame, and 
fourthly a state of woe. 309 


5. _ There 1s acquisition of demerit as well as evil destiny. Brief 1s 
the Joy of the friphtened man and woman. The King Imposes 
a heavy punishment. Hence no man should frequent another”s 
wIfe. 3/0 


3Ũ?. 


SÙ/, 


308. 


308. 


309. 


309. 


310. 


310. 
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Dù mặc nhiêu cà-sa, không ngăn trừ ác hạnh, người ác vì nghiệp 
ác, chêt đọa vào địa ngục. 


Nhiều người khoác cà-sa, 
ác hạnh không nhiếp phục; 
người ác, do ác hạnh, 

phải sanh cõi địa ngục. 


Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hòn sắt nóng, hừng hực lửa đốt 
thân, còn hơn thọ lãnh của tín chủ. 


Tốt hơn nuốt hòn sắt 
cháy đỏ như lửa hừng, 
hơn ác giới, buông lung 
ăn đồ ăn quốc độ. 


Buông lung theo vợ người, phải mắc vào bôn nạn: mặc tội, ngủ 
không yên, bị chê, đọa địa ngục. 


Bồn nạn chờ đợi người 
phóng dật theo vợ người: 
Mắc họa, ngủ không yên, 
bị chê là thứ ba, 

đọa địa ngục, thứ bốn. 


Vô phước, đọa ác thú, thường sợ hãi, ít vui, quốc vương kết 
trọng tội; vậy chớ theo vợ người. 


Mắc họa, đọa ác thú, 

bị hoảng sợ, ít vuI, 

quốc vương phạt trọng hình; 
vậy chớ theo vợ người. 
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Kuso yatha dugeahito 

hattham evanuRaniati 

Samaccam dupparamattham 

nirayayupakaffhaíi. 31 Ì 

Tam kicci sithlam kammam 

sankilitthac ca yam vafam 

Sankassaram brahmacariyam 

na tam hofi mahapphalam. 312 

Kayira ce kayirathenam 

dattham enam parakkame 

Sithilo hi paribbđjo 

bhiyyo akirate rajam. 3] 3 

Just as kusa grass, wrongly grasped, cuts the hand, even so the 
monkhood wrongly handled drags one to a woeful state. 3/7 


Any loose act, any corrupt practice, a life of dubious holiness - 
none of these 1s of much fruit. 312 

Ifaught should be done, let one do 1t. Let one promote 1t steadily, 
for slack asceticism scatters dust all the more. 3 7 3 


Akatam dukhafam seyyo 

paccha tapafi dukhatfam 

Katlac ca sukafam seyyo 

yam katva n alnutappafi. 3Ì4 

Anevil deed 1s better not done: a misdeed torments one hereafter. 
Better 1t 1s to do a good deed, after doing which one does not 
ørleve. 3/4 


I1, 


I1, 


Si. 


312. 


SIỏ. 


S15. 


314. 


314. 
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Vụng nắm cỏ cô-sa (kusa) tức bị họa đứt tay; Sa-môn theo tà 
hạnh, tức bị đọa địa ngục. 


Như cỏ sa vụng năm, 
tất bị họa đứt tay. 
Hạnh Sa-môn tà vạy, 
tất bị đọa địa ngục. 
Những người giải đãi, giới hạnh nhiễm ô, hoài nghỉ việc tu 
Phạm hạnh, không thê chứng quả lớn. 
Sóng phóng đãng buông lung, 
theo giới cắm ô nhiễm, 
sông Phạm hạnh đáng nghi 
sao chứng được quả lớn? 


Việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức; xuất gia mà phóng 
túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần. 

Cần phải làm, nên làm; 

làm cùng tận khả năng. 

Xuất gia sống phóng đãng, 

chỉ tăng loạn bụi đời. 


Không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khổ; làm các 
nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui. 


Ác hạnh không nên làm, 
làm xong, chịu khô lụy. 
Thiện hạnh, ắt nên làm, 
Làm xong, không ăn năn. 


190 


10. 


10. 


du 


đan, 


TẾ 


12. 


M Ủy 


14. 
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Nagaram yathä paccantam 
guitam santarabahiram 
Evam gopetha aqttanam 
khano vo ma uIDaccaga 
Khanata hi socarmti 
nirayamii samappiia. 3 ]Š 


Like a border city, guarded withm and without, so guard 
yourself. Do not let slip this opportumty, for they who let sÏip 
the opportumty ørIeve when born in a woeful state. 375 


Alajjitaye lajjanti 

lajjitaye na lajJare 

Micchaditthisamadana 

safta gacchanfi dugøatim. 316 

Abhaye ca bhayadassino 

bhaye calbhayadassino 

Micchadithisamadana 

safta gacchanfi dugøatim. 317 

Beings who are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, embrace wrong views and øo fo 
a woeful state. 376 


Bemgs who see fear in what 1s not to be feared, and see no fear 1n 
the fearsome, embrace false views and go to a woeful state. 377 


AvajJe vajjadassino 

vajje calvaJjadassino 
Micchaditthisamadana 

safta øacchanfi dugøatim. 318 
Wqjjac ca vajJafo caWa 
qVqJJqc ca aVajJaío 
Samnaditthisamadana 

saffta gacchanfi sueøafim. 319 


115. 


319. 


316. 


31ó. 


37. 


214: 


318. 


318. 
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Như thành ở biên khu, được phòng hộ trong ngoài; tự phòng hộ 
mình cũng vậy, giây lát chớ buông lung; hễ giây lát buông lung 
là giây lát đọa vào địa ngục. 


Như thành ở biên thùy, 
trong ngoải đều phòng hộ. 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
sát-na chớ buông lung. 
Giây phút qua, sầu muộn, 
khi rơi vào địa ngục. 


Không đáng hồ lại hỗ, việc đáng hồ lại không: cứ ôm tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa. 

Không đáng hồ, lại hỏ. 

Việc đáng hỏ, lại không. 

Do chấp nhận tà kiến, 

chúng sanh đi ác thú. 


Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không: cứ ôm tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa. 


Không đáng sợ, lại Sợ. 
Đáng sợ, lại thấy không. 
Do chấp nhận tà kiến, 
chúng sanh đi ác thú. 


Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không: cứ ôm tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa. 

Không lỗi, lại thấy lỗi. 

Có lỗi, lại thấy không. 

Do chấp nhận tà kiến, 

chúng sanh đi ác thú. 
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13. 


14. 


BeIngs who Imagine faults In the faultless, and perceive no 
wrong 1n what 1s wrong, embrace false views and øo to a woeful 
state. 37/6 


BeIngs knowing wrong as wrong and what 1s right as rIpht, 
embrace ripht views and go to a blissful state. 379 


Chapter 23 


NAGA VAGGA 
THE ELEPHANT 


T8 


Aham nãgo va sangame 
capdđfo pafIla saram 
Ativakyam titikkhissam 
dussilo hỉ bahujjano. 320 


Dantam nayamfi samitim 

damtam rajãbhirahati 

Dam(o settho manussesu 

yo 'tivakyvam titikkhafi. 32] 

Waram assatara damta 

đjaniya ca sindhava 

Kuejara ca mahanagaã 

affadamto tatfo varam. 322 

As an elephant In the battlefield withstands the arrows shot 
from a bow, even so wiÏl [ endure abuse; verIly most people are 
undisciplined. 320 

They lead the trained (horses or elephants) to an assembly. The 
king mounts the trained animal. Best among men are the trained 
who endure abuse. 327 


Excellent are trained mules, so are thoroughbred horses ofSindh 


3i5. 
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Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi; giữ tâm chánh kiến 
ấy, đường lành thấy chăng xa. 


319. Có lỗi, biết có lỗi; 


không lỗi, biết là không. 
Do chấp nhận chánh kiến, 
chúng sanh đi cõi lành. 


XXIIIL PHẨM VOI 


320. 


Như voi xuất trận hứng chịu cung tên, ta nhẫn chịu mọi điều phỉ 
báng, bởi đời lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành). 


320. Ta như voi giữa trận, 


31. 


KÄ|R 


32. 


322. 


hứng chịu cung tên rơi, 

chịu đựng mọi phỉ báng; 

ác giới rất nhiều người. 

Luyện được voi đề đem dự hội, luyện được voi để cho vua cuỡi 
là giỏi, nhưng nếu luyện được lòng ấn nhẫn trước sự chê bai, 
mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người. 

VoI luyện, đưa dự hội, 

ngựa luyện, được vua cuỡi, 

người luyện, bậc tối thượng 

chịu đựng mọi phỉ báng. 


Con la! thuần tánh là con vật lành tốt, con tuấn mã Tín-độ? là 
con vật lành, con voi lớn Kiều-la° cũng là con vật lành; nhưng 
kẻ đã tự điều luyện được mình lại càng lành hơn.* 


Tốt thay, con la thuần, 
thuần chủng loài ngựa Sin, 
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and noble tusked elephants; but far better 1s he who has trained 
himself. 322 


4. Na hi cfchi yvanehi 
gøaccheyya agafam disam 
}atha' tlang sudantena 
damto dantena gacchafi. 323 


4. Surely never by those vehicles would one go to the untrodden 
land (Nibbana) as does one who 1s controlled throuph hịs 
subdued and well-trained self. 323 


3. Dhanapalako nãma kucjaro 
kafñukappabhedano dunnivarayo 
Baddho kabalam na bhucjafi 
Sumardfi naøavanassa kucjaro. 324 


5. The uncontrollable, captive tusker named Dhanapalaka, with 
pungent Juice flowing, eafs no morsel; the tusker calls to mind 
the elephant forest. 324 


6. Middhi vada hoti mahagghaso ca 
niddayHa samparivatIasayL 
Mahavaraho `va nivapaputtho 
punappunam gabbham upefi mando. 325 

6. _ The stupidone, when he 1s torpid, øluttonous, sleepy, rolls about 
lying like a great hog nourished on pig-wash, goes to rebirth 
again and agann. 325 


325. 


Dưới 


324. 


324. 


323, 


Suà. 
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đại tượng, voI có ngà; 
tự điều mới tối thượng. 


Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết-bàn; 
chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niết-bàn. 
Chăng phải loài cuỡi ấy, 

đưa người đến Niết-bàn. 

Chỉ có người tự điều, 

đến đích, nhờ điều phục. 


Con voi Tài hộ (Dhamapalako, hộ vệ tài sản) đến kỳ phát dục thì 
hung hăng khó trị, buộc trói thì bỏ ăn mà chỉ nhớ nghĩ rừng voi. 
Con voi tên Tài hộ, 

phát dục, khó điều phục, 

trói buộc, không ăn uống. 

voi nhớ đến rừng voi. 


Như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ, 
nên phải bị tiếp tục vào bảo thai. 


Người ưa ngủ, ham ăn 
nằm lăn lóc qua lại, 
chăng khác heo no bụng, 
kẻ ngu nhập thai mãi. 
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T, 


10. 


đu 


ldam pure cittam acari carikam 

yena Tcchakqm yatthakamam yathasukham 

Tadqjj` qham nigơoahessami yoniso 

hatthippabhinnam viya akkusageaho. 326 

Fommcrly this mind went wandering where 1t liked, as 1t wished 
and as 1t listed. Today with attentiveness I shall completely hold 
1t in check, as a mahout (holds in check) an elephant in must. 326 


Appamadarata hotha 
sacitam anurakkhatha 
Dugga uddharath `attanam 
pakke sanno `va Kucjaro. 327 


Take delight im heedfulness. Guard your mind well. Draw 
yourselves out of the evil way as did the elephant sunk In the 
mire. 327 


Sace labetha nipakam sahayam 

saddhim caram sadhuviharidhiram 

Abhibhuyya sabbđni parissayani 

careyya ten `aitamano safma. 328 

No ce labetha nị?akam sahayam 

saddhim caram sadhuviharidhiram 

Raja va rattham vitam pahäya 

ekO care mafagøaracc `eva nãgo. 329 

Eassa caritam seyyo 

natthi bale sahäyafa 

ERo care na ca pãpđmi kayira 

aDpoSssukko mafagøaracc `eva nãgo. 330 

Hf you get a prudent companion (who 1s fit) to live with you, 
who behaves well and 1s w1se, you should live with him Joyfully 
and mmdfully, overcoming all dangers. 326 


3U. 


326. 


Sa. 


K8 


328. 


2A, 


30. 


án: 
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Trong những thời quá khứ, tâm ta” thường chạy theo dục lạc, 
tham ái, ưa nhàn du, nhưng nay ta đã điều phục tâm như người 
quản tượng lấy móc câu chế ngự con voi luông tuồng. 


Trước tâm này buông lung, 
chạy theo ái, dục, lạc. 

Nay ta chánh chế ngự, 

như cầm móc điều voi. 


Hãy vui vẻ siêng năng, phòng hộ, tự cứu khỏi nguy nan, như voi 
cô găng vượt khỏi chôn sa lây. 


Hãy vui không phóng dật, 
khéo phòng hộ tâm ý; 
kéo mình khỏi ác đạo, 
như voi bị sa lầy. 


Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được 
ø1an nguy; hãy vui mừng mà đi cùng họ. 


Nếu được bạn hiền trí 

đáng sống chung, hạnh lành, 
nhiếp phục mọi hiểm nguy 
hoan hỷ sống chánh niệm. 


Nếu không gặp bạn đồng hành hiền lương, giảu trí lự, hãy sống 
một mình, như vua tránh nước loạn, như voi sống ở rừng. 


Không gặp bạn hiền trí. 
đáng sống chung, hạnh lành. 
Như vua bỏ nước bại, 

hãy sống riêng cô độc, 

như voi sống rừng voi. 
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10. 


II. 


12, 


13. 


14. 


bổ, 


l5. 


14. 


If you do not get a prudent companion who (1s fif) to live with 
you, who behaves well and 1s wIse, then like a king who leaves 
a conquered kingdom, you should live alone as an elephant does 
1n the elephant forest. 329 


Better 1t 1s to live alone. There 1s no fellowship with the Ignorant. 
Let one live alone dorng no evil, care-free, like an elephant In 
the elephant forest. 3.30 


Atthamii Jatamhi sukha sahaya 

tutthi sukha ya ifaritarena 

Puccam sukham jIviasakkhayamhi 
sabbassa dukkhassa sukham pahanam. 33] 


Sukha mafIeyyafa loke 

atho petteyyata sukha 

Sukha samaccdfa loke 

atho brahmaccafa sukha. 332 


Sukham yava jara silam 

sukha saddha patithia 

Sukho paccäya pañilabho 

pãpanam akaranam sukham. 333 

'When necd arises, pleasant (1s 1t to have) friends. Pleasant 1s 1t 
to be content with Just this and that. Pleasant 1s merit when life 
1s at an end. Pleasant 1s the shunning ofall 1l. 337 

Pleasant in this world 1s ministering to mother. Mimistering to 
father too 1s pleasant In this world. Pleasant 1s minisfering to 
ascetics. Pleasanf too 1s mimistering to the Noble Ones. 332 
Pleasant 1s virtue (continued) until old age. Pleasant 1s steadfast 
confidence. Pleasant 1s the attainment of wIisdom. Pleasant 1s 1t 
to do no evIl. 3.33 


32U: 


350. 


JộI, 


S3, 


332. 


332. 


333. 


333. 
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Thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình khỏi 
điều ác dục, như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. 


Thà riêng sống một mình, 
không kết bạn người ngu. 
Độc thân, không ác hạnh 
sông vô tư vô lự, 

như voi sống rừng voi. 


Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung 
có được thiện nghiệp là vui, lìa hết thống khổ là vui. 


Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sông biết đủ. 
Vui thay, chết có đức! 
Vui thay, mọi khổ đoạn! 


Ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là 
vui, kính dưỡng Sa-môn là vui, kính dưỡng thánh nhơn là vu. 
Vui thay, hiểu kính mẹ! 

Vui thay, hiểu kính cha! 

Vui thay, kính Sa-môn! 

Vui thay, kính hiền thánh! 

Già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ 
là vui, không làm điều ác là vui. 

Vui thay, già có giới! 

Vui thay, tín an trú! 

Vui thay, được trí tuệ! 

Vui thay, ác không làm! 
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Chapter 24 


TANHA VAGGA 
CRAVING 


"h 


Mlanujassa pamafiacarino 

tanha vanhafi mãÌuva viya 

So plavatfi hurahuram 

phalam iccham va vanasmim vaãnaro. 334 


Tam esa sahqfi jammi.) 

tanha loke visatIika 

Sok4 fassa pavanhanfi 
abhivattham va biranam. 335 


]o c efam sahqfi Jammim 
tanham loke duraccayam 
Soka tamha papafamri 
udabindu va pokkhara. 336 
Tam vo vadami bhaddam vo 
yavanf`ettha samagafa 
Tanhaya malam khanatha 
usirattho `va bưranam 

Ma vo nanam `va sofo `va 
maro bhaj]i punaDppunam. 337 


The craving ofthe person addicted to careless living ørows like 
a creeper. He Jumps from life to life like a fruif-loving monkey 
1n the forest. 334 


Whomsoevcer In this world this base clinging thirst overcomes, 
his sorrows flourIsh like well-watered 5/rana grass. 335 


'Whoso 1n the world overcomes this base unruly craving, from 
him sorrows fall away like water-drops from a lotus-leaf. 336 


This I say to you: Good luck to you all who have assembled 
here! Dig up the root of craving like one In quest of 5irana s 
sweet root. Let not Mara crush you again and again as a food 
(crushes) a reed. 3.37 
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XXIV.PHẢM THAM ÁI 


334. 


334. 


J3. 


2o 


356. 


336. 


đội. 


2Ó: 


Nếu say đắm buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ 
mạn-la mọc tràn lan; từ đời này tiếp đời nọ như vượn chuyền 
cây tìm trái. 

Người sống đời phóng dật, 

ái tăng như giây leo. 

Nhảy đời này đời khác, 

như vượn tham quả rừng. 

Ở thế gian này nếu bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ 
càng tăng, như loài cỏ tỳ-Ìa gặp mưa. 


Ai sống trong đời nảy, 
bị ái dục buộc ràng 

sầu khô sẽ tăng trưởng, 
như cỏ Bi gặp mưa. 


Ở thế gian này nếu hàng phục được ái dục khó hàng phục, thì 
sầu khổ tự nhiên rụng như nước giọt lá sen. 


Ai sống trong đời này 

ái dục được hàng phục; 

sầu rơi khỏi người ấy 

như giọt nước lá sen. 

Đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi: các ngươi hãy dồn sức 
để nhồ sạch gốc ái dục, như người muốn trừ cỏ tỳ-la thì phải nhỗ 
gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại như loài cỏ lau gặp 
cơn nước lũ. 


Đây điều lành ta dạy, 
các người tụ họp đây, 
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10. 


}utha `pi male anupaddave datthe 

chinno ` pỉ rukkho punareva rahafi 

Evam pi tanhanusaye anahafe 

nibbattafI dukkham idam punappunam. 338 


Jassa chafftimsafi sofa 
manapassavana bhusa 
Vaha vahamti dudditthim 
sakkqDDa raganissia. 339 


Savamfi sabbadli sofa 

latã ubbhJa tithatfi 

1ac ca đisva latam jafam 

mulam paccäya chỉindatha. 340 

Saritani sinehitani ca 

Somanassani bhavarfi janfuno 

1e satasita sukhesino 

te ve Jaijarupaga nara. 341 

1asinaya purakkhafa paja 

parisappanfi saso `va badhito 

Sđ4I1ÿOjanasagøgasaffa 

dukkham upenfi punaDpunam ciaya. 342 

1asinaya purakkhafa paja 

parisapnpanfi saso `va badhito 

1asma fasinam vinodaye 

bhikkhUu akakkhi viragam aftano. 343 

Just as a tree w1th roots unharmed and firm, though hewn down, 
Sprouts aøain, even so while latent craving 1s not rooted out, this 
SOTTOW Sprinøs up again and agaIn. 336 


338. 


338. 


S39. 


2o, 


340. 


340. 


341. 
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hãy nhồ tận gốc ái 
như nhồ gốc cỏ Bi. 
Chớ đề ma phá hoại, 
như dòng nước cỏ lau. 


Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ sâu bên thì cây vẫn sanh ra; 
đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn góc thì khô não vẫn sanh trở 
lại mãi. 

Như cây bị chặt đồn, 

gốc chưa hại vẫn bèn. 

Ái tùy miên chưa nhồ, 

khổ này vẫn sanh hoài. 

Những người có đủ ba mươi sáu dòng ái dục,! họ mạnh mẽ 
dong ruỗi theo dục cảnh. Thế nên người có tâm tà kiến hằng bị 
những tư tưởng ái dục làm trôi giạt hoài. 

Ba mươi sáu dòng Ái, 

trôi người đến khả ái. 

Các tư tưởng tham ái, 

cuốn trôi người tà kiến. 

Dòng ái dục tuôn chảy khắp nof như giông cỏ mạn-la mọc tràn 
lan mặt đất. Ngươi hãy xem giống cỏ đó đề dùng tuệ kiếm đoạn 
tận góc đi. 


Dòng ái dục chảy khắp, 
như dây leo mọc tràn, 
thấy dây leo vừa sanh, 
với tuệ, hãy đoạn góc. 


Đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruôi lục trần, tuy họ 
có hướng cầu an lạc, vẫn bị quanh quần trong sanh tử vẫy vùng. 
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10. 


1. 


II. 


lfmm anyone the thirty-six streams (ofcraving) that rush towards 
pleasurable thoughts are strong, such a deluded person, torrential 
thoughts of lust carry of. 339 


The streams (craving) flow everywhere. The creeper (craving) 
Sproufs and stands. SeeIng the creeper that has sprung up, with 
wIsdom cut ofŸ root. 340 


In bemgs there arise pleasures that rush (towards sense-obJecfs) 
and (such beings) are steeped 1n craving. Bent on happiness, they 
seek happiness. Verily, such men come to birth and decay. 347 


Folk enwrapt In craving are terrifled like a captive hare. Held 
fast by fetters and bonds, for long they come fo Sorrow agaIn 
and again. 342 

Folk, enwrapted In craving, are terrified like a captive hare. 
Therefore a bhikkhu who wishes his own passionlessness 
(Nibbana) should discard craving. 33 


}]o nibbanatho vanadhiunufto 
vanarm=wnuffo vanam eva dhavafi 

Tam puggalam etha passatha 
mufto bandhanam eva dhavaH. 344 


Whoever with no desire (for the household) finds pleasure In 
the forest (of asceticism) and thouph freed from destre (for the 
household), (yet) runs back to that very home. Come, behold 
that man! Freed, he runs back Into that very bondage. 3⁄4 


341. 


342. 


342. 


34. 


343. 


344. 


344. 
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Người đời nhớ ái dục, 
ưa thích các hỷ lạc. 

Tuy mong cầu an lạc, 
chúng vẫn phải sanh già. 


Những người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa 
lưới. Càng buộc ràng với phiền não cảng chịu khổ lâu dài. 


Người bị ái buộc ràng, 
vùng vẫy và hoảng sợ, 
như thỏ bị sa lưới. 
Chúng sanh ái trói buộc, 
chịu khổ đau dài dải. 


Những người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa 
lưới. Hàng Tỷ-kheo vì cầu vô dục? nên phải tự gắng lìa dục. 


Người bị ái buộc ràng, 
vùng vẫy và hoảng sợ, 
như thỏ bị sa lưới. 

do vậy vị tỷ-kheo, 
mong cầu mình ly tham 
nên nhiếp phục ái dục. 


Người đã lìa dục xuất gia, vui ở chốn sơn lâm rồi trở lại nhà theo 
dục. ngươi hãy xem hạng người đó là đã được cởi ra rồi lại tự 
trói vào! 

Lìa rừng lại hướng rừng, 

thoát rừng chạy theo rừng. 

Nên xem người như vậy, 

được thoát khỏi buộc ràng. 

lại chạy theo ràng buộc. 
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đời 


đụ 


lễ, 


13. 


14. 


14. 


Na tam dattham bandhanam ahu dhna 
yadayasam daruJam babbdjac ca 
SarafIaratI4 maniKundalesu 

pufttesu daresu ca ya apekha 345 


Etam dattham bandhanam ahu dhina 
oharinam sithilam duppamuccam 
Etam pỉi chefvana paribbajamti 
anapekkhino kamasukham pahaya. 346 


That which 1s made of1ron, wood or hemp, 1s not a strong bond, 
say the wIse; the longing for Jewels, ornaments, children, and 
WIV€S IS a far øreater attachmernt. 345 


That bond 1s strong, say the wise. It hurls down, 1s supple, and 
1s hard to loosen. This too the wIse cut of; and leave the world, 
with no longing, renouncing sensual pleasures. 346 


}]@ rãgaraffãnupdiarti sotam 

sayam katam makkañako `va jalam 

Etam pi chefvana vajanfi dhira 

anapekkhino sabbadukkham pahaya. 347 

Those who are Infatuated with lust fall back Imto the stream as 
(does) a spider Into the web spun by 1self. This too the w1se cut 
offand wander, with no longing, released from all sorrow.347 


345. 


345. 


346. 


346. 


341. 


347. 
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Đôi với người trí, sự trói buộc băng dây gaI, băng cây, băng sắt, 
chưa phải bên chắc, chỉ có lòng luyên ái vợ con, tài sản, mới thật 
là sự trói buộc chắc bên. 


Sắt, cây, gai trói buộc 
người trí xem chưa bền. 
Tham châu báu, trang sức 
tham vọng vợ và con. 


Đối với người trí, những øì dắt người vào sa đọa mới là sự trói 
buộc chắc bền. Nó hình như khoan dung hòa hoãn mà thật khó 
lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, lìa dục mả xuất gia. 
Người có trí nói rằng: 

Trói buộc này thật bền. 

Trì kéo xuống, lún xuống, 

nhưng thật sự khó thoát. 

Người trí cắt trừ nó, 

bỏ dục lạc, không màng. 


Những người say đắm ái dục, trôi theo ái dục là tự lao mình vào 
lưới trói buộc, như nhện mắc lưới. Ai dứt được sự buộc ràng, 
không còn dính mắc, thì sẽ lìa mọi thống khổ mà ngao du tự tại.Š 


Người đắm say ái dục 

tự lao mình xuống dòng 
như nhện sa lưới dệt. 
Người trí cắt trừ nó, 

bỏ mọi khổ, không màng. 
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15. 


T5, 


1ø. 


đc 


l6. 


ủ, 


lỡ. 


1U, 


Mucca pure mucca pacchafo 

maj}he muceca bhavassa paraqga 

Sabbdattha vimuffamanaso 

na puna Jjataram upehisi. 348 

Let go the past. Let go the future. Let go the present (front, back 
and middle). Crossing to the farther shore of existence, with 
mind released from everything, do not again undergo birth and 
decay. 346 


Vitakkapammathitassa jantfuno 
tibbaragassa subhanupassino 

Bhiyyo tanha pavanhafi 

esa kho dattham karotfi bandhanam. 349 


Vitakkapasame ca yo rafo 

asubham bhaãvaydfi sada safo 

sa kho vyantikahiri 

esa checchafi marabandhanam. 350 


For the person who 1s perturbed by (evil) thoughts, who 1s 
exceedingly lustful, who contemplates pleasant things, craving 
Increases more and more. Surely, he makes the bond (of Mara) 
stronger. 39 


He who deliphts m subduing (eviÏ) thouphts, who medhitates on “the 
loathesomeness” (of the body) who 1s ever mindfl - 1t is he who 
wIll make an end (ofcraving). He wIll sever Mara”s bond. 350 


Niithaggafo asantasr 
viiatanho anaggano 
Acchindi bhavasallani 
đnfimo yam samussayo. 35] 
Viiatanho anadano 
niruttipadakovido 
Akkharanam sannipatam 


348. 


348. 


349. 


349. 


350. 


350. 


351. 


3aI; 


Kinh Pháp cú | 209 


Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai mà vượt qua bờ kia; tâm giải thoát 
hết thảy, không còn bị sanh, già. 


Bỏ quá, hiện, vị lai, 
đến bờ kia cuộc đời; 

Ý giải thoát tất cả, 

chớ vướng lại sanh, già. 


Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, cầu mong dục lạc 
thật nhiều. Người mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình thêm 
bền chắc. 

Người tà ý nhiếp phục, 

tham sắc bén nhìn tịnh, 

người ấy ái tăng trưởng, 

làm giây trói mình chặt. 

Muốn lìa xa ác tưởng, thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái 
dục, đừng để ác ma buộc ràng. 

AI vui, an tịnh ý, 

quán bắt tịnh, thường niệm; 

người ấy sẽ diệt ái, 

cắt đứt ma trói buộc. 


Bước tới chỗ cứu cánh” thì không còn sợ hãi, xa lìa ái dục thì 
không còn nhiễm ô, nhồ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một 
thân này là cuối cùng.Š 

AI tới đích, không sợ, 

ly ái, không nhiễm ô. 

Nhỗ mũi tên sanh tử, 

thân này thân cuối cùng. 
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18. 


19. 


20. 


TÚ 


“ất 


2: 


jacca pubbaparđni ca 
Sq ve đnfimasariứo 
mahapacco mmahapuriso †ỉ vuccafi. 352 


He who has reached the goal, 1s fearless, 1s without craving, 
1S passionless, has cut off the thorns of life. Thịs 1s his final 
body. 357 


He who 1s without craving and graspIng, who 1s skilled im 
etymology and terms, who knows the grouping of letters and 
their sequence - 1t 1s he who 1s called the bearer ofthe final body, 
one of profound wIsdom, a great man. 352 


Sabbabhibha sabbavida ` ham asmi 
sabbesu dhammesu anapalirto 
Sabbacjaho tanhakkhaye vimuffo 
sayam abhiccaya kam uddiseyyam. 353 


All have I overcome, all do I know. From all am I detached. All 
have I renounced. Wholly absorbed am I in “the destruction of 
craving”. Having comprehended all by myself, whom shall I 
call my teacher? 35 3 


Sabbadanam dhamưuadanam jinatfi 

sabbam rasam dhammmnaraso jinati 

Sabbam ratim dhamnarafi jinati 

tanhakkhayo sabbadukkham Jinati. 354 

The gift of Truth excels all (other) gifts. The flavour of Truth 
excels all (other) flavours. The pleasure im Truth excels all 
(other) pleasures. He who has destroyed craving overcomes all 
SOITOW. 35 


352. 


35. 


352. 


233, 


354. 


354. 
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Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt tứ vô ngại, thấu suốt 
nghĩa và pháp vô ngại, và thứ lớp của tự cú,? đó là bậc đại trí, đại 
trượng phu; chỉ còn một thân này là cuối cùng. 


Ái lìa, không chấp thủ. 
cú pháp khéo biện tài, 
thấu suốt từ vô ngại, 
hiểu thứ lớp trước sau, 
thân này thân cuối cùng. 
VỊ như vậy được gọi, 
bậc đại trí, đại nhân. 


Ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm 
một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát và tự 
mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy?!? 


Ta hàng phục tất cả, 

ta rõ biết tất cả, 

không bị nhiễm pháp nào. 
Ta từ bỏ tất cả 

ái diệt, tự giải thoát. 

đã tự mình thắng trí, 

ta gọi ai thầy ta? 


Trong các cách cúng đường, pháp thí là hơn cả; trong các chất 
vị, pháp vị là hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả; người 
nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau. 


Pháp thí, thắng mọi thí ! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hỷ, thăng mọi hỷ ! 
Ái diệt, đứt mọi khô! 
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“5, 


22 


“ii 


24. 


sh 


26. 


cội 


24. 


sây 


Hanamnti bhoøga dummedham 
HO Về Dãragavesino 
Bhogatanhaya dummedho 
hamfi acce 'va affana. 355 


Riches rum the foolish, but not those in quest of the Beyond 
(Nibbana). Through craving for riches the Ignorant man ruins 
himself as (1f he were ruining) others. 35 5 


1ỉnadosami khettani 

ragadosa ayam paja 

1asma hi viiaragesu 

dinnam hoti mahapphalam. 356 


Tinadosami khettani 

dosadosa ayam paja 

1asma hi viadosesu 

dinnam hoti mahapphalam. 357 


Tinadosami khettani 

mohadosa ayam paja 

1asma hi vamohesu 

dinnam hoti mahapphalam. 358 

Tinadosami khettani 

icchadosa ayam paja 

1asma hi vigafticchesu 

dinnam hoti mahapphalam. 359 

Weeds are the bane of fields, lust 1s the bane of mankind. Hence 
what 1s øIven to those lustless yIelds abundant fruit. 356 
Weeds are the bane of fields, hatred 1s the bane of mankind. 
Hence what 1s given to those rid of hatred yields abundant 
fruit. 357 

Weeds are the bane of fñields, delusion 1s the bane of mankind. 
Hence what 1s gIven to those rid of delusion yields abundant 
frut. 358 


2. 


2: 


356. 


356. 


J5, 


Khi N 


356. 


358. 


359. 
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Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu 
sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài 
dục mà hại người khác. 


Tài sản hại người ngu, 
không người tìm bờ kia. 
Kẻ ngu vì tham giàu, 
hại mình và hại người. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, tham dục làm hại thế nhân. Vậy nên 
cúng dường cho người lìa tham, sẽ được quả báo lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 
tham làm hại người đời. 
Bồ thí người ly tham, 
do vậy được quả lớn. 


Có làm hại ruộng vườn, sân nhuế làm hại thế nhân. Vậy nên 
cúng dường cho người lìa sân, sẽ được quả báo lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 
sân làm hại người đời. 
Bồ thí người ly sân, 

do vậy được quả lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, ngu sĩ sẽ làm hại thế nhân. Vậy nên 
cúng dường cho người lìa s1, sẽ được quả báo lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 

sI làm hại người đời. 

Bồ thí người ly sỉ, 

do vậy được quả lớn. 

Cỏ làm hại ruộng vườn, ái dục làm hại thế nhân. Vậy nên cúng 
dường cho người lìa dục, sẽ được quả báo lớn. 
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26. 


Weeds are the bane of fields, craving 1s the bane of mankind. 
Hence what 1s given to those rid of craving yIelds abundant 
fruit. 359 


Chapter 25 


BHIKKHU VAGGA. 
THE BHIKKHU OR THE MENDICANT 


Mộ 


Cakkhuna samvaro sadhu 
sadhu sofena samwvaro 
Ghanena sarmvaro sadhu 
sadhu sofena ya samvaro. 360 


Kayena samwvaro sadhu 

sadhu vãcãyq SanVaro 

Manasa samvaro sadhu 

sadhu sabbattha samvaro 

Sabbattha samvuto bhikkhu 

sabbadukkha pamuccdafi. 36] 

Good 1s restraint In the eye; øood 1s resftraint 1n the ear; øood 1s 
restraint in the nose; øood 1s restraint In the tongue. 360 

Good 1s resfraint in deed; øood 1s restraint in speech; øood 1s 
restraint in mind; øood 1s restraint in everything. The bhikkhu, 
restrained at alÏ poInts, 1s freed from sorrow. 36 Ï 


230, 
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Cỏ làm hại ruộng vườn, 
dục làm hại người đời. 
Bồ thí người ly dục, 

do vậy được quả lớn. 


XXV. PHẨM TỶ-KHEO 


360-361. Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; 


360. 


S0]; 


chế phục được mũi, lành thay; chế phục được luỡi, lành thay; chế 
phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế 
phục được tâm ý, lành thay; chế phục được hết thảy, lành thay. 
Tỷ-kheo nảo chế phục được hết thảy thì giải thoát hết khô. 


Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai. 

Lành thay, phòng hộ mũi, 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


Lành thay, phòng hộ thân! 
lành thay, phòng hộ lời; 
lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả; 
Tỷ-kheo phòng tất cả; 
thoát được mọi khổ đau. 
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3. Hafthasaccafo padasaccdfo 
acaya saccdfO saccafuffaino 
AJ?hatIarato samahito 
eko sanfusito tam ahu bhikkhum. 362 


3. He who 1s controlled im hand, m foot, in speech, and 1mm the 
highest (1.e., the head); he who delights in medlitation, and 1s 
composed; he who 1s alone, and 1s contented - him they call a 
bhikkhu. 3ó2 


4. To mukhasaccafo bhiÑhhu 
mantabhamI anuddhato 
Aitham dhammac ca dipeti 
madhuram tassa bhasitam. 363 


4. The bhikkhu who 1s confrolled in tongue, who speaks wIscly, 
who 1s not puffed up, who explains the meanIng and the text - 
sweet, Iindeed, 1s his speech. 36.3 


3. Dhammaramo dhammarafo 
dhamnam anuvicintayam 
Dhammam anussaram bhikkhu 
saddhamưna na parihayatfi. 364 


5. _ That bhikkhu who dwells m the Dhamma, who deliphts In the 
Dhamma, who medlitates on the Dhamma, who well remembers 
the Dhamma, does not fall away from the sublime Dhamma. 364 


6. Salabham naltimacceyya 
n qlccesam pihayam care 
Accesam pihayam bhikkhu 
samadhim n aldhigacchatfi. 365 


7. Appalabho 'pi ce bhikhhu 
salabham n altimaccafi 
Tam ve deVã Dasansanfi 
suddhaivim atanditam. 366 


362. 


30. 


363. 


363. 


364. 


364. 


365. 


365. 
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Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao,' tâm ưa 
thích thiền định, ở riêng một mình và tự biết đầy đủ; ấy là bậc 
Tỷ-kheo.? 


Người chế ngự tay chân, 
chế ngự lời và đầu, 

vui thích nội thiền định, 
độc thân, biết vừa đủ; 
thật xứng gọi tỷ-kheo. 


Tý-kheo biết thuần hóa ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch tịnh, thì 
khi diễn bày pháp nghĩa, lời lẽ rất hòa ái, rõ ràng. 

Tỷ-kheo chế ngự miệng, 

vừa lời, không cống cao; 

khi trình bày pháp nghĩa, 

lời lẽ dịu ngọt ngào. 


Tỷ-kheo nào an trú trong lạc viên Chánh pháp, mến Pháp, tư 
duy vả nhớ tưởng Pháp, thì sẽ không bị thoái chuyền. 


VỊ Tỷ-kheo thích pháp, 
mến pháp, suy tư pháp, 
tâm tư niệm Chánh pháp, 
không rời bỏ Chánh pháp. 


Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ điều người khác 
đã chứng. Tỷ-kheo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, 
cuối cùng mình không chứng được Tam-ma-địa (chánh định). 


Không khinh điều mình được, 
không ganh người khác được. 
Tỷ-kheo ganh tỊ người, 
Không sao chứng thiền định. 
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Let him not despise what he has received, nor should he live 
envying (the gaIns of) others. The bhikkhu who envies (the 
gaIns of) others does not attain concentration. 3ó5 


Thoupgh recerving but little, 1ƒ a bhikkhu does not despIse his 
Oown gaIns, even the øods praise such a one who 1s pure In 
livelihood and 1s not slothful. 366 


Sabbaso nãmarupasmim 
yassa natthi mamayitam 
Asafa ca na socdfi 

sa ve bhikkhu 'ti vuccdfi. 367 


He who has no thought of “F” and “mine” whatever towards 
mind and body, he who grleves not for that which he has not, he 
1s, Indeed, called a bhikkhu. 36Z 


Mettavihari yo bhikkhu 

pasanno Buddhasasane 
Adhigeacche padam sanfam 
sanhkkharuipasamam sukham. 368 


Sicca bhikkhu imam nãvam 
sitta te lahum essafi 
Chefva ragam ca dosac ca 
tato nibbanam ehisi. 369 


Pacca chinde pacca jahe 
pacca c wftari bhavaye 

Pacca sagsafigo bhikkhu 
oghafinno 't¡ vuccafi. 370 


Jhaya bhikkhuU mã ca pãmado 

ma te kamagune bhamassu citam 

Ma lohagunam gil pamafio 

mã kandi dukkham idan †¡ ayhamano. 37] 


366. 


366. 


367. 


367. 


368. 


368. 


369. 


369. 
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Tỷ-kheo nào dù tu chứng được chút ít mà không khinh ghét sự 
chút ít đã được ấy, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, mới 
thật đáng được chư Thiên khen ngợi. 


Tỷ-kheo dầu được ít, 

không khinh điều mình được, 
sông thanh tịnh không nhác, 
chư Thiên khen vị này. 


Đôi với danh và sắc không châp “ta”, “của ta”. Không “ta” 
và “của ta” nên không ưu não. Người như vậy mới đáng gọi là 


Tỷ-kheo. 


Hoàn toàn, đối danh sắc, 
không chấp ta, của ta. 
Không chấp, không sầu não. 
thật xứng danh tỷ-kheo. 


Tỷ-kheo an trú trong tâm từ bị, vui thích giáo pháp Phật-đà, 
sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô 
thường). 


Tỷ-kheo trú từ bị, 

tín thành giáo pháp Phật, 
chứng cảnh giới tịch tĩnh. 
Các hạnh an tịnh lạc. 


Tý-kheo tát nước thuyền này, hễ hết nước thì thuyền nhẹ và 
đi mau. Đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau 
chứng Niết-bản. 


Tỷ-kheo, tát thuyền này, 
thuyền không, nhẹ đi mau. 
Trừ tham, diệt sân hận, 

tất chứng đạt niết-bàn. 
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Natthi jhãnam aDaccassa 
pacca nafthi qjhaãyqfo 

amhi jhanac ca paccã ca 
sa ve nibbanasamtike. 372 


Succagaram pavithassa 
samtacittassa bhikkhuno 
Amanusi rafi hofi 

samma dhammam vipassaío. 373 


]ío yafo sammasatfi 
khandhanam udayabbayam 
Labhdqtfi pili pamojjam 
amafam tam vianatam. 314 
Tatrayam adi bhavafi 

idha paccassa bhikkhuno: 
lndriyaguffi santutthi 
patinokkhe ca samvaro. 375 


Miite bhajassu kalyane 

suddh `alve qtandite 

Pañisantharavutyassa 

acãrakusalo siya 

Tato pamojjabahulo 

dukkhass `antam karissasi. 36 

The bhikkhu who abides im loving-kindness, who 1s pleased 
with the Buddha's Teaching, attains to that state of peace and 
happiness, the stilling ofconditioned things. 366 

Empty this boat, O bhikkhu!l Emptied by you 1t will move 
swIftly. Cutting off Iust and hatred, to NIbbana you wIll thereby 
go. 369 

FIve cut ofF five gIve up, five further cultivate. The bhikkhu who 
has gone beyond the five bonds 1s called a “Flood-Crosser”. 37 


Meditate, O bhikkhu! Be not heedless. Do not let your mind 


TÌỦ. 


370. 


3ii, 


7 lạ 


Sia. 


KYPA 


313. 


31a, 


374. 
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Tỷ-kheo nào đoạn năm điêu," bỏ năm điêu,” siêng tu năm điêu,? 
vượt khỏi năm điêu say đăm,? Tỷ-kheo ây là người đã vượt qua 
dòng nước lũ." 


Đoạn năm, từ bỏ năm; 

Tụ tập năm tối thượng; 
Tỷ-kheo vượt năm ái, 
Xứng danh “Vượt bộc lưu” 


Hãy tu định, chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục. Đừng 
đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở. 


Tỷ-kheo, hãy tu thiền, 

chớ buông lung phóng dật, 

tâm chớ đắm say dục. 

Phóng đật, nuốt sắt nóng: 

bị đốt, chớ than khô ! 

Không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định 
thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì 
gần đến niết-bàn. 

Không trí tuệ, không thiền; 

không thiền, không trí tuệ. 

Người có thiền có tuệ, 

nhất định gần niết-bàn. 

Tỷ-kheo đi vào chỗ yên tĩnh, thời tâm thường vắng lặng, quán 
xét theo Chánh pháp, được thọ hưởng cái vui của siêu nhân. 


Bước vào ngôi nhà trồng, 
Tỷ-kheo tâm an tịnh, 

thọ hưởng vui siêu nhân 
tịnh quán theo Chánh pháp. 


Người nào thường chánh niệm đến sự sanh diệt của các uân thì 
sẽ được vui mừng. Nên biệt: người đó không chết. 
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14. 


l5. 
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18. 
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whirl on sensual pleasures. Do not be careless and swallow a 
ball oflead. As you bumn cry not ““This 1s sorrow”. 377 


There 1s no concentration in one who lacks wIsdom, nor 1s there 
wisdom 1n him who lacks concentration. In whom are both 
concentration and wisdom, he, indeed, 1s im the presence of 
Nibbana. 372 


The bhikkhu who has retired to a lonely abode, who has calmed 
his mind, who percerves the doctrine clearly, experlences a JOy 
transcending that of men. 373 


Whenever he reflects on the rise and fall of the Aggregates, 
he experlences Joy and happiness. To “those who know” that 
(reflection) 1s Deathless. 374 


And this becomes the beginning here for a wIse bhikkhu: sense- 
control, contentment, restraint with regard to the Fundamental 
Code (Patimokkha), association with beneficent and energetic 
friends whose livelihood 1s pure. 375 


Let him be cordial in his ways and refined in conduct; filled 
thereby with Joy, he wIll make an end of1ll. 376 


assika viya pupphani 

maddavdni pamuccdafi 

Evam rãgac ca đosqac ca 

vippamuccetha bhikkhavo. 377 

As the Jasmine creeper sheds 1ts withered flowers, even so, Q 
bhikkhus, should you totally cast off lust and hatred. 377 


374. 


Ji`. 


bệnh 


376. 


376. 


3i1, 


S/d: 
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Người luôn luôn chánh niệm, 

sự sanh diệt các uẫn, 

được hoan hỷ, hân hoan, 

chỉ bậc bắt tử biết. 

Nếu là Tỷ-kheo sáng suốt, dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo nhiếp 
hộ các căn và biết đủ, lo hộ trì giới luật. 
Đây Tỷ-kheo có trí, 

tụ tập pháp căn bản, 

hộ căn, biết vừa đủ, 

g1ữ gìn căn bản giới, 

thường gần gũi bạn lành, 

sông thanh tịnh tinh cần. 


Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh. Được 
vậy, họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não. 


Giao thiệp khéo thân thiện, 
cử chỉ mực đoan trang. 

Do vậy hưởng vui nhiều, 
sẽ dứt mọi khổ đau. 


Cành hoa Bạt-tất-ca'! bị úa tàn như thế nào, Tý-kheo các ông 
cũng làm cho tham sân úa tàn như thế. 


Như hoa Vassikä, 
quăng bỏ cánh úa tàn; 
cũng vậy vị Tỷ-kheo, 
hãy giải thoát tham sân. 
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Sanfakäyo sanfavaco 

Samfava susamahito 

Vantalokamiso bhikkhu 

u?0asanfío `fl vuccafi. 378 

The bhikkhu who 1s calm 1n body, caÌlm In speech, calm In mind, 
who 1s well-composed, who has spewed out worldly thinøs, 1s 
truly called a “peaceful one”. 376 


Aitana codayaffanam 
pañimase affam qttana 

So affaguflo safima 

sukham bhikkhu vihahisi. 379 
Ata hi aItano natho 

atta hi atlano gati 

Tasina saccamay `affanam 
assam bhadram `va van77o. 380 


By self do you censure yourself. By self do you examine 
yourself. Self-guarded and mindful, O bhikkhu, you wIll live 
happlly. 379 

Self, ndeed, 1s the protector of self. Self, indeed, 1s one”s refuge. 
Control, therefore, your own selfas a merchant controls a noble 
steed. 360 


Pamojjabahulo bhikkhu 

pasanno buddhasasane 

Adhigacche padam sanfam 

sankkharuipasamam sukham. 38] 

Full of Joy, full of confidence 1n the Buddha”s Teaching, the 
bhikkhu will attain the Peaceful State, the stilling ofconditioned 
thinøs, the bliss (supreme). 367 


38. 


378. 


3ia., 


21/9, 


380. 


380. 


381. 


3Ì. 
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Tỷ-kheo nào thân tịch tịnh, ngữ tịch tịnh, tâm an trú tam-muội, 
xa lìa dục lạc, Tỷ-kheo ấy là người tịch tịnh. 


Thân tịnh, lời an tịnh, 

an tịnh, khéo thiền tịnh. 
Tỷ-kheo bỏ thế vật, 

xứng danh “Bậc tịch tịnh”. 


Các ngươi hãy tự cảnh sách, các ngươi hãy tự phản tỉnh. Tự hộ 
vệ và chánh niệm, mới là Tỷ-kheo an trụ trong an lạc. 


Tự mình chỉ trích mình, 
tự mình dò xét mình; 
tỷ-kheo tự phòng hộ, 
chánh niệm, trú an lạc. 


Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi 
là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục 
lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành. 


Tự mình y chỉ mình, 

tự mình đi đến mình. 

Vậy hãy tự điều phục, 

như khách buôn ngựa hiền. 


Tỷ-kheo đầy đủ tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp Phật-đà, 
sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát hết các hành (vô 
thường). 


Tỷ-kheo nhiều hân hoan, 
tịnh tín giáo pháp Phật, 
chứng cảnh giới tịch tịnh, 
các hạnh an tịnh lạc. 
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23. fo have daharo bhikkhu 
yucjati buddhasasane 
So imam lokam pabhasefi 
abbha mufto `va candima. 382 


23. The bhikkhu who, while still young, devotes himself to the 
Buddha”s Teaching, 1llumines this world like the moon freed 
from a cloud. 362 


Chapter 26 


BRAHMANA VAGGA 
THE BRÄAHMANA 


1. Chinda sotam parakkamma 
kame panuda brahmana 
Sankkharanam khayam cafva 
akatacca ˆsỉ brahmana. 383 

I. Strve and cleave the stream. Discard, O brahmana, sense- 
desires. Knowing the destruction of conditioned things, be, O 
brahmana, a knower ofthe Unmade (NIbbana). 383 


2. Kada dvayesu dhammesu 
paraga hoti brahmano 
Atha 'ssa sabbe samyoga 
aitham gacchanfi jãnaío. 384 


2. When1ntwo states a brahmana goes to the Farther Shore, then 
all the fetters of that “one who knows” pass away. 384 
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382. Tỷ-kheo tuy nhỏ tuổi mà siêng tu giáo pháp Phật-đà, thì họ là 
ánh sáng chiều soi thế gian như mặt trăng ra khỏi đám mây mù. 


382. Tỷ-kheo tuy tuổi nhỏ, 
siêng tu giáo pháp Phật, 
soi sáng thế gian nảy, 
như trăng thoát khỏi mây. 


XXVIL PHẢM BÀ-LA-MÔN! 


383. Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục,” các ngươi bỏ dục mới là Bà- 
la-môn. Nếu thấy rõ các uân diệt tận, các ngươi liền thấy được 
Vô tác (Niết-bàn).3 


383. Này hỡi Bà-la-môn, 
hãy tinh tấn đoạn dòng, 
từ bỏ các dục lạc, 
biết được hành đoạn diệt, 
người là bậc vô v1. 


384. Nếu thường trú trong hai pháp,* hàng Bà-la-môn đạt đến bờ kia; 
dù có bao nhiêu ràng buộc cũng đều bị đứt sạch do trí tuệ của 
người kia. 


384. Nhờ thường trú hai pháp 
đến được bờ bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 
mọi kiết sử đứt sạch. 
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Ÿ... fIssq pãram aparam va 
paraparam na vụJafI 
Viiaddaram visamyuttam 
tam aqham brumi brahmanam. 385 


3. For whom there exIsts neither the hither nor the farther shore, 
nor both the hither and the farther shore, he who 1s undistressed 
and unbound, him [ call a brahmana. 365 


4... Jhayim virqjam asinam 
katakiccam anasavam 
Unamattham anuppaffam 
tam qham brimmi brahmanam. 386 


4. He who 1s meditative, stainless and secluded, he who has done 
his duty and 1s free from corruptions, he who has aftained the 
Highest Goal - him [ call a brahmana. 366 


3. Diafapdfi adicco 
rattim obhati candima 
Sannaddho khaftiyo tapatfi 
J7hayi tapafi brahmano 
Atha sabbam ahorattim 
buddho tapdafi tejasa. 3Š7 
5. _ The sun shimes by day; the moon 1s radiant by night. Armoured 
shines the warrior king. Meditating the brahmana shines. But all 
day and night the Buddha shines In glory. 387 


6. Bahitapapo tỉ brahmano 
Sđacariya samano `fỉ vuccafi 
Pabbđjay'attano malam 
tasma pabbdjifo tỉ vuccafi. 388 

6. Because he has discarded evIl, he 1s called a 5rãhmana; because 
he lives In peace, he 1s called a sazmana; because he g1ves up the 
Impurities, he 1s called a pa5ba/ï1a - recluse. 388 


h5. 


385. 


386. 


386. 


387. 


387. 


388. 


388. 
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Không bờ kia cũng không bờ này,Š cả hai bờ đều không. xa lìa 
khổ não, không bị trói buộc; đó gọi là Bà-la-môn. 

Không bờ này, bờ kia; 

cả hai bờ không có. 

Lìa khổ, không trói buộc 

ta gọi Bà-la-môn. 


AI nhập vảo thiên định, an trú ly trần câu,” việc cân làm đã làm 
xong, phiên não lậu dứt sạch, chứng cảnh giới tôi cao; đó là 
Bà-la-môn. 


Tu thiền, trú ly trần. 
phận sự xong, vô lậu, 

đạt được đích tối thượng, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, 
khí giới chiếu sáng dòng vua chúa, thiền định chiếu sáng kẻ tu 
hành, nhưng hào quang đức Phật chiếu sáng cả ngày đêm. 


Mặt trời sáng ban ngày, 
mặt trăng sáng ban đêm. 
Khí giới sáng Sát-ly, 
thiền định sáng Phạm chí. 
Còn hào quang đức Phật, 
chói sáng cả ngày đêm. 


Người dút bỏ ác nghiệp gọi là Bà-la-môn; người hành vị thanh 
tịnh gọi là Sa-môn; người tự trừ bỏ cầu uế, gọi là người xuất 1a. 
Dứt ác gọi Phạm chí, 

tịnh hạnh gọi sa-môn; 

tự mình xuất cấu ué, 

nên gọi bậc xuất gia. 
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Na brahmanassa pahareyya 
nalssa muccetha brahmano 
Dị brahmanassa hantaram 
tato dhi yassa muccafi. 389 


Na brahmanass `etadalicci seyyo 
yada nisedho manaso piyehi 

Muto yafo himsamano nivaffafi 

tato tato sammnatineva dukkham. 390 


One should not strike a brahmana, nor should a brahmana vent 
(his wrath) on one who has struck him. Shame on him who 
strikes a brahmana! More shame oœn him who gIves vent (to his 
wrath)! 369 


Unto a brahmana that (non-retaliatlon) 1s ofno small advantage. 
When the mind 1s weaned from things dear, whenever the 1ntent 
to harm ceases, then and then only doth sorrow subside. 390 


Jassa kayena vaãcaya 

manasa natthi dukkatam 
Sarnvutam tthi nhãnehi 

tam qham brimi brahmanam. 39] 


He that does no evil through body, speech or mind, who 1s 
restrained 1n these three respects - him I call a brahmana. 397 


amha dhammam vjaneyya 

sammasambuddhadesitam 

Sakkaccam fan namasseyya 

qggihufIam va brahmano. 392 

Hf rom anybody one should understand the doctrine preached 


by the Fully Enlightened One, devoutly should one reverence 
him, as a brahmnn reveres the sacrificial fire. 392 


389. 


389. 


390. 


390. 


TÔI, 


JD], 


332. 


S12. 
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Chớ đánh đập Bà-la-môn!"° Bà-la-môn chớ sân hận! Người 
đánh đập mang điều đáng hồ thẹn, người sân hận lại cảng đáng 
hồ thẹn hơn. 


Chớ có đập Phạm chí ! 
Phạm chí chớ đập lại ! 
Xấu thay đập Phạm chí. 
Đập trả lại xâu hơn! 


Bà-la-môn, đây không phải là điều ích nhỏ. Nếu biết vui mừng 
chế phục tâm mình, tùy lúc đoạn trừ tâm độc hại thì thống khổ 
được ngăn chận liền. 


Đối vị Bả-la-môn, 

đây không lợi ích nhỏ. 
Khi ý không ái luyến, 
tâm hại được chận đứng, 
chỉ khi ấy khô diệt. 


Không dùng thân, ngữ, ý tạo tác nghiệp ác, chế ngự được ba chỗ 
đó, đó gọi là Bả-la-môn. 

Với người thân miệng ý, 

không làm các ác hạnh 

ba nghiệp được phòng hộ, 

ta gọi Bà-la-môn. 


Bắt luận nơi đâu được nghe đẳng Chánh đăng Chánh giác thuyết 
pháp, hãy đem hết lòng cung kính như Bà la môn'! kính thờ lửa. 
Từ ai, biết chánh pháp 

bậc Chánh giác thuyết giảng: 

hãy kính lễ vị ấy, 

như Phạm chí thờ lửa. 
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NaJañahi na gottena 

na jacca hofi brahmano 

Mamhi saccac ca dhammo ca 

So SucI so ca brahưmano. 393 

Not by matted har, nor by family, nor by birth does one 
become a brahmana. But in whom there exist both truth and 
riphteousness, pure 1s he, a brahmana 1s he. 393 


Kim te Jañahi dumumedha 
kim te qjinasañiya 
Abbhamtaram te gahanam 
bahiram parimajjasi. 394 


What 1s the use of your matfed harr, O witless man? What 1s 
the use of your antelope skIn garmenft? Withim, you are full of 
passlons; w1thout, you embellish yourself. 394 


Pamsukuladharam jantum 

kisam dhamanisanthatam 

ham vanasmim Jhayantam 

tam qham brumi brahmanam. 395 


The person who wears dust-heap robes, who 1s lean, whose 
veins stand out, who meditates alone 1n the forest - him I call a 
brahmana. 395 


Nac alham brahmanam brùumi 
yonjam maftisambhavam 
Bhovadli nãma so hofi 

sa ce hofi sakiccano 

Akiccanam anadanam 

tam qham brium brahmanam. 396 


I do not call himm a brahmana merely because he 1s born of a 


35. 


D9 Si 


394. 


394. 


395. 


29): 


396. 


396. 
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Chăng phải vì bện tóc, chắng phải vì chủng tộc, cũng chắng phải 
tại nơi sanh mà gọi là Bà-la-môn; nhưng ai hiểu biết chân thật, 
thông đạt Chánh pháp, đó là bậc Bả-la-môn thanh tịnh. ' 


Được gọi Bà-la-môn, 
không vì đầu bện tóc, 
không chủng tộc, thọ sanh. 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
mới gọi Bà-la-môn. 


Người ngu bện tóc và mặc áo da! đâu có ích chí? Trong lòng 
còn chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang 
điểm suông. 


Kẻ ngu, có ích gì 

bện tóc với da dê, 

nội tâm toàn phiền não, 
ngoài mặt đánh bóng suông. 


Ai mặc áo phần tảo,'Š gầy ốm lộ gân xương, ở rừng sâu tu định; 
đó gọi là Bả-la-môn. 


Người mặc áo đồng rác, 
gầy ốm, lộ mạch gân, 

độc thân thiền trong rừng, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Gọi là Bà-la-môn, không phải từ bụng mẹ đẻ ra. Nếu cứ chấp 
chặt các phiền não thì chỉ được gọi là “Bồ” suông.'5 Người nào 
lìa hết chấp trước, đó gọi là Bà-la-môn. 


Ta không gọi Phạm chí, 
vì chỗ sanh, mẹ sanh. 

Chỉ được gọi tên suông 
nếu tâm còn phiền não. 
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(brahmm) womb or sprung from a (brahmin) mother. He 1s 
merely a “Dear-addresser”, If he be with mmpediments. He 
who 1s free from Impediments, free from clinging - him I call a 
brahmana. 396 


Sabbasaccojanam chefva 

}O Ve na parIassaii 

Saøođfigam visamyuitam 

tam aham brumi brahmanam. 397 


He who has cut off all fetters, who trembles not, who has øgone 
beyond ties, who 1s unbound - him I call a brahmana. 397 


Chefva naddhim varafiac ca 
sandamam sahanukhamam 
Uhkkhittapafttigham buddham 

tam qham brimi brahmanam. 398 


He who has cut the strap (hatred), the thong (craving), and the 
rope (heresIes), toøether with the appendages (latent tendencIes), 
who has thrown up the cross-bar (Ignorance), who 1s enliphtened 
(Buddha) - him [ call a brahmana. 398 


Akhosam vadhabandhac ca 

qduttho yo tiikkhati 

Khantibalam balanikam 

tam aham briumi brahmanam. 399 

He who, without anger, endures reproach, flogging and 
punishments, whose power and poftent army 1s patlence - him I 
call a brahmana. 399 


391. 


291: 


398. 


398. 


315 


259: 
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Không phiền não, chấp trước 
ta gọi Bà-la-môn. 


Ai đoạn hết kiết sử, người đó thật không còn sợ hãi. Không bị 
đắm trước, xa lìa ràng buộc; đó gọi là Bả-la-môn. 


Đoạn hết các kiết sử, 

không còn gì lo sợ 

không đắm trước buộc ràng, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Như ngựa bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây và đồ sở thuộc,” người 
giác trí bỏ tất cả chướng ngại, đó gọi là Bà-la-môn. 


Bỏ đai da, bỏ cương 
bỏ dây, đồ sở thuộc, 

bỏ then chốt, sáng suốt, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Nhẫn nhục khi bị đánh mắng không sinh lòng sân hận, người có 
đội quân nhẫn nhục hùng cường, đó gọi là Bà-la-môn. 


Không ác ý, nhẫn chịu, 
phỉ báng, đánh, phạt hình; 
lây nhẫn làm quân lực, 

ta gọi Bà-la-môn. 
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1ỡ. 


18. 


19. 


1. 


20. 


20. 


21, 


21a 


Akkodhanam vatfavantam 
SIlavanfam anussuftam 

Danfam anfimasariram 

tam qham brim brahmanam. 400 


He who 1s not wrathful. but Is dutiful, virtuous, free from 
craving, self-controlled and bears his final body, - him [ call a 
brahmana. 400 


Varipokkharapdff`eva 

ãragger `iVa SãSaD0 

}]o na limpati kãmesu 

tam aham brumi brahmanam. 401 


Like water on a lotus leaf, like a mustard seed on the pornt of 
a needle, he who clings not to sensual pleasures - him [ call a 
brahmana. 407 


]o dukkhassa pajanđfi 

¡dh `eva khayam aftano 
Pannabharam visamyuftam 

tam aham brumi brahmanam. 402 


He who realizes here In this world the destruction of h1s sorrow, 
who has laid the burden aside and 1s emancipated, - him I call a 
brahmana. 402 


Gambhirapaccam medhavim 

magsealmnaggeassa kovidam 

UItamattham anuppaffam 

tam aqham brumi brahmanam. 403 

He whose knowledge 1s deep, who 1s wise, who 1s skilled im the 
ripht and wrong way, who has reached the highest goal - him I 
call a brahmana. 403 


400. 


400. 


401. 


401. 


40. 


402. 


403. 


403. 
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Người đầy đủ đức hạnh không nóng giận, trì giới không dục 
nhiễm, chế ngự và đạt được thân cuối cùng,'Š người như thế, ta 
gọi là Bà-la-môn. 


Không hận, hết bốn phận, 
trì giới, không tham ái; 
nhiếp phục, thân cuối cùng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Như nước giọt lá sen, như hột cải đặt đầu mũi kim, người không 
đắm nhiễm ái dục cũng như thế, ta gọi họ là Bà-la-môn. 


Như nước trên lá sen, 

như hột cải đầu kim; 
người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Nếu ngay tại thế gian này, ai tự giác ngộ và diệt trừ đau khổ, trút 
bỏ gánh nặng'? mà giải thoát, ta gọi họ là Bà-la-môn. 


AI tự trên đời này, 

giác khố, diệt trừ khô, 
bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Người có trí tuệ sâu xa, biết rõ thế nào là đạo, phi đạo và chứng 
đến cảnh giới vô thượng, đó gọi là Bà-la-môn. 

Người trí tuệ sâu xa, 

khéo biết đạo, phi đạo 

chứng đạt đích vô thượng, 

Ta gọi Bà-la-môn. 
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V22 


22 


PT 


2.55 


24. 


24. 


2h 


2Ó, 


Asamsattham gahatthehi 
anagarehi c abbhayam 
Anokasarim appiccham 

tam aham briumi brahmanam. 404 


He who 1s not Intimate either with householders or with the 
homeless ones, who wanders without an abode, who 1s without 
desires - him I call a brahmana. 4⁄4 


Nidhaya dandam bhantesu 

tasesu thãvaresu ca 

]o na hanfi na ghafeti 

tam aham brumi brahmanam. 405 


He who has laid aside the cudgel in his dealings with beIngs, 
whether feeble or strong, who neither harms nor kIlls - him I call 
a brahmana. 405 


Aviruddham viruddhesu 
aftadandesu nibbutam 

Sadanesu anadanam 

tam qham briumi brahmanam. 406 


He who 1s friendly amongst the hostile, who 1s peaceful amongst 
the violent, who 1s unattached amonøst the attached, - him [ call 
a brahmana. 406 


Jassa rãøo ca đoso ca 

mãno makkho ca patifo 

Sasapor 'iva ãragga 

tam aham brumi brahmanam. 407 

In whom lust, hatred, pride, detraction are fallen off like a mustard 
seed from the point ofa needle - him [I call a brahmana. 407 


404. 


40A. 


405. 


405. 


406. 


406. 


407. 


407. 
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Chăng lẫn lộn với tục luân, chắng tạp xen với Tăng lữ, xuất gia 
lìa ái dục, đó gọi là Bà-la-môn. 


Không liên hệ cả hai, 
xuất gia và thế tục; 
sông độc thân, ít dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Bỏ hết đao trượng, không tự mình giết, không bảo người khác 
giết đối với tất cả hữu tình mạnh yếu; người như thế Ta gọi là 
Bà-la-môn. 


Bỏ trượng, đối chúng sanh, 
yếu kém hay kiên cường, 
không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị, ở giữa đám 
người hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa, ở giữa đám người 
chấp đắm mà không chấp đắm; người như thế Ta gọi là Bà-la- 
môn. 

Thân thiện giữa thù địch 

ôn hòa giữa hung hăng. 

Không nhiễm, giữa nhiễm trước, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Từ lòng tham dục, sân nhuế, kiêu mạn, cho đến lòng hư ngụy, 
đều thoát bỏ như hột cải không dính đầu mũi kim, người như thế 
Ta gọi là Bà-la-môn. 

Người bỏ rơi tham sân, 

không mạn không ganh tỊ, 

như hột cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. 
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26. 


ca 
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28. 


28. 


ĐÀ 


29. 
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Akakhasam viccaDanim 

giram saccam udiraye 

Yaya nalbhisaje kacci 

tam aham brumi brahmanam. 408 

He who utters gentle, instructive, true words, who by his speech 
ø1ves offence to none - him I call a brahmana. 406 


]o dha digham va rassam va 
qnum thallam subhalsubham 
Loke aqdinnam naldiydti 

tam qham brim brahmanam. 409 


He who mm this world takes nothing that 1s not g1ven, be 1t long 
or short, small or øreat, falr or foul - him [ call a brahmana. 409 


asa yaSSqa na VỤJanfi 

asmim loke paramhi ca 
Nirãsayam visamyuiftam 

tam aham brumi brahmanam. 410 


He who has no longIngs, pertaining to this world or to the next, 
who 1s desireless and emancipated - him [ call a brahmana. 470 


Jassallaya na vijamti 

accaya akathamkathr 

Amatogadham anuppaftam 

tam aqham bruimi brahmanam. 4l l 

He who has no longings, who, throuph knowledge, 1s free 
from doubts, who has gained a firm footing im the Deathless 
(Nibbana) - him [ call a brahmana. 477 


408. 


406. 


409. 


409. 


410. 


410. 


411. 


411. 
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Chỉ nói lời chân thật hữu ích, không nói lời thô ác, không xúc 
phạm đến người, đó gọi là Bà-la-môn. 

Nói lên lời ôn hòa, 

lợi ích và chân thật, 

không mắt lòng một ai, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Đối với vật gì xâu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế, mà người ta 
không cho thì không lẫy, đó gọi là Bà-la-môn. 


Ở đời, vật dài, ngắn, 

nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, 
phàm không cho không lấy. 
Ta gọi Bảà-la-môn. 


Đối với đời này cũng như đời khác, không móng lòng dục vọng, 
vô dục nên giải thoát, đó gọi là Bà-la-môn. 


Người không có hy cầu, 
đời nảy và đời sau; 
không hy cầu, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Người không còn tham dục, liễu ngộ không nghi hoặc, chứng 
đến bậc vô sanh, đó gọi là Bà-la-môn. 

Người không còn tham ái, 

có trí, không nghi hoặc, 

thể nhập vào bắt tử, 

ta gọi Bà-la-môn. 


242 | Dhammapada 


30. 


30. 


đi, 


Slh 


3o: 


¬. 


]o dha puccac ca pãDqc ca 

ubho sangøq1m 1ipaccaga 

Asokam virajam suddham 

tam aham brumi brahmanam. 412 


HereIn he who has transcended both good and bad and the ties 
as well, who 1s sorrowless, stainless, and pure - him I call a 
brahmana. 472 


Candam `va viưmalam suddham 
Vi?Dasannam anavilam 
Nandibhavaparihkhinam 

tam qham brumi brahmanam. 413 


He who 1s spoftless as the moon, who 1s pure, serene, and 
unperturbed, who has destroyed craving for becoming - him [ 
call a brahmana. 473 


]o imam paftipatham dugøam 

Samsaram mmoham accaga 

Tỉnno paragato jhãyT 

anejo akathamkathr 

Anupadaya mnibbufo 

tam qham brumi brahmanam. 414 

He who has passed beyond this quagmrre, this difficult path, 
the ocean of life (samsara), and delusion, who has crossed and 
gone beyond, who 1s meditative, free from craving and doubts, 
who, clinging to naught, has attaned Nibbana - hìm [ call a 
brahmana. 474 


412. 


412. 


413. 


413. 


414. 


414. 
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Nếu ở thế gian này không chấp trước thiện và ác, thanh tịnh 
không ưu lo, đó gọi là Bả-la-môn. 

Người sống ở đời này 

không nhiễm cả thiện ác; 

không sầu. sạch không bụi 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Cái ái dục làm tái sanh đã được đoạn tận, như trăng trong không 
bợn, đứng lặng mà sáng ngời, đó gọi là Bả-la-môn. 


Như trăng, sạch không uế 
sáng trong và tịnh lặng; 
hữu ái, được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Vượt khỏi đường gồ ghè, lầy lội,” ra khỏi biển luân hồi ngu 
s¡ mà lên đến bờ kia, an trú trong thiền định, không nghi hoặc, 
không chấp đắm, chứng Niết-bàn tịch tịnh, người như thế Ta gọi 
là Bà-la-môn. 


Vượt đường nguy hiểm này, 
nhiếp phục luân hồi, sĩ, 

đến bờ kia thiền định; 
không dục ái, không nghi, 
không chấp trước, tịch tịnh, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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JỘ; 


1a: 


34. 


34. 


Đầu 


BS 


36. 


36. 


]o'dha kame pahatvana 

anagarno paribbdje 
Kamabhavaparikkhimam 

tam aham brumi brahmanam. 415 


He who 1n this world giving up sense-desires, would renounce 
worldly life and become a homeless one, he who has destroyed 
sense-desires and becoming - him [ call a brahmana. 475 


]oˆ dha tanham pahavana 
anagarno paribbdje 
Tanhabhavaparihkhinam 

tam aham briumi brahmanam. 416 


He who 1n this world giving up craving, would renounce worldly 
life and become a homeless one, he who has destroyed craving 
and becomnng - him I call a brahmana. 476 


Hina mãnusakam yoga 

dibbam yogam upaccaga 

SabbayoøØaVvisarnyufIam 

tam aham brumi brahmanam. 417 

He who, discarding human ties and transcending celestial ties, 1s 
completely delrvered from all ties - him I call a brahmana. 477 


Hina rafic ca arafic ca 

sitibhdtam nirupadhim 

Sabbalokabhibhum vưam 

tam aham brumi brahmanam. 418 

He who has given up likes and dislikes, who 1s cooled and 
1s wIthout defilements, who has conquered the world and 1s 
strenuous - him I call a brahmana. 47 


415. 


415. 


416. 


416. 


417. 


417. 


418. 


418. 
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Xả bỏ dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa-môn không 
nhà, không cho dục lạc phát sinh lại, người như thế Ta gọi là 
Bà-la-môn. 


AI ở đời, đoạn dục, 

bỏ nhà, sống xuất gia; 
dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Xả bỏ ái dục ngay tại đời này mà xuất gia làm Sa-môn không 
nhà, không cho ái dục phát sinh lại, người như thế Ta gọi là Bà- 
la-môn. 

AI ở đời đoạn ái 

bỏ nhà, sống xuất gia; 

ái hữu được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Lìa khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi trói buộc ở thiên 
thượng, hết thảy trói buộc đều lìa sạch, đó gọi là Bà-la-môn. 
Bỏ trói buộc loài người, 

vượt trói buộc cõi trời; 

giải thoát mọi buộc ràng, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Xả bỏ điều ưa ghét,?! thanh lương không phiền não, đũng mãnh 
hơn thế gian,” đó gọi là Bà-la-môn. 


Bỏ điều ưa, điều ghét, 
mát lạnh, diệt sanh y; 

bậc anh hùng chiến thắng, 
nhiếp phục mọi thế giới, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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đất 


3. 


2i, 


25, 


n5, 


25, 


40. 


40. 


Cutim yo vedi saffanam 

upapdffic ca sabbaso 

Asattam sugatam buddham 

tam aham brumi brahmanam. 419 


Jssa gatim na Jjănamfi 

deva gandhabbamanusa 
Khimasavam arahanftam 

tam qham brium brahmanam. 420 


He who In every way knows the death and rebirth of beings, 
who 1s non-attached, well-gone, and enliphtened, - him I call a 
brahmana. 479 


He whose destiny neither øgods nor øa#dhabbas nor men know, 
who has destroyed all corruptlons, and 1s far removed from 
passlons (Arahant) - him I call a brahmana. 420 


Jssa pure ca pacchã ca 

maj}he ca nafthi kiccanam 
Akiccanam anadanam 

tam qham brim brahmanam. 42] 


He who has no clinging to Agsregates that are past, future, or 
present, who 1s without clinging and grasping - him I call a 
brahmana. 427 


Usabham pavaram viưam 

mahesim vÿitãvimam 

Angjam nahafaham Buddham 

tam aham brumi brahmanam. 422 

The fearless, the noble, the hero, the øreat sage, the conqueror, 
the desireless, the cleanser (of defilements), the enlightened, - 
him [ call a brahmana. 422 


419. 


419. 


420. 


420. 


421. 


421. 


422. 


422. 
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Nếu biết tất cả loài hữu tình chết thế nào, sanh thế nào; không 
chấp trước, khéo vượt qua, đó gọi là Bà-la-môn. 

Ai hiểu rõ hoàn toàn 

sanh tử của chúng sanh; 

không nhiễm, khéo vượt qua, 

sáng suốt chân giác ngộ, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


Dù chư Thiên, Càn-thát-bà hay nhân loại, không ai biết được 
nơi chốn của vị A-la-hán đã dứt sạch phiền não; vị ấy Ta gọi là 
Bà-la-môn. 

Với al, loài trời, người 

cùng với Càn-thát-bà, 

không biết chỗ thọ sanh 

lậu tận bậc La-hán; 

ta gọi Bà-la-môn. 


Quá khứ vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chỉ”; 
người không chấp thủ một vật chỉ ấy gọi là Bà-la-môn. 


A1 quá, hiện, vị lai 

không một sở hữu gì; 
không sở hữu không năm, 
ta gọi Bà-la-môn. 


Hạng người dõng mãnh, tôn quí như trâu chúa,” hạng người 
thắng lợi,?? vô dục như đại tiên, hạng người tây sạch,” không 
nhiễm và giác tỉnh, hạng người như thế Ta gọi là Bà-la-môn. 


Bậc trâu chúa, thù thắng, 

bậc anh hùng, đại sĩ, 

bậc chiến thắng, không nhiễm, 
bậc tây sạch, giác ngộ; 

ta gọi Bà-la-môn. 
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AI. 


41. 


Pubbenivasam yo vedi' 
SaøeqlDäydc ca passafi 

Atho Jjatikkhayam pafio 
abhiccävosifo muni 
Sabbavosifavosanam 

tam qham briumi brahmanam. 423 


That sage who knows hIs former abodes, who sees the blissful 
and the woeful states, who has reached the end of births, who, 
with superior wIsdom, has perfected himself, who has completed 
(the holy life), and reached the end of all passlons - him I call a 
brahmana. 423 


423. 


423. 
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Vị Mâu-ni (thanh tịnh) hay biết đời trước, thấy cả cõi Thiên” 
và cõi khô (ác thú), đã trừ diệt tái sinh, thiện nghiệp hoàn toàn, 
thành bậc Vô thượng trí; bậc viên mãn thành tựu mọi điều như 
thế, Ta gọi là Bà-la-môn. 


Ai biết được đời trước, 
thấy thiên giới, đọa xứ, 
đạt được sanh diệt tận, 
thắng trí, tự viên thành; 
bậc mâu-nI đạo sĩ, 

viên mãn mọi thành tựu; 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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——O Má XÃ, MAI TRK\c THẾ NH, NHÀ, 
7F ro 
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—— 7L Á####WŒ. HÌlJjf Zñj, UKEHAHiĐP, X?ƒIÍU 
1M. 

—=—=O_ M7 im&, ƒ?..W“®“ÍW2., ?3M3X5UHằữ, 1ì 
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H› 1W NHIẾP. 

`... 1... ˆ... 
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—H-HE SA RHZE, MAIH2, #UẾHW3, 2Ã 
t:#ĩ› 
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2s 

—7X— ÍiÝNHHf(, HỲX#X+, ÑfihlÊBHÀ, 1Mf 6ã 
ÀÀ¿ fRWHJHBE, T21 

#a 
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lậ.2:fM. 
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kh: Í -ĐIf#EđI, ĐIEHBUSEU, #HHẾMWS#, UE 
70M. 

—-HX\ Í-Đf#Eil, ĐIRHBUSEU, #HHẾMEWS#, UE 
70M. 
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70M. 
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_.. 
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Y5, Bộ o 
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—JUL TRE, ##fJfIRME, ÌMIÊIVSEM—IME 
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—JLO  27#}*\/S!, ÑHW.\ N?P. RfếấẩHP/ S4, hư hUÙY 
X#. 

—73L— MÊHqHbÙ,)`Œ AšKHLD2“; @XHHŸfƒƒmU, Z0 
Ji. 
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tt. 
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L2 3)8P 

—7LH 5 CẤX) BIẾH CEZ) 4, #3446 l]JX +, Ấx 
HJš Of) Z1: (šÉ), #ãiH 

4:42]. 

—JUN ÑRŒR3#ƒf, ïf[HM, ÂN HH, {N22 
ÈEÈ. 

—Jutt #5. ifHMÍ, 4W? 
XE. 

—J2JUXÁ_ 3ƒ, ïf[HIM, tia PHƒY, {N22 
fỀ!ƒÏlI - 

—JUL l4 ƒf, ïf[HMỆN, ti HT, {N22 
1. 

=O©OO_ ñ#8j##3Zƒ, ifffHIMT, #tẩmgPHƒY, 2/5 
X*%. 

=O— Ả®3#J3ƒ, W##HIM, #tữNHHHƒY, 255 
To 

=O—  24##li†t. fE24/rimjllfl. iElftftrf. CljH) 
‡:#K“ií. MURJRfÈ2, Bằi 

bĐNMïo 

=O©= 1EfffHHW, ?## XHI# {/“®S}Ì*H|Jjš, Jájg 
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=OJIH #22213⁄357/, mấúHZšIlIÑ3?7HH†X⁄}, RE ÊfñÊ 
LIP 
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NR/BB. 
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23. Z# mã NAGAVAGGO 
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JR@)Xl#WR:› \!HZJBÖMñJ 


''. 


274 | Hán bản 














=_—.—'  HẬƒM⁄BÃ2JfEM, TfJEBÊMAMẪÍM, NSÁt 2U 
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HE. 
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=JW7Xf#65lEHfáãZf, T23 EXãj. 1MEIli%X. IHỊ FÙÈff 
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S. 





=x» 


























IIHI 





⁄ 





























7F]. 
=ÙlO  #‡tA@|#Uf, 522 ĐPÏll, MPRWVSfX, HE 
m1 


276 | Hán bản 


Jt.ÄM‡iu< 11. 

=1L—-ÑfữffX#tậÑÖZf, MlBimjftfll, ?2ÃHSSEHX, Z1 
?, IMAiluf£lJ,. NỈ N3} 
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BẢNG CHÚ THÍCH 


(Những chú thích cho kinh Pháp cú này phân chánh dựa theo chú thích 


của ngài Narada MahaThera) 


L PHẢM SONG YÊU: 


1. 


œ 


Wumaka có nghĩa một đôi, một cặp. Phẩm này gồm có 10 đôi diễn nói 
theo cách song song đối lập (song đối) nhau. Phần đông dịch là Twin 
verses, Juan Mascaró dịch là Contrary verses. 

Pháp (Dhamma) có rất nhiều nghĩa. Ở đây dùng theo nghĩa Nghiệp 
(Kamma hay Karma), nói về thức hay ý thức (cefana, volition) và những 
trạng thái tâm lý thuộc về điều tốt (thiện) hay xấu (bất thiện) của tâm 
thức (consciousness). Do đó Tâm tối quan trọng đối với tất cả những 
trạng thái tâm lý, nó điều khiến, và hình thành nên hành động, tạo nên 


^ 


nghiệp; nên đức Phật tuyên bố: “Ý tức là Nghiệp” (cefanä is Kamma). 


. Nguyên văn: Cakkam va vahafo padam, nên dịch là: “Như bánh xe lăn 


theo chân con thú kéo xe”. 


. Nguyên văn: S$anarana, có nghĩa là đời xưa. Cô pháp (Sanamfano 


Dhamma, hoặc Paranako Dhamưna) tức chỉ cho tất cả pháp tắc vĩnh cửu 
bất dịch mà chư Phật và đệ tử quá khứ đã gìn giữ và truyền dạy. 


. Chỉ người hay ưa tranh luận (quarrelsome persons). Nhân khi Phật 


ở rừng Kỳ -đà, đối với các vị Tỷ-kheo ưa tranh luận tại Câu-sanh-bì 
(KosambI) mà nói kinh này, nên có sự xưng hô đó. 


. Nguyên văn: Ä⁄ayameftha yamamase, có nghĩa “'chúng ta sắp bị diệt 


vong vì luật vô thường”. namase; từ gốc yam. có nghĩa hủy diệt. 
Tự cho thân mình trong sạch rồi đắm ưa hoài. 


Ma vương (Mãras). Theo đạo Phật, có 5 loại Mãras: ¡. Ngũ uân (khandhas, 
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10. 
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12. 


13. 
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Aggregates); 1. Nghiệp thiện & ác (abhisankhara, moral and Immoral 
activitles); 11. Tử thần (maccu, death), iv. Phiền não, tình dục (¿esa, 
passions), và v. Ma vương (đevapuia, Mãra the deity). Ở đây Mãra dùng 
theo nghĩa tình dục. 

Chẳng khoái lạc (asukha), chỉ pháp bất tịnh quán, như quán thân với 32 
điều bất tịnh v.v. 

Tín (saađh2) là tin nơi Phật, bậc Đạo sư (Buddha, the Teacher), nơi 
Pháp, giáo lý của Phật (Dhamma, the Teaching) và nơi Tăng, đoàn thể 
thanh tịnh trì truyền giáo lý của Phật (Sangha, the Order), dựa trên trí tuệ 
(knowledge). Không có vấn đề tin tưởng mù quáng trong đạo Phật. 
Kasãva có nghĩa vết nhơ của tham dục. Kãsãya cũng có nghĩa y hoại sắc 
(cà-sa) biểu trưng cho “sự từ khước mọi sắc tướng đẹp bề ngoài”, đúng 
nghĩa của “sự xuất gia” (renunciation). Y của chư tăng được nhuộm theo 
màu không ai ưa chuộng đề không còn giá trị (valueless); đó là màu vàng 
tại Ấn-độ. Đây cũng là một lối chơi chữ. Bề ngoài của cuộc sóng thánh 
thiện (Holy Life) không thể biểu lộ nếu không có cuộc sống tịnh hạnh 
nội tại (internal purity), tức là phải từ bỏ tất cả vết nhơ của tham dục. 
Chơn thật (Sãra) có nghĩa gốc lõi, thực chất, chơn thật. Phi chơn (4sãr4) 
là những thứ không cần thiết trong đời sống như tin tưởng mù quáng, đeo 
đuôi danh lợi, ái dục (kãma, lust), ác ý (vyãpada, iII-will), giết hại (vihimsä, 
harmfulness), v.v. SZrz là cần thiết như xả bỏ, vô chấp (nekkhamma, 
renunciation, non-attachment), từ bi (zvyãpZda, loving-kindness), bất 
hại (avihimsa, harmlessness), chánh kiến (sammnã dithi, right belief, 
views), trì giới (sa, morality), thiền định (samãđj¡, concentration), trí 
tuệ (ozccã, wisdom), v.v. Thực chất của đời sống thánh thiện không thê 
đạt được khi vẫn còn mê say những thứ không cần thiết. Những ý nghĩ 
trong sạch này thuộc trong Bát thánh đạo (Noble Eightfold Path). 
Bhãvitam, nghĩa đen là “trở thành" (to become), tức được đảo luyện 
(trained), tu tập (cultivated), phát triển (developed) [đề trở thành]. Tâm 
được đào luyện để chú ý (concentration, đình c7), đến độ nhất tâm 
(one-pointedness of the mind) và thanh lọc tâm thức, và để quán sát 
(contemplation, guán), đưa đến nhận thức về mọi vật hiện hữu chân thật 
như là tự chúng. Mục đích tối thượng của hành giả là đạt được hai giai 
đoạn phát triển tâm thúc này (chỉ và quán). Cũng như thể dục là để phát 


Bảng chú thích | 283 


triển thân xác, thiền định là đề phát triển tâm. Một cái tâm đã phát triển 
toàn vẹn thì không dễ gì bị phiền não cám dỗ nữa. 

14. Như là ái dục (&đma, lust), ác ý (vyäpada, ill-will), giết hại (vihữmsã, 
harmfulness), v.v. 

15. Ăn năn những nghiệp ác đã tạo, y nhận chịu quả báo khổ. 

1ó. Như là xả bỏ, vô chấp (nekkhamma, tenunciation, non-attachment), từ 
bi (avwyäpäda, loving-kindness), và bất hại (zvihửnsä, harmlessness). 
Những ý nghĩ trong sạch này thuộc trong Bát thánh đạo (Noble Eighffold 
Path). 

17. Do tạo ác nghiệp mà đưa đến sự bỉ ai trong đời này gọi là “Buồn tôi đã 
tạo ác”. Nhưng mà nỗi bi ai này còn có hạn chứ tương lai đọa vào ác đạo 
thọ báo lâu dài, cái khổ này mới vô cùng. 

18. Ác thú (đuøean) là nơi khô; cõi lành (sgzi) là nơi vui sướng. Tái sanh 
vào trong cả hai cõi này đều là tạm thời. 

19. Sahitam = saha + hitam, có nghĩa là điều gì có liên hệ đến những gì có 
lợi ích. Bản chú giải của tôn giả Phật Âm ghi sahi/m đồng nghĩa với 
Tam tạng (7ïpiaka, the three Baskets), những lời dạy của đức Phật, gồm 
có Luật tạng (inaya Pữaka, the Basket of Discrpline), Kinh tạng (Sa 
Piraka, the Basket of Discourses), và Luận tạng (4bhidhammna Pitaka, 
the Basket of Ultimate Doctrine). 

20. Kẻ chăn bò thuê cứ sáng sớm dắt bò ra đồng, tối lại lùa bò về chuồng 
giao cho chủ, ngày ngày chỉ đếm bò mà đổi lấy ít tiền công; còn sữa, lạc, 
sanh tô, đề hồ của bò thì anh ta không hưởng được. Tụng kinh mà không 
tu hành theo kinh thì chăng hưởng được lợi ích của kinh, của kẻ tu hành. 

2 


—¬ 


. Ích lợi của Sa-môn tức là 4 quả thánh: Tu-đà-hoàn (Sø/ãpzứi, Stream 
Wmer), Tư-đàhàm (Szkadãgzmi, Once-Rctumer), A-na-hàm 
(Anägami, Never-Returner), và A-la-hán (4raharr, the Worthy). 

22. Sãmaccassa nghĩa đen là hiện trạng của một tu sĩ (monk) hay ẩn sĩ 

(ascetic), tức đời sống thanh tịnh, thánh thiện (Holy li&). Trong Phật 

giáo, tri (learning) và hành (practice) phải hợp nhất, không thể thiếu một 

trong hai. Theo vậy, Phật giáo không phải chỉ là một triết thuyết suông, 
mà là Con đường của Giác ngộ độc đáo (a umque Path ofEnlightenment). 
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II. PHÂM KHÔNG BUÔNG LUNG: 

1. Không buông lung (appamada), nghĩa đen là không say đắm (non- 
infatuation), tức lúc nào cũng trong chánh niệm (mindfulness), khắc 
kỷ (watchfulness), nỗ lực sống đời tịnh hạnh (earnestness ¡n doing 
good). Bản chất đạo đức của Phật giáo có thê tóm gọn trong ngữ từ 
này: appamaãda. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật là: appamadena 
sampädetha, strive on with điligence, [các ngươi] hãy nỗ lực tỉnh tấn (tự 
mình thắp đuốc mà đi). 

2. Amafa - Nibbäna, đích điểm tối hậu của toàn thể Phật tử. Nghĩa tích cực 
này cho ta thấy Mibbãna không phải là hư vô (annihilation) hay trạng 
thái không ngơ (nothingness) như thường bị hiểu lầm. Mà là trạng thái 
siêu thăng (supra-mundane), bắt tử (immortal), thường tồn (permanent), 
không thê nào diễn tả được bằng ngôn từ thế gian. 

3. Đây không có nghĩa là họ không chết, bất tử, theo nghĩa thông thường. 
Không một hữu thể nào không chết, ngay cả chư Phật (Buddhas), hay 
A-la-hán (Arahants). Mà ý tưởng này có nghĩa là những bậc sống không 
buông lung (the heedfuls), chứng đắc Niết-bàn (realize Nibbãna), thì 
không còn tái sanh (no reborn), cho nên không hề chết. Kẻ sống buông 
lung bị xem như là người chết, như thây ma, vì cứ mãi bị trôi lăn trong 
vòng sanh-tử tủ-sanh (births and deaths). 

4. Biết rằng giải thoát chỉ dành cho những người không buông lung, chớ 

không dành cho người sống buông lung. 

. Thánh nhơn (Ariyas) chỉ những bậc thanh tịnh như chư Phật và A-la- 
hán. Cõi Thánh (realm of the Ariyas) có nghĩa 37 phẩm trợ đạo (the 
thirty-seven factors of Enhghtenment, 8odhi2akkhiadhamma) và 9 bậc 


c¬ 


thiên cõi Sắc giới. 


a 


Thiền định (meditation) gồm cả hai, thiền chỉ (sưma/ha, concentration) 
và thiền quán (wj2assanä, insight). 

7. Yogakkhema - giải thoát khỏi 4 triền phược, ách. Muốn chứng đắc Niết- 
bàn thì phải trừ 4 ách: dục ách (KZữmayogo, ách tham dục, sense-desIres), 
hữu ách (b#avayogo, mê chấp ba cõi, craving for existence), kiến ách 
(di#hiyogo, điều tà kiến, false views), vô minh ách (avÿ/Zyogo, sự mê 
mờ, 1ønorance). 
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8. Nibbãna gồm ni + vãng, lït., nghĩa đen là tách lìa khỏi tham dục. Đây là 


10. 


I1. 


12. 


13. 


một trạng thái siêu việt có thể đạt được ngay trong kiếp sống này. Cũng 
có thể gọi đó là diệt tận mọi phiền não (extinction of passions), nhưng 
không phải là một trạng thái hư vô (state of nothmgness). Mà là một 
trạng thái an lạc miên viễn của giải thoát toàn vẹn khi diệt tận tất cả phiền 
não, tham dục. Theo nghĩa siêu hình (metaphysical) Mibbãna là sự châm 
dứt khổ đau (extinction of suffering); theo nghĩa tâm lý (psychological) 
là loại bỏ cái ngã (elimination ofegoism); theo nghĩa đạo đức (ethical) là 
diệt tận tham (lusf), sân (hatred) và s1 (Ignorance). 


. Như cõi đất cao có thể tránh khỏi thủy tai, kẻ trí khi chứng được A-la-hán 


thì không còn bị phiền não quấy nhiễu, nhận chìm. 

Người trí tu thiền để phát triển trí tuệ, làm hòn đảo cho riêng mình bằng 
cách chứng đắc quả A-la-hán, khiến không còn 4 dòng thủy triều nhận 
chìm, đó là thủy triều của tham dục (kZma, sense-desires), của tà kiến 
(dif.hi, false beliefS), của chấp hữu (b#awa, craving for existence) và của 


Ma-già (Maghav3) là tên khác của trời Đế Thích (Sa&⁄#2) khi chưa đủ 
phúc báo đề làm trời, Đề Thích ở nhân gian tên là Ma-già, nhờ công đức 
siêng năng quét tước sạch sẽ mà được làm chủ cõi chư Thiên. 

Đệ tử cụ túc giới của Phật được gọi là Tỳ-kheo, hay Tỷ-kheo (B//kkhu); 
Anh dịch sát nghĩa nhất với Bhikkhu là “Mendicant monk”, khất sĩ. Ông 
không phải là linh mục (priest) vì không phải là người trung gian giữa 
Thiên chúa (God) và người. Ông không cần có nguyện ước tu trọn đời, 
nhưng luôn vâng giữ hành trì giới luật đã thọ. Ông tự nguyện giữ nếp 
sống khổ hạnh và độc thân. Nếu ông không thể sống đời sống thánh 
thiện, thì có thê xả y, bất kỳ lúc nảo. 

Kiết sử (Samyojana) — nghĩa đen là cái ách (yoke, Anh: yoke) đẻ nặng trên 
cổ khiến chúng sanh bị trôi chìm mãi trong biển khổ. Có 10 loại kiết sử 
[theo Nam tông]: ngã kiến (sakkãyadithi, self-illusion), nghỉ (vicikicchä, 
doubis), mê tín (s/abbafaparamasa, indulgence m wrongful rites and 
ceremomIes), tham dục (kZmarãga, sense-desires), sân hận (pañigha, 
hatred), tham sắc giới (rparäga, attachment to the Realms of Form), 
tham vô sắc giới (arparäga, attachment to the Formless Realms), mạn 
(mãna, conceIt), trạo cử (uaddhacca, restlessness) và vô minh (avij/ä, 


286 | Bảng chú thích 


ignorance). Còn một số 10 loại kiết sử khác, tựu trung cũng giống như 
trên. 5 kiết sử trước là thuộc bờ bên này (orambhãgiya, This Shore), nhỏ; 
5 sử sau là bờ bên kia (uddhambhagiya, Further Shore). Hành giả đoạn 
được 3 kiết sử trước, thì chứng quả Tu-đà-hoàn (So/ãpaifi); đoạn 2 sử 
sau, chứng quả Tư-đả-hàm (Sakadãgami); đoạn 2 kiết sử kế tiếp, chứng 
A-na-hàm (4nãgãmi); rốt ráo đoạn 3 sử sau cùng, chứng quả A-la-hán 
(Arahafa). 


II. PHẨM TÂM: 

1. Tâm (C4) theo từ gốc cử, suy nghĩ . Thông thường dịch là “điều làm 
cho đề ý đến một đối tượng” (cửưefi = vjjãnãñi). Trong Phật giáo, hầu 
như không có sự phân biệt giữa Tâm (na, mìnd) và Thức (c7a, 
consciousness). Cả hai thường dùng đồng nghĩa và xen lẫn nhau. 

2. Bởi vì không thể có 2 ý nghĩ cùng hiện hữu đồng thời trong một gian kỳ 
nhất định nào đó. 


G3 


. Cái tâm vô hình thì phi thể chất (immaterial) và vô sắc (colourless). 


bài 


GŒuhãsayam, nơi thâm sâu nhất của tâm. 


sÀ 


. Những hành động của một vị A-la-hán thì không tốt cũng không xấu 
vì ngài đã siêu việt thiện ác. Đây không có nghĩa là ngài tiêu cực. Ngài 
rất tích cực, vì những hành động của ngài không vị ngã (vì mình), mà 
hướng về người khác (vị tha) giúp họ đi trên con đường ngài đã đi qua. 
Tuy nhiên ngài vẫn còn phải chịu quả báo của nghiệp thuộc quá khứ; 
hiện tại thì không tạo nghiệp mới. Tắt cả những hành động ngài làm, một 
A-la-hán, gọi là “không tác động” (kia, moperative), nên không gọi là 
nghiệp. Về mặt đạo đức, chúng không có hiệu quả nào. Nhận định được 
vạn vật thật sự như chúng là như vậy, cuối cùng ngài rũ sạch hết sợi dây 
xiềng xích của nhân và quả, giải thoát. Nói cách khác, khi chứng được 
quả A-la-hán thì vô lậu thiện nghiệp viên mãn, hữu lậu ác nghiệp và hữu 
lậu thiện nghiệp đã hết rồi, không còn tạo nghiệp mới nữa, và tuy ở trong 
đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. 


bà 


Thắng lợi ở đây có nghĩa là phát sanh Minh sát trí (v›zssanä, insight). 


Re, 


Không nên nhiễm trước vào thiền cảnh đã chứng được, phải nỗ lực cầu 


tiên mãi. 
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§. Phật giáo đồ các nước Phật giáo Nam phương mỗi khi lâm chung có lệ 
thỉnh chư Tăng đến đề cúng dường làm phước lần chót. Chư Tăng liền 
tụng bài bài kệ này ba biến. 

9. Đem tâm hướng về 10 hạnh ác (zk„saia): 1. sát sinh (Panafipaio, 
killing), 2. thâu đạo, trộm cắp (4đinnadanam, stealing), 3. tà dâm 
(Kamesumicchacara, sexual misconduct), 4. vọng ngữ (ẢMusavado, 
lymg), 5. lưỡng thiệt (P/sunavaca, double-tongued), 6. thô ác ngữ 
(Pharusavaca, harsh speech), 7. ở ngữ (sưmphappalapo, sÌandering), 
§. tham (zbhijjha, greed), sân (Wiyapado, hatred), tà kiến (Micchadithi, 
false views). 

10. Đem tâm hướng về 10 hạnh lành (&wsaia): 1. bố thi (D2ãna, generosity), 
2. trì giới (Sa, morality), 3. tu thiền định (8havana, meditation), 4. 
tôn kính (4pacajannưm, reverence), 5. tác sự (@yyavaccam, service), 
6. hồi hướng công đức (Pz/idacam. transference of merit), 7. tùy hỷ 
công đức (Paanưmodana, reJolcinng 1n others” mertt), 8. thính pháp 
(Dhammusavanam. hearing the doctrine), thuyết pháp (Ðhamnadesana, 
expounding the doctrine), chánh kiến (Di/hwjjukammnan, straightening 
one”s rIght vIewS). 


IV. PHẨM HOA: 

1. Ngài Chi Khiêm (kh. thế kỷ 3) đời nhà Ngô dịch là phẩm Vương hoa. 

2. Chinh phục (7essz/), là theo Pali nguyên chú; theo bản chú thích 
kinh Pháp cú xưa nhất và đầy đủ chỉ tiết bằng văn bản Päli của tôn giả 
Buddahaghosa (tk. 5), căn bản của các lời chú thích sau này. Bản do E. 
W. Burlinghame dịch ra Anh văn trong loạt sách Harvard Oriental Series 
dịch là “hiểu xác thật”. Bản của Miến-điện chép là vicessafi, có nghĩa 
“chọn tìm” hoặc “dò xét”. 

3. Địa giới (pa/havỷ) là chỉ tự kỷ hay tự thân(41#a-bhava). Bản Dhammapada 
Anh văn của Đại đức Narada có chú thích rằng: “This is one who will 
understand this self as if really is”; câu này có nghĩa “như thật tự biết rõ 
mình”. 

4. Diễm ma giới (Wưmaloka), theo nguyên chú thì bao quát cả 4 giới 
(Cafudbhidwœmn apaydlokan ca): địa ngục (naraka, hell), ngạ qui (peía, 
hungry ghosfs), súc sanh (anmal kingdom) và A-tu-la (sura, anery øodb). 
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Thiên giới (Sưdevakam), theo nguyên chú thì bao quát 6 cõi trời dục giới 
và nhân giới (”namsa devakamit mannussalokanea). 

Pháp cú (Dhamnapäda); ở đây chỉ cho 37 phẩm trợ đạo (tam thập thất 
trợ đạo phẩm, 8odhipakkhiyadhammna, 31 Factors of Enlipghtenment). 
Đó là: 

1. Tứ niệm xứ (Swipafthana, Four Foundations of Mindflness): 

1. quán Thân (kãyãnupassana, contemplation of the body); 

2. quán Thọ (vedananupassana, contemplation ofthe feelings); 

3. quán Tâm (ci/ãnupassana, contemplation ofthoughts); và 

4. quán Pháp (dhamnanup0assana, contemplation oŸphenomena). 


II. Tứ chánh cần: (Sømnappadäna, Four Supreme Efforts): 

1. Tỉnh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. 

2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác phát sanh. 

3. Tỉnh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. 

4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. 

II. Tứ như ý túc (/4hada, Four Means of Accomplishment): 

1. Dục như ý túc (chanđa, wIll); 2. Niệm như ý túc (ca, thought); 3. 
Tỉnh tấn như ý túc (vửiya, efforÐ); 4. Tư như ý túc (ữuamsẽ, wisdom). 
IV. Ngũ căn (0anca imdrijyami, five facultes): I. Tín căn (saddha, 
confidence); 2. Tấn căn (wij;az, efort); 3. Niệm căn (sa, mindflness); 
4. Định căn (sưmad¡, concentration) và 5. Tuệ căn (acc, wIsdom). 

V. Ngũ lực (panca balani, ñve Forces): 1. Tín lực; 2. Tắn lực; 3. Niệm 
lực; 4. Định lực 5. Tuệ lực. 

VI. Thất giác chỉ (8ojjhanga, seven Constituents of Enlightenment): 

1. Trạch pháp (Dharmapravicaya, 1nvestigation oŸthe Truth) 

2. Tỉnh tấn (vữa, effort); 

3. Hỉ (pi, Joy); 

4. Khinh an (02assaddi, serenity); 

5. Niệm (si); 


6. Định (sœnadhi); 


nh 


Xã (upekkhä, equanimmty). 
VỊI. Bát thánh đạo (4/hangikamagga, Elghtfold Path): 
1. Chánh kiến (sammä ditthi, right views, right understanding); 
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2. Chánh tư duy (samma sankappa, right thoughts); 
3. Chánh ngữ (sammäã vãcã, right specch); 
4. Chánh nghiệp (sammäã kammanta, righf actIons); 
5. Chánh mạng (sammä äãjTva, right livelihood); 
6. Chánh tinh tắn (sammä väãyãma, right endeavour); 
7. Chánh niệm (sammä sat, ripht mindfulness) and 
8. Chánh định (samma samadhi, right concenfration). 
7. Thợ khéo là thợ làm tràng hoa, để ví dụ cho người khéo giảng nói Pháp 
cú, có lớp lang, không lộn xộn, như thợ xâu hoa vậy. 


œ 


. Hữu học (Se&kha) tức là các vị chứng sơ quả Tu-đà-hoàn (Sofapafipahadla, 
Stream-wimner), nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadagamiphala), tam quả A-na 
-hàm (4nagamphala), và sơ quả hướng, nhị quả hướng, tam quả hướng, 
tứ quả hướng, vì những vị này còn phải học tập giới, định, huệ. Đến khi 
diệt tận mọi phiền não (sđyojana, fetters), chứng tứ quả A-la-hán mới 
được gọi là Vô học (4sekha, A dep). 

9. Bài tụng trên là hỏi, bài này đáp. 

10. Mâu-ni (Muni) có nghĩa là người trầm lặng, nhân từ, trí tuệ, thánh giả, ở 

đây chỉ hàng Sa-môn khát thực. 

11. Nguyên văn của câu này là “Naparesam kafakafam” dịch là '“Chăng nên 

dòm ngó người khác làm hay không làm”. 

12. Chiên-đàn-na (Candana) Đa-gia-la (íagara), tên hai thứ cây thơm. Mạt 

-lI-ca (Maiika) là một thứ dây leo, hoa nhỏ có mùi thơm như hoa lài. 

13. Bạt-tắt-kỳ (/2ssiky) Hán dịch là vũ quý hoa. 


V.PHẢMNGU: 

1. Luân hồi (Sørsara), nghĩa trắng là “đi lòng vòng mãi” (wandering again 
and again). Đó là đại dương của sự sống, của hiện hữu. Szmsara là dòng 
chảy không ngừng của các căn (sense-faculties), trần (elements) và uân 
(aggregates). Šasãra cũng được giải thích là 'dòng chảy miên viễn của 
dòng sông tồn tại từ đời sống này đến đời sống khác, từ hiện hữu này 
đến hiện hữu khác. 

2. Thọ quả báo lành dữ trong tương lai tức là thân dị thục (vipaka), ở đây 
chỉ riêng ác quả. 
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Đây chỉ thiện quả. 

Cô-sa (kusa) tên loài cỏ thơm, nguyên văn là K⁄saggena, tức là vùng 
đầu ngọn cỏ cô sa. 

Người tư duy Chánh pháp (Sankhafadhamnan) là người thâm nhập 
Chánh pháp. Bản chú giải của tôn giả Phật Âm ghi rằng: “là bậc 4ziyas 
đã giác chứng Tứ diệu đế”. 

Muốn sữa đông đặc thành đề hồ không phải một ngày một đêm mà đông 
được kỊp. 


Trong Hán văn chữ này cũng gọi là đầu thủ, đầu não. 


VI. PHÂM HIẾN TRÍ: 


= Cơ ®cGˆ ¬ 


œ 


. Bản tiếng Nhật dịch là /!iên phẩm. 


Thánh nhơn (4ziyas), có nghĩa là “bậc đã diệt tận mọi tham dục", chỉ cho 
những người có phong cách cao quý; trong kinh này, thường chỉ cho đức 
Phật và các ngài A-la-hán. 


. Khắc chế năm căn đừng cho thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc điều quấy. 
. Cảnh giới Niết-bản. 
. Cảnh giới sanh tử. 


. Cảnh giới tà ma (maccudheyya), chỉ cho cõi thế gian này, nơi tham dục 


ngự trị. 

Hắc pháp (wanham dhammam) là 10 điều ác (thập ác, dasãkusala) như 
sát, đạo, dâm... đối với bạch pháp (sukkam dhammam), 10 điều thiện 
pháp, còn gọi 10 điều chánh pháp. 


. Bản Narada giải thích là “Ngũ cái”, hay “Ngũ triền cái” (#varana, fñve 


Hindrances), 5 điều cản trở trên đường giải thoát. Gồm có: 

1. Tham dục (rãga-ãvarana): tức tham đắm ngũ dục (như trong bài kệ 
này, &Zmacchanda, sense-desires), là tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn 
uống, ngủ nghỉ không biết nhàm chán nên tâm tánh bị che lấp; 

2. Sân nhuế (pra/igha-vyäpada, ill-will): đối trước cảnh trái ý, lòng tức 
giận nỗi lên làm che lấp tâm tánh; 

3. Thuy miên (0hinmamiddha, sloth and torpor): hôn trầm và buồn ngủ 


4. Trạo cử [ác tác] (uddhacca-kukkucca, restlessness and brooding): sự 
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chao động của tâm, hoặc lo buồn, ân hận đối với những việc đã làm, 
khiến tâm tánh bị che lắp. 

5. Nghỉ (vicikicchä, indecision): Đối với giáo pháp do dự không quyết 
đoán, chưa có niềm tin đối với Tam Bảo và cả đối với sự tu tập của 
bản thân. 

9. Giác chỉ (Sambodhiyangam) là bảy Bồ-đề phần hay là “thất giác chỉ” 
là: mệm giác chi (Satisambojjhango), trạch pháp giác chi (Dhamma- 
vicayasshojjhango), tinh tấn giác chỉ (Viriyasambojjhango), hỷ giác chỉ 
(PitisamboJjhango), khinh an giác chi (PassadhisamboJjhango), định 
giác chi (SamadhisamboJjhango), xả giác chi (Upekkhasam-boJjhango) 

10. Nguyên văn: Khinasava, dịch nghĩa là “Dứt hết các lậu” hoặc “các lậu đã 
sạch hết ”, tức là dứt hết mọi phiền não. 


VIIL PHẨM A-LA-HÁN: 

1. A-la-hán (4zahama) có nhiều nghĩa: Ứng cúng, bậc đáng được cúng 
dường, (the Worthy One); Sát tặc, diệt hết phiền não, ô nhiễm (the 
Passionless One); Bất sanh hoặc Vô sanh, bậc đã đạt Niết-bàn, đoạn diệt 
sanh tử (the Non-Returner). Cho đến khi tịch diệt, ngài hóa độ tha nhân 
bằng thân giáo và hành trì giới luật. Đến khi tịch diệt, theo nghĩa truyền 
thống, ngài nhập Niết-bàn. 

A-la-hán là danh từ chỉ một thánh nhân, người đã đạt cấp "vô học" 
(asekha, không cần phải học gì nữa) của Thánh đạo (zriyamagga). 
không bị ô nhiễm (ãsawa2) và phiền não (#i/esa) chi phối. Một A-la-hán 
khi còn sống thì dù đời là bề khổ vẫn ung dung, tự tại nên còn gọi là Hữu 
dư Niếếcbàn (savupadisesanibbäna, Nibbana with remains); khi ngài 
viên tịch thì gọi là nhập Vô dư Niết-bàn (4øpadisesanibbana, Nibbana 
wifhout residue). 

A-la-hán là hiện thân của sự giác ngộ trong Phật giáo . 

2. Trói buộc (ganha) có bốn thứ: ¡. Tham [tậtđó](abjij/hã, covetousness). ii. 
sân [ganh ghét] (vyãpãáa, iIl-will). ïii. giới cắm thủ (silabbaaparämäsa, 
indulgence in [wrongful rites and ceremonies), và iv. kiến thủ (đam 
saccäbhinivesa, adherence to one's preconceptions as truth). 

3. Con đường hữu vi lậu nghiệp đã đi đến cùng. Có chỗ gọi là “các lậu đã 
dút sạch, việc tu hành đã xong, phạm hạnh đã thành lập”. 
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4. Con ngỗng mỗi khi ra khỏi ao thì chẳng còn nghĩ tưởng đến môi, cỏ, 
nước trong ao là của mình. Vị A-la-hán đã xuất gia rồi thì không còn 
luyến tưởng tới gia tài của cải nữa. 


c¬ 


. Chăng còn hoạt động theo nghiệp lực. 


Bà 


Biết rõ sự ăn uống là cốt để duy trì tánh mạng mà tu hành. 
Niết-bàn (Mibbäna) là Giải thoát (Deliverance) khỏi đau khô (Wimokkha); 
lại gọi là Không (Sunnđïa, Void ), vì không còn tham (Iust), sân (hatred), 


m 


si (Ignorance), phiền não (fetters), chứ không phải là hư vô tiêu cực 
(nothingness hay annihilation); lại gọi là Vô tướng (4zinia, Signless) 
vì đã thoát khỏi các tướng tham dục... Bậc A-la-hán chứng đắc Niết-bàn 
ngay trong đời hiện tại này, tự tại vô ngại mà hoằng hóa độ sanh. 


œ 


. Lậu có bốn thứ: dục lậu (Kzmasava), hữu lậu (8havasava), kiến lậu 
(Diithasava), vô mnnh lậu (4vijasawa). 

Nhân-đà-yết-la (đak#ila), nhiều bản dịch là "môn hạn" (chấn cửa) tức 
là đặt một tảng đá giữa chỗ cửa lớn, dùng chấn then cửa đề đóng cho 
chắc. Có một chỗ nói “iđak”iia' theo Phạn tự là iảra-khila tức là cái 
trụ của Nhân-đà-la (Đề Thích). Ở tại chỗ tiến vào thành, dựng một cái 
trụ lớn để tượng trưng chỗ ở của Nhân-đà-la (thần bảo hộ của dân Ấn- 
độ). Chính ngày xưa đã dịch là cái tràng kiên có, là bảy tràng Đề Thích, 


° 


là đài tọa. 

10. Vô tín (4ssaddha) hoặc dịch là “bất tín, ý nói vị thánh nhân tự mình 
chứng biết chứ không phải do ai làm cho giác ngộ. 

l 


— 


- Vô vI (aka/2), không còn tạo tác, tức Niết-bàn (Nibbaäna, the Uncreated) 
12. Các nghiệp thiện, nghiệp ác trong vòng hữu lậu thế gian. 
13. Sanh tử luân hồi. 


14. Nguyên văn chép: zi»z là chỗ thấp, /hz/a là chỗ cao. 


VII. PHẨM NGÀN: 

1. Theo hiệu đính bản của ngài Narada, thì câu trước là: kkam afthapadam 
seyyo, đọc đến ngàn lời vô nghĩa; câu sau là: Ekam gãthãpadam seyyo, 
tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa. 

2. Theo bản Tích-lan thì chữ này là Dhammapaäda nên dịch là “Pháp cú” 
nhưng theo bản của “Hiệp hội Thánh điền Pälï” (Päli Texts Society) thì 
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ghi là Gathapada, có nghĩa ““nhất cú kệ”. 

3. Càn-thát-bà (gandharva, gandhabba) là vị thần thường xuyên theo hầu 
vua loài trời là Đề Thích (Indra) để tấu nhạc; một tên khác là Hương thần. 

4. Phạm thiên (Bralznä, Brahma), là vị chủ tế tối cao trong Ẩn-độ giáo 
(Hinduism), thần của sự sáng tạo, cùng với 2 vị kia, Vishnu (thần bảo trì) 
và Shiva (thần hủy diệt) tạo thành 3 ngôi Tam thần Ấn giáo (7imñrii, 
Himdu Triad). Trong Phật giáo, Phạm thiên chỉ cho vị Trời cai quản các 
cõi trời cao nhất. 

5. Nguyên văn: “ïihamva hutamvđ”, nghĩa là cúng hy sinh, là tế tự, là 
cúng dường, v.v. đồng nghĩa là cúng dường trong hội hè, lễ tiết; #w/zm thì 
có nghĩa là dự bị cung cấp khách qua đường, hoặc làm việc cúng dường 
dựa theo một tín ngưỡng về tác nghiệp và quả báo mà mình tin tưởng. 

6. Đây chỉ những người theo đạo thờ Lửa, Bái hỏa giáo (Zoroastrianism), 
một trong các tôn giáo lớn của Ẩn-độ khi xưa. 

7. Các tăng lữ ở các nước Nam phương, mỗi khi thọ người lễ kinh thì đọc 
bài tụng này. 

§. Năm uân sanh diệt tức là các pháp do nhân duyên hòa hợp không 
thường trú. 

9. Amatam padam: trạng thái vô điều kiện của Niết-bàn, siêu việt sanh, 
hoại, diệt. 


10. Pháp tối thượng: 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn. 


IX. PHẨM ÁC: 
1. Nguyên văn: Mappamannafha có hai nghĩa: 
(a) Mappanaii, là “chớ khinh thị.” 
(b) Mappamannaii, là “chớ tưởng ít.” 


X. PHÂM ĐAO TRƯỢNG: 
1. Đao trượng (Danda) cũng dịch là hình phạt. 
2. Chỉ vị A-la-hán đã sạch hết các lậu hoặc. 
3. Bản Narada dịch “ggacariyä' là *wandering naked", trần truồng đi lại, 
chỉ cho tín đồ của đạo Lõa thể (Jainism). 
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Đây là những cách tu ngoại đạo xưa ở Án-độ, đặc biệt dùng đề hành hạ 
xác thân. Bài kệ này nói về những cách tu hành xác vô ích, không thể 
chứng được Niết-bàn. 


.- Bà-la-môn (Brãhmana), vì đã diệt trừ hêt mọi câu uê (impurities). 
. Sa-môn (Sưmana), vì đã gội sạch mọi câu uê. 


. Tỷ-kheo (8/kkhu), vì đã diệt tận phiền não. 


Trạch pháp (đhammna-vicaya), một trong 7 chỉ phần giác ngộ, thất giác 
chi (5ojÿhangas). Bảy giác chị là nệm (sư), trạch pháp (dhamma- 
vicaya), tỉnh tấn (va), hỷ (pii), khinh an (passadji), định (samädi), 
xả (upekkhä). Ba giác chỉ đầu là nhân, bốn giác chỉ sau là quả. Chúng ta 
không cần làm gì với những giác chỉ quả là hỷ, khinh an, định, xả. 
Minh hạnh túc (ƒ?jjZcaranasampamno), một trong 10 hiệu của đức Phật; 
ở đây chỉ cho “Người có đủ trí tuệ và đức hạnh”, tức là có đầy đủ 8 Minh 
(v7, knowledge) và 15 Hạnh (carana, conduct). 

A. § Minh là: (1) Thần túc minh (đ4ividha, Psychic Power), (2) Thiên 
nhĩ mnnhh (đ4¡bba-soía, Divine Ear), (3) Tha tâm minh (cefo-?ariya-cana, 
Penetration ofthe minds ofothers), (4) Thiên nhãn minh (4/bba-cakkhu, 
Divime Eye), (5) Túc mạng minh (øubbe-nivasamussafi, Remembrance 
of former births), (6) Lậu tận minh (đsưvak&khaya, Extincton of 
corruptions), (7) Minh sát minh (vi2assana, Insighf) và (8) Hóa tâm trí 
(manomayiddhi, Creation oŸ mental Images). 

B. 15 Hạnh là: 1. Giới đức hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh (97a 
samwara, Moral restrarnt), 2. Thu thúc lục căn thanh tịnh (Indriyasamvara 
dđhardfa, sense-restramt), 3. BiẾt tri túc trong vật thực (Bhojane 
mattannuta, moderation ¡n eating), 4. Tỉnh tấn tỉnh giác (Jagaria 
muyoga, wakefulness), 5. Chánh tín (Szddha, fatth,), 6. Tàm (Hữi, 
moral shame), 7. Quý (/apa, moral dread), 8. Đa văn (Bahusacca, 
great learning), 9. Tĩnh tấn (samappadhana, efort, 10. Chánh niệm 
(Sai sampa/anna, mìndfulness), 11. Trí tuệ (Panna, wIsdom), 12-15. 4 
tầng thiền vô sắc giới (the four Jhànas): ¡. Đệ nhất thiền hữu sắc và vô 
sắc (Pathamajjhana), ïi. Đệ nhị thiền hữu sắc và vô sắc (Dufiyajjhana), 
1ii. Đệ tam thiền hữu sắc và vô sắc (7zi;ajjhana), ¡v. Đệ tứ thiền hữu sắc 
và vô sắc (Catufthajjhana). 
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XI. PHẨM GIÀ: 

1. Thế giới này luôn bị thiêu đốt bởi lửa tham dục. Ngọn lửa miên viễn 
này gồm có 11 thứ, bị bao bọc bởi màn vô minh: tham (raga, grecd), 
sân (đosa, anger, hatred), s1 (moha, 1enorance), bệnh (vyad, sickness), 
lão (/ara, old age), tử (marana, death), sầu (soka, grief), bi (parideva, 
lament), khổ (d„k&ha, sorrow), ưu (đomanassa, melancholy), não 
(upayana, worries). Bị đặt để trong thế giới như vậy, kẻ trí cần phải đi 
tìm ánh sáng của trí tuệ đề vượt thoát. 

2. Ví cho vô minh. 

3. Dụ cho trí tuệ. 


4. Thân này do trên 300 đốt xương hợp thành. Chín chỗ nơi thân: hai mắt, 
hai mũi, hai tai, miệng, đường đại, đường tiểu. 

5. Lầm nghĩ thân này mỹ lệ êm đềm. 

6. Hư ngụy (mak&ho), xưa dịch là che lắp (phủ) 

7. Chỉ Phật, A-la-hán. 

8. Đây là lời của chính đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-m1. Qua câu này, 
Ngài chánh thức nhìn nhận là đã trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi 
qua vô lượng vô số kiếp, cho đến kiếp hiện tại mới tìm ra nguyên nhân 
của sự trôi lăn đó, mới chấm dứt luân hồi, đạt Chánh đẳng Chánh giác, 
thành Phật. 

9. Căn nhà, chỉ cho xác thân này. Trước khi thành Phật, ân sĩ Cù-Đàm 
(Gautama the Ascetic) đã từng suy tư về nguyên nhân khiến cho thân 
này cứ mãi trôi lăn trong vòng sanh tử và phải chịu khổ đau, ai là người 
kiến trúc sư (architect), là kẻ làm nhà, đã xây cái nhà (cái thân) này. Cuối 
cùng, Ngài khám phá ra rằng, y không phải ai đâu bên ngoài, xa lạ, mà 
chính ở ngay trong nhà đó, ở ngay trong tâm của thân ta. Tên kiến trúc 
sư đó chính là Tham dục (Cravimng, Attachment, anh), một sức lực tự 
tạo tác, một yếu tố tâm thức tiềm tàng trong tất cả mọi hữu thể (beings). 
Rưi kẻo đòn tay của căn nhà tự tạo tác này là những phiền não (#//es4); 
cột chính (xà ngang) chống giữ rui kèo là Vô minh (zvjj/Z), căn rễ của 
phiền não. Khi chúng bị rung chuyên tận gốc, cho đến khi căn nhà bị đây 
xập, thì không còn nhà, không còn kẻ làm nhà nữa; cũng vậy, rũ sạch 
gốc rễ của Tham dục, thì không còn vô minh — nguyên nhân của luân hồi 
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sanh tử —, là đắc quả A-la-hán. Bài kệ này, do ân sĩ Cù-Đàm tuyên bố, có 
nghĩa là tham dục đã bị dứt tuyệt, Ngài đắc đạo, thành Phật. 

Đây là lời đức Thích-ca ngay sau khi thành đạo, tâm sinh hoan hỷ 
(udãna, paen of joy) mà nói ra. Sau này có lần nhân ngài A-nan hỏi nên 


Phật nói lại lời đó. 


XIIL PHẨM TỰNGÃ: 


— 


G3 


œ tœ 


m 


œ 


. Phật giáo không chủ trương có một linh hồn hay một cá thể (z/a, entity) 


không biến dịch, do một Thiên chúa (God) nắn dựng nên, hay phát xuất 
từ một Đại Ngã (Paramawna) nào đó. Trong phẩm này, z/z (self) chỉ cho 
toàn thê một con người (whole body), một cá tánh (one”s personality), 
hay cái tâm, hoặc dòng lưu chảy của sự sống. 

Bản Narada dịch ba thời (three watches) là đầu đêm, giữa đêm, cuối 
đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người, thanh niên, trung niên, lão 
niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập, trung niên nên hoằng 
pháp, tu Thiền định v.v. Nhưng trong hai thời gian đó mà chưa kịp thích 
thời hành sự thì lúc lão niên phải tỉnh ngộ học tập gấp rút, nếu không thì 
luống uỗng một đời, mang lẫy thống khô chăng ích chỉ. 


. Không bị người khác chê trách, bêu xâu, đồ lỗi, v.v. 


Phật giáo chủ trương mỗi cá nhân phải tự lực lo giải thoát cho mình. Phật 
giáo đồ phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng (Tam bảo), không có nghĩa 
là phát lời cầu đảo để được Tam bảo giải thoát cho. Mà Tam bảo là Thầy 
chỉ đạo tu hành đúng đường để tự mình được giải thoát. Vậy nên, muốn 
đến cảnh giới giải thoát tự tại thì tự mỗi người phải gắng sức thực hành 
đúng lời Tam bảo chỉ dạy. 


. Đạt Niết-bàn. 


Mạn-la-phạm (maiva), một loại dây bìm. Cây ta-la (sa!, sa/z) khi đã bị 
nó leo quấn vảo thì sẽ bị khô chết. 

Cách-tha-cách (&z/ha), cây lau. Còn có tên là Cách-tha-cách trúc 
(velusankhatakattha), hễ ra hoa kết trái rồi thì chết. 


. Lợi ích (welfare) ở đây chỉ cho cứu cánh sau cùng, tức Niết-bàn, giải 


thoát sanh từ. 
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XII. PHÂM THẺ GIAN: 

1. Chỉ cho những đam mê dục lạc. 

2. Tức cứ trôi theo dòng sanh tử tử sanh mãi hoài. 

3. Sau khi Đức Phật thành đạo, lần đầu Ngài trở về hoàng cung tại thành 
Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu), sáng hôm sau Ngài vẫn theo lệ mang bát đi 
khất thực. Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) thấy vậy vội bước đến trước 
Phật mà nói rằng: “Này con ơi ! Sao con làm nhục nhà ta vậy? Con vốn 
là chủ thành này, từng ở trên châu báu, nay cứ cầm bát lần đi từng nhà, 
không hỗ nhục cho ta lắm sao?”. Đức Phật liền nói cho vua nghe đó là 
phép tắc lâu đời của chư Phật, và nói hai bải kệ này. Nên theo chỗ chú 
giải xưa này thì hai bài này có nghĩa như sau: bả¿ 76: “Chớ nhác bỏ việc 
lần theo từng nhà khất thực. Cần thận giữ thật đúng hạnh trì bát này, ai 
làm theo hạnh này thì đời này, đời sau đều khoái lạc”; bài 169: “Cân thận 
làm đúng hạnh này, chớ làm theo sự buông thả. A1 làm theo đúng hạnh 
này thì đời này, đời sau đều được khoái lạc”. 

4. Lầu sò chợ bề là dịch nghĩa từ chữ “thần lâu hải thị” để chỉ cho cảnh 
huyền hóa không thật. Những làn khí bốc lên trên mặt biển, đụng phải 
ánh nắng, hoặc là không khí tương phản mà hiện ra những bóng hình 
nhìn xa như lâu đài chợ búa. Người xưa tin những làn khí ấy là hơi của 
giống sò thần tự đưới đáy bể phun lên. 

5. Nhất pháp (Ekam Dhamman) tức là chân đề, chân lý (Saccam). 

6. Dự lưu quả (Sø/apaffiphalam) là quả vị đầu trong bốn quả vị Thanh văn. 


XIV. PHÁM PHẬT-ĐÀ: 

1. Đức Phật đã tuyệt dứt tất cả mọi phiền trược của tham, sân và sỉ; chúng 
không còn khởi dậy trong Ngài được nữa. Sự chiến thăng tâm linh của 
Ngài thật là không gì oanh liệt hơn. 

2. Đáng Toàn Tri (omniscient): Phật trí vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. 

3. Không còn dấu tích (pzda, tracks) gì của phiền não, như người “/liện 
hành vô triệt tích”, bọn ma vương không thể thấu biết được Ngài. 

4. Hai câu này Phật đối Ma nữ mà nói. 

5. Ý toàn câu là “Cái tình dục đã bị chỉnh phục rồi, thì dù đang ở thế gian 
này, nó cũng không thể theo dõi người kia nữa”. 
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6. Gồm cả thiền chỉ (samafha, concentration) và thiền quán (viassana, 
1nsiphf) 

7. Bản Narada dịch “renunciation" (có nghĩa “từ bỏ”) là đúng, nhưng lại 
chú thêm “tức là Niết-bàn' thì sai. Ở đây chỉ có nghĩa người xuất gia 
(Pabbajifo, renunciation) sống đời tịnh hạnh theo Chánh pháp. 

§. 4 câu này tóm gọn đầy đủ cốt lõi của Phật giáo. 

9. Pätimokkha tức là Biệt giải thoát luật nghỉ giới hay Tứ phân Giới bổn 
(Fundamental Moral Code), gồm 227 giới điều chủ yếu mà tất cả Tỷ- 
kheo đều phải giữ. Trong đó, đức Như Lai Tỳ-bà-thi (Vipassĩ) dạy: 
“Nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia não tha nhơn, 
bắt danh vi Sa-môn”. 

10. Vô thượng tâm (4đjici1a), chỉ cho tám định (zhasamäpaii), bỗn cõi 
thiền sắc giới (rữpa jhãnas) và bôn vô sắc giới (aripa jhãnas). 

11. Tứ diệu để. 

12. Bát thánh đạo. 

13. Chỉ cho đức Phật. 


XV.PHÂMAN LẠC: 

1. Nhật Bản dịch là 4n lạc phẩm. 

2. Tật bệnh đây chỉ các phiền não thống khổ . 

3. Không còn các phiền não chướng (#icczna, impediments) như tham, 
sân, sI, V.V. 

4. Lúc đức Phật ở tạm nơi thôn của một Bà-lamôn tên Ngũ-ta-la 
(Pancasaia), một hôm Ngài vô xóm làng khất thực, không gặp ai cúng 
dường; một kẻ bắt thiện đứng ở cửa làng thấy Phật mang bát đi về không, 
mới cười chọc nói rằng: “Ngài chưa được thực phẩm, ắt phải đi vào thôn 
xóm khát thực đề giải quyết sự đói”. Nhân đó Phật nói bài này. 


ch 


. Ở đây, các hành (Szmkhãra) [vô thường] được dùng theo nghĩa “uân' 
(khandha), ngũ uân (ñve Aggregates): sắc (ria, body), thọ (wedanä, 
feelings), tưởng (saccã, perception), hành (samk°hära, mental states), và 
thức (wiccãna, consclousness). 
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XVI. PHẨM HỶ ÁI: 

. Bản Narada ghi là: đi đến những nơi không thích đáng cho Tỳ kheo đến. 

2. Những Tỷ-kheo vì bị dục lạc mê hoặc, bỏ việc hành đạo để sinh hoạt 
theo thê tục, sau thây kẻ khác tu hành có công quả, lại luông tỏ lòng hâm 
mộ, chứ tự mình không thành được chi. 


¬ 


. Chỉ bốn hướng, bốn quả và Niết-bản, cộng là 9 pháp thù thắng. 
. Chỉ bốn Thánh đề. 

. Chỉ giới, định, tuệ. 

. Chỉ Niết-bàn 


¬1 Œ tớ: + Cˆ 


. Bậc thượng lưu (Uddhamsơio), chỉ quả vị Bất hoàn (4nägãmis, Never- 
Returners) gần đạt đến quả A-la-hán. 


XVII. PHÂM PHÃN NỘ: 

1. Danh sắc (nãmaripa, name and form, mind and body) tức là tinh thần và 
vật chất, tâm và thân, nhị nguyên. 

2. Nếu tự chủ, ngăn trừ nóng giận kịp thời, mới là người thiện ngự, ngoài 
ra toàn như kẻ cầm cương hờ (rein-holders), chứ không khống chế được 
con ngựa. 

3. Nguyên văn còn có một chữ “thiểu”, ít (aøpam), tức là mình có vật gì dù 
ít, cũng có thể chia sớt cho người đến xin được . 

4. A-đa-la (Atula) là tên một người Phật tử đang nghe Phật giảng nói câu 
này. 

5. Diêm-phù kim (/zmbunaba) là tên đặc biệt để chỉ một thứ vàng phẩm 
chất rất quí. Ý nói vàng này từ sông Diêm-phù (72w) mà có. 


XVII. PHÂM CẤU UÉ: 

1. Thánh cảnh hàng chư Thiên đây là chỉ Š cõi trời Tịch cư (Paneca 
anddhvasabhumi): Vô phiền (aviha), Vô nhiệt (afappa), Thiện hiện 
(suddassa), Thiện kiến (suddassi), Sắc cứu cánh (akanittha) là năm chỗ 
của hàng A-na-hàm ở. 

2. Maniä có nghĩa giáo lý, mỹ thuật và khoa học. Không tụng kinh điển, 
không thực tập mỹ thuật lâu dần khiến lãng quên, không còn nhớ. 
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3. Bán Narada chú là: “Outside the Dispensation (sđsan2) ofthe Buddha”, 
bên ngoài giáo lý của đức Phật. 

4. Sa-môn (samano) ở đây chỉ những vị chứng ngộ bốn thánh quả. 

5. Nguyên văn: Papanca, gồm có nghĩa hư vọng và chướng ngại. Ở đây 
đặc biệt chỉ cho Ai (7anha), Kiên (D7), Mạn (Mano). 


XIX. PHẨM PHÁP TRỤ: 
1. Pháp trụ (Dhammnafha), có nghĩa là thực hành đúng pháp, an trụ phụng 
thờ đúng pháp, nên cũng dịch là “Phụng pháp”. 
2. Lỗ mãng (%zhasa), bao hàm nghĩa câu thả, khinh xuất, độc đoán. Ở đây 
chỉ cho cái quan niệm không chính xác, bởi chịu ảnh hưởng của tham, 
sân, s1, sợ hãi mà sinh ra. 


^ 


. Do thân (#ayen4a), nguyên chú thích là “do danh thân” (namakayena). 


G3 


Trong văn Päli chia năm uấn ra hai loại: A. Danh thân (namakayena), 
tức danh uân là thọ, tưởng, hành, thức uấn; B. Sắc thân (rupakayena) tức 
là sắc uân. Như vậy, do thân thật thấy chánh pháp tức là nói do tâm thật 
thấy chánh pháp, là do tự nội tâm chứng ngộ chánh pháp, đích thực, chứ 
không vịn lấy chỗ ngộ do người làm cho mình ngộ... Chữ thân là một 
chứa nhóm, đồng nghĩa với chữ uẫn. 

4. Trưởng lão (7hera), tiếng tôn xưng người đã giữ giới Tỷ-kheo mười năm 
trở lên, nhưng vốn trọng về thực tu thực chứng, nếu không thì chỉ là cách 
gỌI suông. 

. Hiểu rõ lý Tứ đế. 

Chỉ bốn quả, bốn hướng và Niết-bàn. 

Chỉ hết thảy giới luật. Giới sát (giết hại) đứng đầu trong tất cả các giới. 

Đặc biệt chỉ điều phục năm căn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân. 


@ ø mo 0 


Thiện đây chỉ cái thiện hữu lậu, là cái thiện làm với tâm có đây-đó, ta- 
nười. 

10. Biết giới, biết định, biết tuệ. 

11. Chữ Ariya có nghĩa là hiền đức, cao thượng. Phật đối với người đánh cá 
tên Ariya mà nói ra bài này. 


12. Giới luật đây chỉ cho Biệt giải thoát luật nghi giới, Căn bản luật nghĩ giới. 
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13. Đầu-đả (dhuzanga) là hạnh tụ kham khổ, tiết độ trong việc ăn, mặc, ở, để 


dứt sạch phiền não, gồm có mười hai hạnh, riêng cho một số người tu. 


14. Học thuộc ba tạng (7ipi/ak4). 


XX. PHẨM ĐẠO: 


— 


œ 


. Bát chánh đạo (44/0hangikamagga, Eighffold Path): Bát chánh đạo là con 


đường giữa (Trung đạo) mà ấn sĩ Cù-đàm tự mình khám phá, đạt Niết- 
bàn, thành Phật. Gồm có: 

1. Chánh kiến (samưnã điiihi, right views, right understanding); 
2. Chánh tư duy (samưnã sanhapnpa, right thoughts); 
3. Chánh ngữ (sang vacaä, right speech); 
4. Chánh nghiệp (samzng kammarfa, 1ight actilons); 
5. Chánh mạng (sưng ãja, right livelthood); 
6. Chánh tinh tấn (samznã vãyãma, right endeavour); 
7. Chánh niệm (samznã si, rIght mindfulness) 

S. Chánh định (samznã samadjhi, right concentration). 
Bồn đề (tứ cú): Khổ (duk&ha), Khô tập (dukkhasamudaya), Khô diệt 
(dukkhanirodha) Khô diệt đạo (dukkhanirodhagaminipatipada) 
Xưa dịch là: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, nên biết ; Tập, nên dứt ; Diệt, nên 
chứng ; Đạo, nên tu. Khô, biết rồi ; Tập, dứt TỒi ; Diệt, chứng TỒi ; Đạo, 
tu TÔI. 


. Chỉ Phật-đà. Phật đủ năm mắt: nhục nhãn (namsacaRkhu), thiên nhãn 


(dibbhacakkhu), tuệ nhãn (pannacakkhu), Phật nhãn (Buddhacakkhn), 
nhất thế trí nhãn (Samamfacakkhu) 


. Con đường giữa (Trung đạo): Tứ đề, Bát chánh đạo, Niết-bàn. 
. Chỉ cho tham, sân, s1 v.v... 


. Các Tăng-già Tích-lan mỗi khi khai một hội nghị để luận bàn việc trọng 


đại, thường lẫy bài này làm khẩu hiệu kêu gọi. 


. Như Lai chỉ bày chánh đạo, còn hành đạo là do người. 
. Hành (sankhãra) có nhiều nghĩa; ở đây chỉ cho mọi hiện tượng bị điều 


kiện nguyên nhân chỉ phối (nhân đưa đến quả). Niết-bàn không có trong 
'hành' vì không bị điều kiện nguyên nhân chi phối. Niết-bàn vô nhân 
(causeless, không gian vô tận), thời gian vô cùng (timeless). 
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9. Du-già (Woga), có nghĩa cái ách (Anh: yoke), đè trên cổ con bò để nó 


10. 
11. 


đừng chạy lung tung. Theo nghĩa tâm linh, là sự tu tập thu thúc để tâm và 
thân hợp nhất, tâm không còn chạy lung tung (tâm viên ý mã); nói tắt là 
tu Thiền định, đạt Trí tuệ, để hành giả đắc đạo, đạt các quả vị cao thượng. 
Thiện-thệ (5⁄øø7o), một trong 10 danh hiệu của đức Phật. 


Chăng biệt sự nguy hiêm về cái chêt là cách nào, ở đâu, lúc nào. 


XXI. PHẨM TẠP: 


1. 
2 
3. 
4. 


5: 
6. 
1 


§. 


›° 


10. 


— 
— 


Tu tam học Giới, Định, Tuệ. 

Như là lo trang điểm bề ngoài, khoe khoang, tự mãn, v.v. 

Hai câu này đều mượn ví dụ để cắt nghĩa. 

Bà mẹ (z/ã, mother) chỉ cho ái dục (nhã, craving) vì nó khiến cho ta 
bị sanh ra, tái sanh, luân hồi. 

Người cha (p7/4, father) chỉ cho cái ta, cái ngã, ngã mạn (I-conceI†). 
Dụ thường kiến (Sassafadi#hi) và đoạn kiến (Ucchedadiwhi). 

Chỉ 12 xứ (dđuaradasafana), 6 căn (sense-avenues): mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý; và 6 trần (sense-objects): sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

Quần thần (sãmucaram), những vị phải bám sát theo vua, nghe lịnh vua; 
ở đây chỉ cho bám sát theo sự sống (zzndirãga, clinging to life), theo 
đuôi dục lạc. 

Chỉ quả vị lậu tận A-la-hán. 

Ngũ cái (veyyagghapancaman) chỉ cho 5 loại che lắp cản trở (nĩvarana, 
hindrances) mà nghỉ cái (vicjicchä, doubt indecision) ở về thứ 5, 
nên gọi là hỗ tướng 'nghỉ' thứ năm (viccikicchãänarana). Veyyaggha 
có nghĩa là con đường hiểm đọa đầy dẫy cọp beo; ngũ cái ví như con 
đường ấy. 4 loại 'cái' kia là: tham dục (Zmacchanda, sense-desire), sân 
nhuế (vyäpäáa, iIl-will), trạo cử ác tác (uddhacca-kuklucca, restlessness 
and brooding), và hôn trầm thùy miên (/hữa-middha, slot and torpor). 
Chúng bị gọi là cản trở vì chúng làm chướng ngại trên con đường đi đến 


an lạc và Niêt-bàn. 


. Sắc thân gồm có 32 thứ bất tịnh: tóc, lông, móng , răng, da, v.v. Pháp 


quán bắt tịnh. 


12. 


13. 


14. 
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Giới Bắt sát, không giết, đứng đầu trong tất cả Giới bổn; ở đây, chỉ chung 
cho Giới trong Tam học. 

Thánh tài là gia tài của thánh giả (nhờ đó mà thành đạo quả), có 7: tín, 
giới, tàm, quý, văn, xả, tuệ. 


Tuyết sơn tức Hy-mã-lạp sơn (Himalaya). 


XXIIL PHẨM VOI: 


1. 
2; 


Lửa và ngựa giao phối với nhau sinh ra con gọi là La. 
Tín-độ (S4dha river) tên một con sông ở Ân-độ, tương truyền vùng này 
sản sinh giống ngựa tốt. 


. Kiều-la (Kunjara), tên một con voi. 


. Ái dục có ba thứ: a) Dục ái (amafanha); b) Hữu ái (Bhava-tanha), sự 


ái dục dính líu với thường kiến; c) Phi hữu ái (W?bhavafanha), sự ái dục 
tương quan với đoạn kiến. Trong sáu căn, ngoài sáu trần, đều là ái, gồm 
có 12: Dục ái 12, hữu ái 12, phi hữu ái 12, cộng thành 36 ái dục, 36 ái 
dục thường lưu động không ngừng như dòng nước, nên gọi là dục lưu. 


. Ý nói người chưa tu luyện thì tánh hung hăng hơn cả voi ngựa, nhưng 


khi tu luyện được rồi thì quí hơn nhiều. 


. Voi đến kỳ phát dục thường tiết ra một thứ nước có mùi hôi và tánh tình 


hung hăng khó trị. 


. Phật tự xưng. 


XXIV. PHẨM ÁI DỤC: 


1. 


¬)" ©Œ Cơ: + C2) 


6 căn cùng 6 trần (cội rễ của phiền não) nhân cho 3 thời (quá khứ, hiện 
tại, vị lai) làm thành 36 dòng lưu của ái dục. 


. Là từ sáu căn phát ra. 

. Chỉ Niết-bàn. 

. Xuất gia rồi lại hoàn tục. 
. Chứng Niết-bàn. 

. Bờ giải thoát. 

. Chứng quả A-la-hán. 


. Từ đây không còn luân hồi sanh tử nữa. 
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. Câu này theo nguyên văn là: Nizwfipadakovido, dịch thăng là thông đạt 


tứ cú; tức chỉ cho bốn thứ biện giải vô ngại (Cafur-prafisamvida): Nghĩa 
vô ngại (4z7ha) là thông suốt lý nghĩa; Pháp vô ngại (2hamn4) là thông 
suốt giáo pháp như 3 tạng 12 bộ; Từ vô ngại (Mirukø), là thông suốt lời 
lẽ văn cú; Biện thuyết vô ngại (Pr4/ibhãna), là giảng nói thông suốt (biết 
thứ lớp của tự, cú). 

Sau khi Phật thành đạo, từ Bồ đề đạo tràng đi tới vườn Nai, giữa đường 
gặp nhà tu của đạo khác, tên Uu-ba-ca (Upaka), hỏi Phật rằng: ”Ông 
xuất gia theo ai?” “Thầy ông là ai?” “Ông tin tôn giáo nào?” Phật liền 
nói bài trên để trả lời. 


XXV. PHÁM TỶ-KHEO: 


— 


G3 


 tœ 


¬ 


j 


. Cái đầu năm ở chỗ cao nhất nơi thân ta. 


Tỷ-kheo (Tỳ-kheo) là một thuật ngữ đặc biệt của Phật giáo. Dịch sang 
Anh ngữ, Khất sĩ (Mendicant monk) là gần nghĩa nhắt. 


. Chấp ngã. 


Đạt đến bậc đệ tam và đệ tứ thiền, sanh hoan hỉ, với tâm từ bi (efiã, 
loving-kindness) là đối tượng của thiền định. 


. Thuyền dụ thân thể, nước dụ ác tâm phiền não. 


Bỏ năm điều là: Bỏ năm kiết sử của hạ giới (ngũ hạ phần kiết, 
orambhagiya samyojana): Dục giới tham (kãmaräga, sense-desrre); thân 
kiến (sakkãyadi#hi. selEillusion); giới cấm thủ (siabbafaparamasa, 
1ndulgence m [wrongfil] rites and ceremonies); nghi (v/c/kicchä, doubt); 
và sân (pañigha, hatred). 

Đoạn 5 điều là: Bỏ năm kiết sử của thượng giới (ngũ thượng phần kiết 
— uddhambhäãgiyasamyojana): Sắc giới tham (rñparäga, attachment 
to the Realms of Form); Vô sắc giới tham (arữparäga, attachment to 
the Formless Realms); Trạo cử („đđhacca, restlessness); Mạn (mãna, 


. Tu ngũ lực: tín (sưđđJ, confidence), tấn (vửiya, effrt), niệm (saf, 


mindflness), định (sưmđd5¡, concentration), và tuệ (2øcca, wIisdom), 
để đi trị phiền não. 


Ngũ trược: tham, sân, si, mạn, ác kiên. 
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10. Bộc lưu là dòng nước lũ (osJo), chỉ cho 4 thứ: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, 


11. 


vô minh lưu. Ái dục có ba thứ: a) Dục ái (wamafanha); b) Hữu ái (Bhava- 
tanha), sự ái dục dính líu với thường kiến; c) Phi hữu ái (Wibhavafanha), 
sự ái đục tương quan với đoạn kiến. Trong sáu căn, và sáu trần, đều là ái, 
gồm thành 12: Dục ái 12, hữu ái 12, phi hữu ái 12, cộng thành 36 ái dục, 
36 ái dục thường lưu động không ngừng như dòng nước, nên gọi là dục 
lưu, dòng nước lũ, cuốn trôi người say đắm trong dục lạc. 


Bạt-tắt-ca (vassika), tên một thứ hoa thơm hơn các hoa khác. 


XXVI. PHẨM BÀ-LA-MÔN: 


1. 


Bà-la-môn (#rãJmmana) ở đây là từ dành riêng chỉ cho bậc đắc quả trong 
Phật pháp, hoặc người hành đạo thanh tịnh, không phải như nghĩa thông 
thường chỉ riêng về giai cấp đạo sĩ Bà-la-môn (8rã#zmin). Phẩm này Phật 
dạy, gọi là Bà-la-môn là cốt ở tư cách xứng đáng của họ, chứ không phải 
là tại dòng dõi, nơi sinh hay những gì hình thức bên ngoài . 


.- Dòng ái dục (Sø/đn, stream of craving). 


. Niết-bàn (Mibbãna) không do yếu tố nào cấu thành. Niết-bàn là vô điều 


kiện (unconditioned). 


. Hai pháp: thiền Chỉ (sama/ha, Concentration) và thiền Quán (wi2assanä, 


Insigh0. 


. Hai bờ: bên này, chỉ 6 căn (oãrzn, the six personal sense-fields): nhãn, 


nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; bờ bên kia, 6 trần (apärzm, the six external sense- 
fields): sắc thanh, hương vị, xúc. 


. Không “ta”, không “của ta”. 
. Bản Narada ghi là: âs7zzn, sống một mình trong rừng. 
. Tức Hữu dư y niết-bản. 


. Bản Narada dịch theo nguyên văn Päli là: thiền định chiếu sáng Bà-la- 


môn. 


. Bả-la-môn ở đây chỉ cho A-la-hán. 
. Bả-la-môn ở đây chỉ cho người đạo Bà-la-môn (ram). 
. Hiểu rõ Tứ diệu đế. 


. Bản Narada theo nguyên văn, dịch là thanh tịnh (sc¡, pure) 
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14. 
15. 


16. 


17. 


18. 
19. 
20. 


2 


¬ 


22. 
23. 
24. 


25, 


Bảng chú thích 


Một số ngoại đạo Án-độ hay dùng da nai làm đồ trải ngồi và áo mặc. 
Áo phấn tảo (pamsukila civara), là thứ vải rẻo người ta vứt bỏ, người 
xuất gia lượm lấy giặt sạch chắp lại may áo cà-sa mà mặc. 

Nguyên văn là 8hovzdi, gồm Bho-vädi, dịch là “thuyết bồ”. Đây là tiếng 
tôn xưng nhau của giáo đồ Bà-la-môn dùng riêng với nhau trong khi nói 
chuyện. 

Bài này toàn dùng những đồ đề khớp ngựa mà ví dụ: Đai da dụ lòng sân 
nhuế, cương dụ ái dục, dây dụ 62 tà kiến, sở thuộc (dây buộc ngựa) dụ 
những tập tánh tiềm tàng (zsaya xưa dịch là “Tùy miên”, có 7 thứ: 
dục, tham, sân, mạn, ác kiến, nghi, vô minh). Chướng ngại dụ vô minh. 
Đắc quả A-la-hán. 

Chỉ cho ngũ uẫn. 


Chỉ các phiền não tham dục. 


. Ưa thích tham dục; ghét (zrz/¡) cuộc sông thanh tịnh trong rừng. 


Khắc phục ngũ uấn không cho tái sanh. 

Chỉ cho ngũ uẫn. 

Nguyên văn là Usabhzm, dịch là trâu chúa. Ở đây chỉ sự thù thăng, là chỉ 
người hùng mạnh, vô úy, siêu quân. 


Thắng phục phiền não ma, uẫn ma và tử ma, gọi là người thăng lợi. 


26. Mahesim, người chuyên trì Giới, Định và Tuệ. 


21. 
26. 


Tây sạch hết mọi phiền não (Nahãfakam). 
Sagøa, chỉ cho các cõi ở 6 thiên giới (heavenly realms), 16 dục giới 
(Rñpa Realms), và 4 Vô sắc giới (Aripa Realms). 


PHỤ LỤC A 


THƯ TỊCH 


Kinh PHÁP CÚ (PalI, Prakrit: q4 Dhamnapada; SanskrIt: 
tịnq4 Dharmapada), truyền thống cho rằng do đức Phật Thích- ca 
giảng dạy trong nhiều trường hợp khác nhau; đến thế kỷ 5 stl, được 
Tôn giả Phật Âm (Bhadantäcariya Buddhaghosa)' chú giải, ghi thêm 
những mẫu chuyện làm nguyên do đức Phật giảng nói những câu kệ 
trong kinh; bản chú giải này gọi là Dhammapadaffhakatha. Ngoài 
nguyên bản Päli, gần đây các nhà khảo cô và học giả Phật gia còn 
khám phá thêm: 

- Gandhari Dharmapada, được xem là văn bản của Pháp Mật 
bộ (Dharmaguptavàda), hoặc có gốc từ Ca-diếp-tỳ bộ (Kãáyapïya, 
tức Bộ Quang Gia bộ, còn gọi là Âm Trung bộ) viết theo ngữ 
pháp Gãndhãn, bằng ngữ tự Kharosthi (Kharosthi script). Gọi là 
Gãndhãrï Dharmapada vì có 2 thủ bản được tìm thấy tại Gãndhãra, 
một thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa Phật giáo phồn thịnh nhất của 
Trung Á; 


1. Tôn giả Phật Âm, còn gọi là Phật Minh, là tác giả bộ Thanh Tịnh Đạo luận 
(Wisuddhimagga, Path oƒ Purificafion), được xem như là tác phầm tóm lược 
và biện giải toàn bộ cơ sở triệt thuyết giải thoát của Phật giáo Nguyên thủy. 
2. Đây là các tông thuộc 18 bộ phái Nguyên thủy. 
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- Patna Dharmapada, văn bản bằng chữ Buddhist Hybrid Sanskrit 
(Phạn ngữ hợp phức Phật giáo), được xác nhận là của Chúng Lượng 
bộ (Sammatiyavàda); gọi là Pa„a Dharmapada vì tranh ảnh của thủ 
bản này — thuộc một tu viện Tây tạng — hiện được bảo tồn tại Patna, 
Ẩn-độ; đôi khi cũng gọi là Buddhist Hybrid Sanskrit Dhammapäda vì 
dùng ngữ tự nảy; 

- Prakrit Dhammapäda, do người Pháp Dutreuil de Rhins tìm thấy 
năm 1892 tại vùng Khotan; bản này viết theo văn phạm Prakrit và 
cũng bằng ngữ tự Kharosthi. Đến năm 1897-98, học giả Émile Senart 
(1847-1928) cho phổ biến nguyên bản trong tạp chí.Journal Asiafique; 
rồi được giáo sư Beni Barua dịch sang Anh văn năm 1921; 

- Udãnavarga, của Căn bản Nhất thiết hữu bộ (Mùla-Sarvastivada) 
hay Nhất thiết hữu bộ (Sarvastivãda), có 3 phiên bản chữ Sanskrit, do 
tôn giả Pháp Cứu (Bhadantäcariya Dharmaträta, khoảng thế kỷ 2 stl.) 
biên tập, được dịch sang tiếng Tây tạng, và được Phật giáo Tây tạng 
tôn sùng không kém truyền thống Nam tông. Bản này được W.W. 
Rockhill dịch sang Anh ngữ năm 1892; 

- Lại còn có một bản bằng Hán ngữ (Đại Chánh tân íu, mục số 
210) dịch vào khoảng thế kỷ 3, từ nguyên văn Prakrit; nguyên bản này 
không còn tồn tại, rất giống nhưng không hắn hoàn toản, với bản Pđii 
Dhammapäada; được Samuel Beal chuyền sang Anh ngữ năm 1887. 

Năm 1855, học giả Đan-mạch Vigso Fausbøll (Fausböll) là người 
tiên phong trong giới học thuật Tây phương thâm định một phiên bản 
Päli vừa được lưu hành đầu tiên tại đây, và phiên dịch sang tiếng La- 
tinh, xuất bản cùng năm. 

Học giả Frederich Maxwell Mũller (1823-1900) là người đầu tiên 
dịch toàn bộ Pháp cú sang Anh văn năm I8§1, do Pali Text SocIety 
(London) ấn hành ; từ đó đến nay được hiệu đính và tái bản rất nhiều 
lần nữa. 


3. Một trong những vị luận sư tài danh nhất của Nhất thiết hữu bộ. 
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Giáo sư Eugene Watson Burlingame (1876-1932) thì dịch bản Chú 
giải Dhammapadafthakathä, in trong quyền Buddhist Legends, phát 
hành năm 1906; sau được Charles Rockwell Lanman (1850-1941), 
giáo sư ngữ học Sanskrit tại đại học Harvard, thâm định, giáo đính và 
xuất bản trong #?2rvard Orienfal Series, năm 1921. 

Khi so sánh các bản PalI Dhamnapada, GandhãrT Dharmapada và 
Uaanavarga, học giả John Brough, người chuyên nghiên cứu văn bản 
GandharT Dhaz?7napađda, nhận diện là những bản này có chung 340 
câu kệ, 16 phâm và phương cách trình bày. Ông cho rằng cả 3 bản này 
có cùng chung một nguồn, nhưng cũng nhấn mạnh là không thể kết 
luận cho bản này là gốc của 2 bản kia. 

Thủ bản Gãndhãrï Dhammapäda hiện tồn được viết trên vỏ cây 
bu-lô (Bhoja-patra, birch bark), cùng với nhiều cuộn thủ bản khác 
(birch bark scrolls), được tìm thấy trong các hũ bằng đất nung giấu 
trong một tu viện tại phía nam Afghanistan. Những thủ bản cổ đại này, 
gọi là “Văn bản Phật giáo Gandhari” (Gandharan Buddhist Texts) hay 
“Thủ bản Kharosthi” (Kharosthi Manuscrrpts) hiện được bảo tồn tại 
Thư viện của Bảo tàng viện Anh (British Museum Library).* Các nhà 
khảo cổ và học giả Phật giáo cùng đồng ý rằng các thủ bản này tồn tại 
vào khoảng những năm 100 sau Tây lịch (thế kỷ 2). 

Tôn giả Phật Âm (Bhadantäcariya Buddhaghosa, thế kỷ 5 stl.) được 
các học giả Tây phương và chư tôn đức Nam tông xưng tán là vị chú 
giải quan trọng bậc nhất của truyền thống Nguyên thủy. Ngài sắp xếp 
những Lởi Phật dạy này thành 423 câu kệ, chia thành 26 phẩm, và chú 
thích 305 mẫu chuyện liên hệ đến các câu kệ nảy. Còn bản Tây tạng 
thì có đến hơn 1.000 câu kệ, chia thành 33 phẩm. Hiện tại, hầu hết các 
bản Anh dịch đều dùng quyền Pãl Dhammapada, gồm 423 câu và 26 
phẩm do tôn giả Phật Âm thích giải. 

Cho đến năm 2007, kế có khoảng gần 80 bản dịch kinh Pháp cú 
sang Anh văn, không kế các ngôn ngữ Tây phương khác như Pháp, 


4. Xem: “Di liệu Văn học Phật giáo Kharosthï", Phật Điển Hành Tư giới 
thiệu, trong Nguyệt san G7ác Ngó, sô 71, tháng 2-2002, tr. 33-50 
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Đức, v.v. Sau đây là một số các tác phẩm tiêu biểu do nhóm Thiện Tri 
Thức biên soạn, thâu tập từ nhiều nguồn văn liệu khác nhau: 


L Các dị bản Dhamrmapäda và cỗ dịch (theo thứ tự thời gian): 

- Fausböll, Viggo (1821-1908). Dhammapadam: ex tribus codicibus 
Hauniensibus Palice edidit, Latine vertit, eXcerptis ex Commenfario 
Palico nofisque illustravif V. Fausböll. Londim: Apud Wllliams & 
Norgate, 1855. 


- Weber, Albrecht. Das Dhamnapadam: die alteste Buddhistische 
Sittenlehre. LeipzIg, F. A. Brockhaus In Comm., 1§60. 


- Rogers, T. Dhammapadafthahatha;, Buddhagoshas Parables: 
305 sfories and parables in a Commenfary on the Dhammapada Šutta 
provided by Buddhagosha im the 51th cenfury CE. Translated from 
from Pali mto Burmese; and from Burmese Into English by Captain 
T. Rogers. With an Introduction, containng Buddha”s Dhamnapada, 
Of “Path oƒ Virfue.” London, 1870. Reprmnt, Rangoon: Union Buddha 
Sasana Councll, 1980. Re-translated as Dhammapada: Verses and 
Sfories, with Commenftary and Text embedded, by Daw Mya Tìm, 
edited by Editorial Committee, Burma Tipitaka Assoclaton & the 
Department of Pali, University of Rangoon, 1966. 


- Hà, Fernand. Le Dhammapada: avec iniroduction et nofes, suiVi 
đu sufra en 42 arficles; traduit du Tibétain, avec Introd. et notes par 
Léon Feer. Paris, E. Leroux, 1878. 

- Mũiller, Frederich Maxwell (1823-1900). The Dhammnapada. 
Oxford Universtty Press, I§8I1. (Szcred Books @ƒ The East, Vol. 
X\). tái bản nhiều lần, nhiều tựa, thí dụ: W7sdom oƒ the Buddha: the 
unabridgeed Dhammapada. New York. Dover Publications, 2000. 

- Beal, Samuel. 7ex/s from the Buddhist Canon, commonÌy known 
as Dhammapada, translated from the Chinese with accomJDanying 
narrafives. London: Trũbner, I8§§7. reprinted: Calcutta, 1952. 

- Rockhil, Wiliam Woodville (1854-1914). Udanavarga: 
a Collecfion oƒ Werses from the Buddhist Canon, compiledl by 
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Dharmafrara; translated from the TIbetan of the kah-hgyur ; with 
nofes and extract from the commentary of Pradjnavarman. London, 
1892. (Trubner s Orienfal Series). Rare Reprmts: Delhi 1982. 


- Carus, Paul. 75e gospel of Buddha: according to old records. 
Chicago, Open Court Pub., 1894. 

- Neuman, Karl Eugene. er Wahrheispƒad. LetpzIg: Verlag von 
Veit, 1893; 2" ed. Dhœmmapadam. Munich, 1921; 3"%ed.,1949. 


- Edmunds, Albert J. Dhaœwnapada Sutta: Hymms oƒ the Faith, 
Being an Ancient Antholosy Preserved im the Short Collection oƒ the 
Sacred Scriptures oƒ the Buddhis:s. Translated with Comments by 
AIlbert J. Edmunds. London: Kegan Paul, Trench, Trũbner, 1902. Có 
kèm một bản Từ vựng Pali-English. 

- PIschel, R. Die Tiz/an Recensionen des Dhammapada. Berln, 
1908. 


- de la Valée-Poussin. Essai đ ldemfification des Œathas et des 
Udanas en prose du Udanavarga de Dharmafrafa; im Journal 
Asiatique, tome XIX, 1912; p. 3l] ƒ 


- Carus, Paul. Đuddhist hymms; versifed translations from the 
Dhammapada and various other sources, adapted to modern mustc. 
Chicago Open Court pub., 1911. 

Levi Sylvain. L' Apramadavarga, edited by Sylvaimn Levi with a 
Study of the Recensions of the Dhammapäda; In Journal Asiatique 
(tome XX, September - October, 1912). 

- Wagiswara, W. D. C. & K. L. Saunders. 7e Buddhaš Way oƒ 
Wirtue: A4 translation oƒthe Dhammapada fom the Pali text by W. 
D.C. Wagliswara and K. L. Saunders, members of the Royal Aslatic 
SocIetfy, Ceylon Branch. (edited by L. Cranmer-Byng and §. A. 
Kapadia). London: John Murray, 1912. 

- Silacara, Thera. 7e Dhammapada. London: Buddhist SocIety, 
1915. 


- Buddhadatta,Ambalangoda Polvatte (1887-1962). Dhamnapada: 
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an antholoøy oƒ sayimgs oƒ the Buddha. Colombo, Ceylon, The 
Colombo Apothecaries, 1920. (có kèm văn bản Pali); reprinted 1954. 


- Barua, Beni Madhab (I88§§-1948) & Sailendranath Mitra. Prakrir 
Dhammapada: based upon M. Senartš Kharosthi manuscript, with 
text, translation & nofes . Calcutta: Univ. of Calcutta, 1921. Reprmt: 
Delhi, Sri Satguru Publications, 1988; Gyan Books Pvt. Ltd., 2013. 


- Woodward, Frank Lee (1871-1952). The Buddha s Path oƒ Virtue. 
London & Madras: Theosophical Publishing House, 1921. 


- Shrikhande, R. D. & P. L. Vatdya. Dharmapada. Poona: Orlental 
Book Agency, 1923. 


- Wljayatilake, S. W. 7e Way oƒ Truth. Madras, 1934. 


- Brouph, John (ed.). The GandharT Dharmapada. Edited with an 
Introduction by John Brough. London, 1962. London Oriental Series, 
#7. teprinnt, Delhi: Motilal Banarsidass, 2001; [ 4 New Version oƒ the 
Gandhari Dharmapada and a Collection oƒ'Previous Birth Stories. TT. 
by Timothy Lenz and Andrew Glass. University ofWashington Press, 
2003]. 

- dGe”dun Chos"phal & Chhi Med Rig Dzm Lama. Dhamnapada: 
Essemtial Teachings oƒ.Shakyamuni Buddha. Translated from Pali of 
the Udanavarga 1mnto Tibetan by dGe”dun Chosˆphal; translated Into 
English from the Tibetan by Chhi Med Rig Dzimn Lama. Sarnath: 
Institute ofHigher TIbetan Studies, 1982; reprinted Berkeley: Dharma 
Publishing, 1985. Song ngữ Anh văn và Tạng ngữ 2 trang đối chiếu 
nhau. 

-Cone, Margaret(transcriber). “Pafna Dharmapadđnthe Journal 
Oƒthe Pali Text.Sociefy (vol. XII), 1989. pp. 101-217. Oxford: Pali Text 
SocIety. Reprint: Paína Dharmapada; crifical studies, by Margaret 
Cone. University Press, trong Xê-rl “4ncienf Buddhist Texfs” at: http:// 
www.ancIentbuddhisttexts.net/BuddhisfIexts/CSPatna/index.hfm. 


- Sparham, Gareth. 7e Tibefan Dhammapada: Sayings oƒ the 
Buddha;, a translation oƒ the Tibetan version oƒ the Udanavarga, 


Thư tịch | 313 


complied by Dharmafrafa. Translated and Introduced by Gareth 
Sparham with guidance from Lobsang Gyatso and Ngwang Thekchok. 
London: Wisdom Publications, Revised Edition, 1966. 


- Bhagwat,N.K. 7e Dhammapada; text in Devanagari with 
English translation. Bombay, Buddha Soctety, 1935. Taipei: Corporate 
Body ofthe Buddha Educational Foundation, 1968. 


- Norman, K. R. 7e Word oƒfthe Doctrine (Dhammapada). Oxford 
Unrversity Press, 1936. Reprint: Oxford: The Pali Text SocIety, 997; 
2000. 


- Babbitt, Irving. 75e Dhammapada. New York & London Oxford 
University Press, 1936; 1965. 


- Premananda, SwamI. The Path oƒ the EIernal Law. Washimgton 
DC: SelfRealization Fellowship, 1942. 


- Dhammajoti, Bhikkhu. Dhaœmmnapada. Benares, Maha Bodhi 
Society, 1944. 


- Narada Maha Thera (1898-1983). Commmemary on the 
Dhammapada; Pali Text and Translation with Brlef Storles and 
Notes and Index; With a foreword by Cassius A. Pereira. Colombo, 
Daily News Press, 1946; Tái bản nhiều lần. Reprint: Taipei, Buddha 
Educational Foundation, 1995. 

- Radhakrishnan, Sarvepalli (1888-1975). The Dhammapada: 
with Inroductory Essays, Pali Text, English Translafion and Nofes. 
London: Oxford University Press, 1950. Có kèm văn bản PalI, được 
các học giả xưng tán là dịch chuẩn nhất và rất phong phú phần chú 
thích. 


IIL Được thu tập trong các hợp tuyến văn học: 

- Burlingame, Eugene Watson (1876-1932) ed. Buddhist Parables. 
London: Pali Text SocIety, 1906. Tái bản: Buddhist Legends; edited by 
Charles Rockwell Lanman (1850-1941), giáo sư ngữ học Sanskrit tại 
đại học Harvard, và phát hành trong Harvard Orienral Series, 192]. 
3 volumes. 
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- Rhys-Davids, Caroline Augusta Foley (1857-1942). “@rses on 
Dhammđ”,1n Minor Anthologies oƒthe Pali Canon, volume Ï. reprint, 
Bristol: Pali Text SocIety, 193 I. (có văn bản Pali). 


- Ñãnamoli, Bhikkhu (trans.) & Bhikkhu Bodhi (ed.) The ÄMiddle 
Length Discourses oƒ the Buddha: a lranslation oƒ the Majjhina 
Nikaya. Boston: Wisdom Publicatlons, 2001. 


- Ghosh, Batakrishna. Dhammapada; In Pali Literadfture and 
Language, edied by Wilhelm Geliger New IDelhi: Munshram 
Manoharlal Publishers, 1943. reprinted 2004. 


-PIyadassi, Mahathera..S/or1es oƒBuddhistlndia.Ceylon,Moratuwa, 
1949 & 1953. 2 volumes. 


- Gonda, Jan. The W?sion oƒ'the Wedic Poes. The Hague: Mouton, 
1963. 


- Warder, A. K. Inaian Kavya Literafure, 2 voÌs. 2nd rev. eds. Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1989-1990. 


- von Hinuber, Oskar..4 Handbook oƒ Pali Literafure. BerlIn: 
'Walter de Gruyter, 2000. 


II. Tân dịch: 


***% Tuy chúng tôi có hạ tải “L¡s oƒ Dhammapada Translations: 
Detailed bibliography”, do Dr. Peter Gerard Friedlander, giáo sư đại 
học Australian National University (ANU, Canberra, ACT, Úc Châu) 
biên soạn những năm 2007-9, và tuyên bố có “80 translations into 
English”, nhưng bản Thư tịch chỉ tiết này lại có quá nhiều sai sót, 
lệch lạc, thường khi “rút râu ông nọ cắm căm bà kia”, nên tuy cũng 
có nhiều thông tin quan trọng vẫn chưa đủ giá trị như soạn giả mong 
muốn. Bản Thư tịch sau đây do nhóm Thiện Tri Thức thâu tập từ 
nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi biên soạn một số tiêu biểu, trình 
bày thứ tự theo tên dịch giả:. 

- AnandaJotI, Bhikkhu. 4 Cornparafive Edition oƒthe Dhammapada. 
With parallels from Sanskritised Prakrit edited together with 4 S/udy 
oƒ the Dhammapada Collection. University of Peradeniya Press, 
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2007. (Anclent Buddhist Texts serles). 


- Banerjee, Nikunja VIhan. 75c Dhammapada. New Delhi: 
Munshiram Manoharlal Publishers, 1969. 


- Bhadragaka. Collecfion oƒ Werses on the Doctrine oƒ the Buddha. 
Bangkok, 1952. 


- Buddharakkhita, Acharya. The Dhammapada: The Buddha š Path 
oƒ`Wisdom. Bangalore: Maha Bodhi SocIety, 1959; 4th edn. Kandy: 
Buddhist Publication SociIety, 1996; (có văn bản PAlI). 


- Byrom, Thomas. The Dharmmmnapaada: the sayings of the Buddha: 
a new rendering Photography by Sandra Weiner with a foreword by 
Ram Dass. Boston & London, Wildwood House, 1976. [ Shambhala 
pocket classic |. 


- Carter, John Ross and Mahinda Palihawadana & A. Mattreya. 
The Dhamưnapaada: a new English translation with the Pali text, and 
the first English translation oƒ the commenfary s explanation oƒ the 
verses with nofes / translated from Sinhala sources and critical textual 
corwmnens. New York, Oxford Universify Press, 1987. 
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- Thích Minh Châu. K”nh /ởi vàng — Dhammapada. Sài Gòn, Viện 
Đại học Vạn Hạnh, 1969: tái bản nhiều lần. 
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- Thích Thiện Châu. Pháp cú — Dhammapada. Chùa Trúc Lâm, 
Paris, 1978. 

- Thích Thanh Từ. 7ích giảng kinh Pháp cú, trong tuyên tập Nhặt 
lá bô đề. Nxb. Tông hợp Tp. HCM, 1994; tái bản nhiều lần. 
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HCM, 2012. Tổng tập Pháp cú (Bắc tông, Lược truyện). Nxb. Tổng 
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V.V,. 


PHỤ LỤC B 


THUẬT NGỮ 


Bảng Thuật ngữ này chỉ chọn lọc những từ ngữ thuộc Phật pháp 
được đề cập đến trong kinh Pháp cú (Dhammapada, Kinh Lời Vàng, 
Lời vàng Phật dạy....), đối chiếu giữa bản Việt dịch của cô Đại lão 
Hòa thượng Thích Thiện Siêu, cùng bản Pali và Anh ngữ của ngài 
Nãrada Mahathera. Vì lý do kỹ thuật, các từ Pãli ngữ đôi khi chấm dứt 
bằng “o' thay vì bằng “a” (mana, mano), hay 'am' (vữiya, vữijyam), 
v.v. Cũng thế, khi dịch các từ có ý nghĩa đạo đức, thì ngài Thiện Siêu 
dùng “vững tin”, thay vì theo Hán ngữ là “tín; Pali ngữ là saddha và 
Anh ngữ là “Faithˆ; hoặc “buông lung thay vì “phóng dật” (pamado, 
heedlessness). Cho nên bảng Thuật ngữ nảy có nhiều nơi lập lại cả hai 
cách đọc theo tiếng Việt thuần túy, hoặc có thêm từ Hán-Việt, v.v., và 
chỉ phố quát, gợi ý, không có tánh cách là một từ điển hoàn hảo. 


Thiện Tri 1hưc cận soạn. 
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Việt Päli Anh 
A-la-hán Arahamta Arahant, the Worthy One 
A-la-hán Arahant 'Worthy, the 

A-na-hàm Anagami Never-Returner, the 
A-tu-la Asura Wrathful Gods 
ác akusala Unwholesome 
ác thú juozdb Realm of sorrows, 
woefUl state 
ác ý vyãpada 1ll-will 

ách Jogo, yoga Yoke 

ải Tanhaã Craving 
ái dục Kãma, icchãdosä Craving, lust 
ái dục tanhã craving 
an lạc Saniipara Peace (Nibbana) 
ẩn sĩ S4/nano ascetic 

an trú nơi pháp Dhammaramo dwell in the Dhamma 
áo cà-sa kãsãva 


Yellow robe, Upper robe 





áo phần tảo 


Pamsukula civara 


cast-off rags, dust-heap 























robes 
Bà-la-môn Brahmana Brahmana 
Bà-la-mô x? 
AI Brahmin Brahmin 
theo đạo 
Ba mươi bảy phẩ thirty- factors of 
mg BodhipaRkhiyadhamma gEủ lang pro 
trợ đạo Enlipghtenment 
bậc thượng lưu uddhamsoto Upstream-bound One, the 
bạch pháp sukkam dhammam bright states 
bào ảnh maricika Mirage 
bào, bọt Phenapama Foam 
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Bát chánh đạo Maggan atthangiko Noble Eightfold Path 
bất hại avihimsä harmlessness 
Bất lai Anagami Never-Returner, the 
Bất sanh, Vô sanh Arahanra Non-Returner, the 
bất sát ahimsã harmlessness 
Bát thánh đạo Aithangikamagga Noble Eightfold Path 
bất tịnh asubha Impurity, Loathsomeness 
Bắt tử, cõi amatam padam Deathless State 
bắt tử, cõi amatapada Deathless 
bị parideva Lament 
biếng lười ãlasiya Slothful 
Bếp n Độ Patimokkha Eundamental Moral Code 
nghi giới 
bịnh vyadhi SIickness 
bờ bên kia uddhambhagiya Eurther Shore 
bờ bên này orambhagiya This Shore 
Bồ-tát, ngày Uposatha Holy Day, Repentence day 
bồ thí Dana GenerosIty 
Bọt bubbulaka Bubble 
buông lung pamado heedlessness 
cả-sa, y vàng Kãsãva yellow robe, Upper robe 
các hành đều là Sabbe sankharã Sorrowful are all 
khô dukkha ti conditioned things 
các lậu đã sạch hết Khinasava nh hiệp 








are rooted out 
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các pháp đều vô 


Sabbe dhamma anattä` tỉ 


All Dhammas are without 
































ngã a soul 
cái ách yog0 Yoke 
cám dỗ nessatha temptation 
căn indriyani Senses 
Căn bồn giới luật Pàtimokkha Eundamental Moral Code 
Càn-thát-bà gandhabba Celestial musiclans 
cấu uế mala taInf, ImpurIfIes 
chân thành Sacca truthfulness 
bing - Samma-sambuddha Enlightened One, the 
chánh định sammäa samadhi right concenfration 
chánh kiến Sampanna Insight 
chánh kiến samma dinhi TIpghft VIeWS 
chánh kiến Dithujjukamman BEEHEHIERUEIPHBIE 


TIpghf VIeWS 





chánh mạng 


Samma aJiva 


right livelihood 

















chánh nghiệp Ssamma kammanta righft actions 
chánh ngữ Sammnaã vãcã ripht speech 
chánh niệm Samna safi right mindfulness 
chánh pháp saddhamma meg 4 
chánh tín samma saddha faith 





chánh tỉnh tấn 


Samma vayama 


right endeavour 





chánh tư duy 


sammäã sakkappa 


right thoughts 





chấp hữu 








bhava 





craving for exIs(ence 
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chấp trước, đắm 











trưới. (hit Ratiya Attachment 
chế phục SamVaro Restraint 
chơn thật Săra Essence, Truth 
chư hành vô Sabbe sankhara TransIent are all 
thường aniccã Tỉ 


conditioned things 





chư pháp vô ngã 


Sabbe dhamma anattä` tỉ 


AII Dhammas are without 


a soul 





chư Thiên 


đevas 


Gods, Devas 





chướng ngại 


Niarana, Riccana 


Hindrances, Impediments 
































cố gắng nisammakärino earnestness, considerate 
cõi lành sugad  . 
cõi thánh đriyänan gocare realm of the ArIyas 
cụ Nhãn cakkhuma SeeIng One, the 
cúng dường dãna Generosity, offerings 
đa văn Bahusacca great learning 
đại trí mahãpacco one of profound wIisdom 
đại trượng phu mahãpuriso Great One, the 
dẫn đầu pubbangama Forerunner 
danh sắc nãmariupa name and body 
danh l danh Ñuwioluieng Mind & body; Mentality 
uân 




















and corporeality 
đạo thanh tịnh maggo visuddhiya path to purity 
đạo tịch tịnh Santimagesa path of peace 
đầu-đà dhutãnga asceftic practIces 
dấu tích pada tracks 
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Đệ nhất thiền Pathamajjhana first stage of Jhàna 
Đệ nhị thiền Dutiyajjhana Second stage of J]hàna 
Đệ tam thiền Tatiyajhana Third stage of Jhàna 
Đệ tứ thiền Catutthajjhana Fourth stage of J]hàna 
bàng li, na. 
địa giới Pathavi Earth 
địa ngục naraka Hell 
Diêm ma giới Yamaloka Hell 
Diêm vương maccura—jaã King of Death 
Diêm vương giới Naraya realm of Yama 
điều phục damo Control 
ĐINH HD: ãbhassara Radiant Realm 
CỐI frỜI 
định samadhi concentration 





định giác chi 


Samadhi-samboJjhango 


Concentratlon power 





định luật ngàn thu 


dhammo sanantano 


Eternal law 



































đoạn kiến Ucchedaditthi Nihilism, cutting-off view 
dòng ái dục Sofam Stream of craving 
Du-già hành †Togacara Yoga practices 
dục chanda WI 
dục ách Kãmayogo Sense-desires 
dục ái kamatanha Sensual craving 
dục lạc kãmagavesino sensual pleasures 
duờlấu - Afflictions to senses of 


pleasures. 
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dứt hết các lậu Khinasava Cut-off all defilements 
ganh ghét vyãpãda 1ll-will 
ghét verinesa Hateful 
Characteristics of bodhI, 
Giác chị Sambodhiyangam mm ti T1. 
of enlightenment 
giác quan indriyas Senses 
giải đãi Kausidya Heedless; Indolence 
giải thoát Vimokkha Deliverance, liberation 
Free from bondage 
giải thoát an ốn Vimokkha Of passions, realize 
the bond-free 
giết hại vihimsa Harmfulness 
Giới sila Virtue 
Giới bổ 
Rho Ẫ Patimokkha Fundamental Moral Code 
(Tứ phân) 





giới cấm thủ 


Silabbala-paramaäsa 


indulgence In wrongful rites 
and ceremonIes 





























giới đức Sila samvara Moral virtue, restraint 
giới hạnh Siladassana perfEect in virtue 
hắc pháp kanham dhammam dark states 
hận thù verena Hatred 
hăng hái Uiuthãnavato Energetic, sustained effort 
hành Sankhara, samkhara Volition, mental states 
hạnh carana conduct 
hỉ pH Joy 
Hóa tâm minh manomayiddhi TONG"GRỀNTHÉAHRHHENE 








creation 
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hồi hướng công đức Pattidacam transference of merit 
hữu ách bhavayoga Bond ofexIstence 
Hữu ái Bhavatanha Craving for exIs(ence 





Hữu dư niết-bàn 


Savupadisesa-nibbana 


Nibbana with Remains 
























































Hữu học Sekha Learned, the; Learners 
hữu lậu TADDDEUIỐN, pASSIons, pains, 
distress; outflow 
hỷ giác chị PitisamboJjhango Power of enJjoyment 
kẻ trí panditã WIse, the 
khắc kỷ Saccdafassa Pẽ. 
khất sĩ Bhikkhu Mendicant monk 
khinh an passaddhi SerenIty 
khổ dukkha SOTroW, J0011/000200) 
Suffering 
khô diệt dukkhanirodha Cessation of Sorrow 
khổ tập dukkhassamudaya Causes of Sorrow 
Không Sunnãtfa, Succafo Emptiness, Sunnyàta, Void 
không buông lung Appamado Heedfulness 
PPHD TH NHg, AppamatIa heedful, the 
người 
không phóng dật Appamadarata Heedfulness 
kiến Dithi [wrong] View 
kiến ách ditthiyogo Attachment to false vIews 
kiến lậu Diithasava Affiction by wrong vIews 
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. adherence to one”s 
kiên thủ saccabhinivesa . 
preconceptions as truth 
Fetters of suffering; Mental 
SS E . _ fetters; Fetters; Wheel of 
kiệt sử Samyojana, saññojana . l 
Becomnng; cycle ofÏIves 
with dukkha; 
kiêu mạn mãna Concett 
lạc thú Suggdafi blissful state 
lạc, khoái lạc sukha Bliss, happiness 
lão jara old age 
\ - Affliction, defilement, 
lậu Asrava, sava 


passion; outflow 











Lậu tận minh ãsavakkhaya Extinction of defilements 
lời nói vãcã Speech 

lòng giận dữ kodha Anger 
luân hồi Samsara Samsara 





lục căn thanh tịnh 


Tndriyasamvara dvarata 


Sense-restraInt 





lưỡi 


























Softena Tongue 
lưỡng thiệt misunavaca Douled-tongued 
ly dục Virägo Non-attachment 
Ma vương Mara Mãra the Evil One, Evils 
Ma vương Mara sensual passIons 
Ma vương devaputta Mãra the deIty 
mạn mãna ConceIt 
mắt Cakkhu eye 
mê tín Silabbafapara-masa ĐREEUDETETI NHƯỢNI Thy 
and ceremoIes 
mến pháp dhammarafo 








delight in the Dhamma 
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minh vử7a knowledge 
Minh hạnh túc SanDannavijjãcarana mm. 
Minh sát minh viDassana Insight meditation 
mùa mưa vassa TaIny season 
mũi ghãnena Nose 
não IIÙ)ayana WOrries 
ngã kiến sakkãyaditthi self-illusion 
ngạ quỷ Peta Hungry ghosfs 
nghĩ vicikiccha Doubts, Indecision 
nghi cái vicikicchã doubt/ indecision 
nghiệp Kamma, karma Karma, Action, Deed 
nghiệp thiện & ác abhisankhara moral and immoral deeds 
Ngữ vãcã speech 
ngũ [triền] cái ãyarana five Hindrances 





























ngũ căn panca indriyani five facultiles 
ngũ lực panca balani five mental Forces 
ngu SI mohadosä Delusion 
ngữ tịch tịnh Sanfavãco calm In speech 
Ngũ uẫn khandhas Aggregates 
ngu, kẻ baia foolish, the 
TH GHI Ên purisuttamna noble men 
cao thượng 
người tịch tịnh IÚ)đSanfo Peaceful One, the 
người trí panditã Learned, the 
nhất thế trí nhãn SamantacaRkhu Universal Wisdom Eye 








nhiêp hộ các căn 





indriyesu susamvutam 





senses well-restrained 
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nhớ tưởng pháp 


DhaItmam anussaram 


well remember the 
Dhamma 





Thus-Come, the 











Như Lai Tathagata 
nhục nhãn namsacakkhu PhysIcal eyes; ordinary eyes 
niệm Safi, safimafo Mindfulness, Thought 
` " : l c Power of Mindfulness, 
niệm giác chi Satisambojjhango 
of Thought 





niệm tưởng 
Đạt-ma 


Dhammagafã sati 


contemplate the Dhamma 





niệm tưởng 
Phật-đà 


buddhagafa safi 


contemplate the Buddha 





niệm tưởng 
sắc thân 


kãyagdfã safi 


contemplate the body 





niệm tưởng 


sanghagdafä safi 


contemplate the Sangha 



































phi pháp 





Tăng-già 
Niết-bàn Nibbana Nirvana 
kề `" viriya Effort, energy 
nơi bất tử qccutam ñhãnam deathless sfate 
Phạm hạnh brahmacariya Holy Life 
Phạm thiên Brahma Brahmäa King ofthe gods 
TT ` dust-heap robes, 
phân tảo y pamsukila civara j. 
Pháp dhamma Dharma 
Pháp trụ dhammattha lửng ... JUS 
Phật nhãn BuddhacaRkhu Buddha”s Eyes 
Phi chơn Asara Non-essence, Unftrue 
Phi hữu ái Vibhavatanha craving for non-exIstence 
adhamma 'Wickedness 
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phiên não 


Kiesa, Kles$a klesha 


Afflictions; causes of 
suffering; defñilements; 











phiền não chướng kiccana 1mpediments 
phóng dật pamada Heedlessness 
contemplation of 
quán Pháp Dhammanu-passana : 


phenomena 





quan sát tự thân 


kãyagdafã safi 


mindfulness of 


one” own self 
























































quán Tâm ciftãnupDassanaã contemplation of thoughts 
quán Thân kãyãnupassanã contemplation of the body 
, _ _ contemplation of the 
quán Thọ vedananupassana Eviinfs 
quý Ofitapa moral dread, mental regret 
ràng buộc SacCcdjana fetters 
Sa-môn Samana Monk 
sắc ripa Form, body 
sắc thân, sắc uẩn Rupakayena Form and aggregates 
sân dosa Hate, hatred 
sân hận pañigha Hatred 
sân nhuế pratigha-vyäpäda il-will 
sanh giả jätiara birth and decay 
sanh tử luân hồi Sainsãra E1fGnADDELIS0IB SH; 
Samsãra 
sát sanh Panatipato Kiing 
Sát tặc Arahania Passionless One, the 
sầu soka Grief 
S1 moha lgnorance 
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sinh hoạt ¬ : ủy 
: , dhammajnino right-living 
đúng như pháp 
SỢ bhaya Fear 
, Twin Verses, Conftrary 
Song yêu Yamaka vagga 
'Verses 
sự khổ dukkha Suffering 
Sự vui sukha HappIness 
tà dâm Kamesu-micchacara Sexual misconduct 
tà kiến micchaditthi wrong views, false bellefS 
tác sự Veyyavaccam ServIce 
tai Softena Ear 
tàm Hữri moral shame 
tâm Mana Mind, Thoughts 
tâm an trú tam _ calm In mind, well- 
A¿ Sanfava 
muội composed 
Tam-ma-địa samadhi concentration 





Tam-miệu tam-bồ- 
đề; bậc Đại Giác 


samma-sambuddhasa 


Eully Enlightened One, the 





tâm ô nhiễm 


Manasa ce padutthena 


wicked mind 





tâm ô nhiễm (nói, 
làm, với) 


Manasa ce padutthena 
(bhaãsafi vã karoti vã) 


wicked mind 
(speaks or ac(s with) 





tâm tạo 


Inanormaya 


Mind-made 





tâm thanh tịnh 


(nói, làm, với) 


Manasã ce pasannena 
(bhaãsafi vã karoti vã) 


pure mind (speaks or acfs 
with) 





tâm thức 


Mano 


Mind, Thoughts 





tâm và thân 


tâm ý 


nãmarupa 


Mano 


mind and body 


Mind, Thoughts 








tấn 





Viriya 





Effort, Energy 
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tánh kiêu căng 


tật đó 


vinpajaha 


abhijhã 


pride 


CoVvefousness 





Tha tâm minh 


CcefO-parIya-cana 


Penetration Into the minds 














of others 
tham Lobha, abhiha greed 
tham Kãmafo Lust 
tham ái rãgadosä, kãmaraga affection, lust 
tham dục rãga-ãyarana sense-desires 





tham sắc giới 


attachment to the Realms 





















































"hà nft ofForm 
tham vô sắc giới àiftififc8 attachment to the Formless 
Realms 
thân Kayena deed 
thần thông iddhiyã psychic powers 
thân tịch tịnh Santakayo calm In body 
Thần túc minh iddhividha Psychic Powers 
Thánh hiền Ariya Noble 
thanh tịnh Pure 
[Thất] giác chi Bojjhanga PT n nh 
thâu đạo, trộm cắp Adinnadanam Stealing 
thây ma mafã dead, the 
thiền chỉ samatha concentration 
Thiên giới devaloka celestial realms 
Thiên nhãn mình dibba-cakkhu Divine Eye 
Thiên nhĩ mình dibba-softa Divine Ear 
thiện pháp sudhamma Good conditions 
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thiền quán vipassana, bhãvanaya Insight, Insight Meditation 
Thiện thệ Sugafo Thus-Come, the 
thiền vô sắc giới Jhãnas Jhãnas 
thiện, lành kusala 'Wholesome, righteous 
thính pháp Dhammusavanam . 
thọ vedana feelings 
thô ác ngữ Pharusavaca harsh speech 
thoát khổ dukkhassa ca atikkama Transcending of Sorrow 
thức viccäna COnSC1OUSñess 
thường kiến Sassataditthi = ... 
thuy miên thmamiddha sloth and torpor 
thuyết pháp Dhammadesana expounding the Teachings 
tịch tịnh Santa calm 
tiết chế SaCcamo TestraInf 
tín saddhã confidence 
tính chân thật paramartha Truth 
Tịnh cư, cõi Suddhãvaãsa Pure Abode 
tình dục kilesa Passions 
tịnh hạnh suciRaimmassa pure in deed 
tỉnh tấn Viriya, samappadhana Effort, Energy 
Tỉnh tấn tỉnh giác Jagariya muyoga wakefulness 
tôn kính Apacaiannam Reverence 
trạch pháp Dhamma-pravicaya Investigation of the Truth 








trạch pháp giác chi 





Dhamna-vimicchaya 





power oŸ1nvestigation of 
the Truth 
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trạo cử uddhacca-kukkucca restlessness and brooding 
trí giả panditã WIs€ man 
trì giới Sila Morality 
tri túc Bhojane mattannuta moderafion In living 
trí tuệ Panna wIsdom 
trở thành Bhãvitam to become 
trói buộc gantha Ties, bondages 
Trưởng lão Thera Elder 
tử marana death 
từ bị Avyäpäada, averena loving-kindness 
tự cảnh sách aitanã coday "attanam self-censured 
Tứ chánh cần Sammappadäana Four Supreme Efforts 
Tư-đả-hàm Sakadãägami Once-Returner, the 
Tu-đà-hoàn Sofapafii Stream-Winner, the 
Tu-đà-hoản quả sofaäpaftiphalam Frult ofa Stream-Winner 
Tứ diệu đề Caftãri ariyasaccani Four Noble Truths 
M "m it Micchãsamkappa wrong thoughts 
MẸ ". sammasamkappa right thoughts 
tư duy pháp ma meditate on the Dhamma 
tự hộ vệ aftagutto self-guarded 
tự kỷ, tự thân Atta-bhava Self 
Tư như ý túc vinamsa Wisdom 
Tứ như ý túc Catur-iddhipada TẾ hệt 





Accomplishment 








Thuật ngữ | 337 





Tứ niệm xứ 


Saftipatthana 


Four Foundations of 
Mindfulness 





Tứ phần Giới bốn 


Patimokkha 


Fundamental Moral Code 





tự phản tỉnh 


pañimase aftam attana 


self-examined 


























Tử thần ImacCH Death 
tu thiền định Bhaãvana Meditation 
tử vong, cõi macCH death, realm of the dead 
Túc mạng minh pubbe-nivaãsanussafi pEsetoit 
tuệ paccã Wisdom 
tuệ nhãn pannacakkhu Wisdom's Eyes 
tưởng Sacca perception 
tùy hỷ công đức Pattanumodana 


rejoIcing 1n others” merit 





Tỷ-kheo, Tỳ-kheo 


Bhikkhu, samano 

















Bhikkhu 
uẫn khandha Aggregates 
Ứng cúng Arahamta Worthy One, the 
ưu domanassa Melancholy 
ưu bị ganiva Grleve 
vô chấp viveka Detachment 





Vô dư niết-bàn 


Anupadisesa-nibbana 


Nibbana without Residue 





Vô dư niết-bàn 


Anupadisesa-nibbana 


Nibbana without residue 























vô dục đSajjamana Passionless 
Vô học Asekha, Arahant No-more Learning, Adept 
vô minh aviữ7a lgnorance 
vô minh ách aVửjãyogo Attached to Ignorance 
vô minh lậu Avijasava Afflictons by Ignorance 
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vô sân averina without hate, unhating 
vô tác akataccä Unecreated, the Nirvana 
Vô thượng sĩ uftamaporisa Supreme Man 
Vô thượng tâm Adhicitta Suprême Mind 
vô tín, bất tín Assaddha Non-believer 
Vô tướng Animitta SIignless 





vô vi (Niết-bàn) 


Akata (Nibbana) 


Unecreated, the; Nirvana 






































vọng ngữ musavado lying 
vững tin saddha Faith 
Xả upekkhä Equanimity 
k lafi - 
xả bỏ, vô châp nekkhamma TH in ếc 
attachment 
P f lat f 
xả giác chị Upekkhasambojjhango N1. 
non-attachment 
xa lìa dục lạc vantaloRãmiso spewed out worldly things 
xan tham lobha øreed 
¿ R Iation, Recl 
xuât gia Pabbajito mạ Tông, 
going forth 
Slandering, Frivolity, 
ÿ ngữ samphappalapo cản 


useless talk 
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